
XXIV

PHẨM CA DIẾP BỔ TÁT

Thứ* hai mưoi bôn

Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng : "Thê' Tôn ! Đức N hư 
Lai thương xót tâ't cả chúng sanh. Có thể điều phục 
kẻ chẳng điều phục, có thể thanh tịnh kẻ chẳng thanh 
thịnh, có thế quy y kẻ chẳng quy y, có thể giải thoát 
kẻ chưa giải thoát, đirợc tám môn tự  tại là bụt: đại
Y Sư> đại Dược Vuxmg.

Bạch T h ế  Tôn ! Thiện Tinh Tỳ Kheo là con trai 
của đức Phật lúc chưa xuất gia, sau khi làm Tỳ 
Kheo, Thiện Tinh thọ tr'ắ, đọc tụng, giải thuyết mười 
hai bộ kinh, phá kiết sử  cõi Dục chứng được Tứ 
thiền. Tại sao đức N hư Lai nói Thiện Tinh là hạng 
nhứ t xiển đề, là người hạ tiện người không thể trì 
được phải ở  nơi địa ngục cả kiếp. Cớ gì đức N hư 
Lai chăng trước diễn nói chánh pháp cho Thiên 
Tinh, để được làm Bồ Tát. Nêu đức Thê' Tôn chẳng
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cứu đưực Thiện Tinh Tỳ Kheo, thời đâu đutrc gọi 
là có đại từ  bi, có đại phưtmg tiện ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Ví như- cha mẹ 
chỉ có ba ngưừi con trai : Người trai th ứ  nhứt cung 
kính cha mẹ có lòng tin thuận, thông m inh trí huệ 
có thể làm xong được sự  nghiệp trong đời; người 
trai th ứ  hai không cung kính tin thuận cha mẹ, thông 
m inh trí huệ có thể làm xong sự  nghiệp trong đời; 
người trai th ứ  ba không cung kính tin thuận cha mẹ, 
ngu si vô trí.

Này Thiện nam tử  ’ễ Nêu lúc cha mẹ muôn dạy bảo 
điều gì, thời nên dạy đứa con nào trước, thân ái đứa 
con nào tnróc, nên bảo đứa nào làm sự  nghiệp trước ?

- Bạch Thê' Tôn ! Cha mẹ đó nên trưức dạy bảo 
đứa con có lòng cung kính tin thuận thông minh trí 
huệ hiểu biết sự  nghiệp trong đời, kê' đến dạy bảo 
đứa th ứ  hai, rồi sau mới đên đứa con th ứ  ba. Hai 
đứa sau dầu không lòng cung kính tin thuận, nhưng 
vì xót thuxmg nên cũng lần lượt dạy bảo.

- Này Thiện nam tứ  ! Đức N hư Lai cũng n h ư  
vậy. Đ ứa con thứ  nhirt dụ cho Bô Tát, đứa giữa 
dụ cho hàng Thanh Văn, đứa thứ  ba dụ cho hạng 
nhứ t xiên đề.

N hư  trong k h ế  kinh, những nghĩa lý vi tê ta đã 
trước giảng nói cho các vi Bồ Tát. N hững nghĩa cạn 
cợt thời giảng nói cho hàng Thanh Văn. Những
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nghĩa thê' gian thời giảng nói cho hạng nhứ t xiển 
đề phạm  tội ngũ nghịch, dầu trong đời hiện tại họ 
không được lợi ích, nhưng cũng làm chủng tử  lành 
cho đỏ-i sau.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  ba hạng ruộng : Hạng 
thứ  nhứt nước chảy lưu thông, không có ngói đá gai 
gôc, trồng một thâu đuxỵc trăm. Hạng thứ  hai dầu không 
ngói đá gai gôc, nhưng đường nưức không được lưu 
thông nên hoa mầu kém ruộng trên phân nửa. Hạng 
thứ  ba đường nước khó khăn lại nhỉều ngói đá gai gôc 
cỏ mọc lan tràn trồng một chỉ thâu đưực một.

Này Thiện nam tử  ! Đến mùa gieo trồng thời 
nông phu nên gieo trồng ruộng nào trước ?

- Bạch Thê' Tôn ! Nông phu kia nên gieo trồng 
ruộng thứ  nhứ t trưức, kê' đến ruộng thứ  hai, sau rô't 
đên ruộng th ứ  ba.

- Này Thiện nam tử  ! Ruộng thứ  nhứ t dụ cho Bồ 
Tát, ruộng th ứ  hai dụ cho Thanh Văn, m ộng th ứ  ba 
dụ cho hạng nhứt xiên đề.

Này Thiện nam tử  ! Ví như* ba cái chậu : Cái thứ  
nhứ t nguyên vẹn, cái th ứ  hai rịn chảy, cái thứ  ba 
bể. Nêu m uôn đựng sữa, lạc, nước, tô, thời trưức 
nên dùng chậu nào ?

- Bạch Thê Tôn ! Nên trưức dùng chậu lành, kê' 
dùng chậu nứt, sau rô't mới đến chậu bể.
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- Này Thiện nam h r ! Chậu lành dụ cho Bồ Tát, 
chậu nứ t dụ cho hàng Thanh Văn, chậu bể dụ hạng 
nhứ t xiển đề.

Này TỊiiện nam tử  ! N hư có ba người b ịnh  đồng 
đên y sĩ : NgưtH thứ  nhứ t dễ trị, ngiròi th ứ  hai 
khó trị, người thứ  ba không thể trị. Y sĩ nên trước 
trị cho người nào ?

- Bạch Thê" Tôn ! Nên trị cho người dễ trước, 
kê" đên ngirời thứ- hai, sau rôt đến người th ứ  ba, 
vì là hàng thân thuộc.

- Này Thiện nam tử  ! Người bịnh dễ trị dụ cho Bồ 
Tát, người binh khó trị dụ cho Thanh Văn, ngưtỳi bịnh 
không thể trị dụ cho hạng nhứt xiển đề. Dầu hạng sau 
rốt này đôì với chánh pháp không đưực quả lành trong 
đời hiện tại, nhưng vì xót thưxmg nên đức Như* Lai 
cũng gieo trồng chủng h r lành cho họ ở đời sau.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  nhà vua có ba hạng 
ngựa : Hạng thứ  nhứt điều thuận mạnh mẽ, hạng 
th ứ  hai không điều thuận nhung mạnh mẽ, hạng thứ  
ba không điều thuận là già yếu. Lúc muôn cỡi, nhà 
vua nên cỡi hạng ngựa nào trước ?

- Bạch Thê" Tôn ! Nhà vua nên trước cỡi hạng 
ngựa điều thuận mạnh mẽ, kê" đến hạng th ứ  hai, 
sau cùng đến hạng th ứ  ba.

- Này Thiện nam tứ  ! Hạng điều thuận mạnh mẽ 
dụ cho Bồ Tát, hạng th ứ  hai dụ cho Thanh Văn,
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hạng th ứ  ba dụ cho nhứt xiển đề. Dầu hạng sau rôl 
này không đưtrc lợi ích trong đời hiện tại, nhưng vì 
xót thưtm g nên đức N hư Lai vun trồng chủng tử  
ỉành đài sau cho họ.

Này Thiện nam tử  ! N hư lúc bô' thí lán  có ba hạng 
ngutH đêín xin : Hạng thứ  nhứt gỉòng sang thông minh 
giữ giới hiền ỉành, hạng thứ  hai giòng trung lưu ngu 
tôì nhxmg cũng giữ  giới hiền lành, hạng thứ  ba giòng 
hạ tiện ngu tôì phá giới hung ác.

Này Thiện nam hr ! Thí chủ kia nên bô' th í cho 
hạng nào trước ?

- Bạch T hế  Tôn ! Nên trước bô th í cho hạng thứ  
nhứt, kê đên hạng th ứ  hai, sau rốt đến hạng th ứ  ba.

- Này Thiện nam tử  ! Hạng th ứ  nhứt dụ cho Bồ 
Tát, hạng th ứ  hai dụ cho Thanh Văn, hạng th ứ  ba 
dụ cho nhứ t xiên đề.

Này Thiện nam tử  ! N hư đại sư  h r lúc giết 
hirơng tirợ-ng thời dùng hết sức lực, lúc giết thỏ 
cũng dùng hết sức lực chẳng khinh thường. Chư 
Phật cũng n h ư  vậy, lúc thuyết pháp cho chư vị Bồ 
Tát dụng công cũng như- lúc thuyết pháp cho hạng 
nhirt xiển đề.

Này Thiện nam tử  ! Trirớc kia lúc ta ở  thành 
Virơng Xá, Thiện Tinh Tỳ Kheo làm thị giả. Đầu 
hôm ta nói pháp cho Thiên Đê' Thích. Theo phép của 
thị giả, phải đi nằm sau thầyẾ
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LÚC đó vì ta ngồi lâu nên Thiện Tinh sanh niệm 
ác bạch với ta rằng mau đi vào thiền thât quỉ Bạt 
Câu La đến kia kìa. Ta bảo Thiện Tinh, ngirò-i là kẻ 
ngu si, nguxri chẳng biết rằng đức N hư Lai là birc 
Vô sở* úy ư  !

Đê Thích hỏi ta rằng : Bạch Thê Tôn ! Hạng người 
n h ư  vậy mà cũng đưực vào trong Phật pháp ir ?

Ta nói với Thiên Đ ê ': Hạng người ây cũng đặng 
vào trong Phật pháp, họ cũng có Phật tánh sẽ chứng 
được Vô Thượng Bồ Đề.

Dầu ta vì Thiện Tinh mà thuyết pháp, nhưng 
Thiện Tinh vẫn không có lòng tin.

Này Thiện nam tử  ! Lại có một lúc ta ở  nước 
Ca Thi, thành Thi Bà Phú La, ta muôn vào thành 
khất thực. Vô lượng chúng sanh khao khát muôn 
thây dâu chưn của ta. Thiện Tinh Tỳ Kheo theo hâu 
phía sau chà bỏ dấu chim của ta, nhưng không chà 
mất đirạc, lại làm cho chúng sanh có quan niệm . 
chẳng lành.

Khi vào thành rồi, thây trong nhà cầ't rưtỵu có một 
Ni Kiền Tử ngồi xôm khum  lưng ăn bã rượu.

Thiện Tinh bạch với ta rằng : Nê"u trong đời có 
bực A La Hán thời người đó là hơn tâlt cả, vì người 
đó tuyên bô rằng không nhơn không quả. Ta bảo 
Thiện Tinh : Ngưoi là ngiròi ngu siề Ngươi chẳng 
nghe rằng bực A La Hán chẳng uông rượu, chẳng
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hại người, chẳng khi dốì, chẳng trộm cưxrp, chẳng 
dâm dật ir ! Ni Kiền Tử đó giết hại cha mẹ, ăn bã 
nrơu sao ngưtH nói là birc A La Hán. Người đó sau 
khi chết quyết định đọa địa ngục A Tỳ. Birc A La 
Hán dứt hẳn ba đưd-ng ác, sao ngươi gọi ngirời đó 
là A La Hán.

Thiện Tinh liền nói : Tánh của tứ  đại còn có 
thể chuyển đổi, quyết không có lẽ người đó đọa 
địa ngục A Tỳ.

Ta n ó i : Ngirơi là người ngu si. Ngươi chẳng thường 
nghe rằng chư Phật luôn luôn nói lời thành thật ư  ?

Dầu ta khuyên dạy Thiện Tinh, nhưng Thiện Tinh 
tuyệt không có lòng tin.

Này Thiện nam tử  ! Có một lúc kia ta cùng Thiện 
Tinh ở thành Vircmg Xá, trong thành có một Ni Kiền 
T ử tên là Khô Đắc. Ngưtxi này thường tuyên bô" rằng : 
Chúng sanh phiền não không nhơn không duyên, chúng 
sanh giải thoát cũng không nhơn không duyên.

Thiện Tinh bạch với ta rằng : Nêu trong đời có 
bực A La Hán thời ông Khô Đắc là trên hêít.

Ta nói ngirơi là kẻ ngu si. Ni Kiền T ử Khổ Đắc 
thiệt chẳng phải A La Hán chẳng hiểu được đạo A 
La Hán.

Thiện Tinh nói rằng : Tại sao bực A La Hán lại 
tật đô" với A La Hán ?
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Ta nói ngươi là người ngu. Ta chẳng sanh tật 
đô" với A La Hán, chính là người h r sanh quan 
niệm  ác tà. Nêu người nói Khổ Đắc là A La Hán, 
thời ông nên nghe đây, bảy ngày sau Khô Đắc sẽ 
bị trúng thực đau bụng mà ch ế t chết rồi sẽ sanh 
trong ỉoài quỉ ăn đồ ói mửa khạc nhổ của người. 
Bạn đồng học sẽ mang thây của Khố Đắc bỏ trong 
rửng Tha Ma.

Thiện Tinh liền đem lời này thuật lại với Khổ 
Đắc rồi bảo Khổ Đắc rằng : Trưởng lão nên khéo h r 
duy, tu tập phưtm g tiện, làm cho lời ông Cù Đàm 
thành vọng ngữ. I

Sau khi nghe Thiện Tinh nói, Khổ Đắc liền đoạn 
thực, tử  một ngày đến ngày thứ  sáu, nhịn  đói đủ 
bảy ngày, Khổ Đắc bèn ăn đường đen, rồi uốíng nước 
lã, đau bụng mà chết. Bạn của Khổ Đắc liền mang 
thi hài bỏ trong rừng Tha Ma, Khổ Đắc sanh làm 
quỉ đói ăn đồ ói mửa, quanh quẩn ở  bên tử  thi.

Thiện Tinh hay được việc này liền đên trong rửng 
Tha Ma, thây Khổ Đắc thọ thân quỉ đói, ở  bên tử  
thi ngồi xổm khum  lưng. Thiện Tinh hỏi quỉ đói : 
Đại Đức đã chết rồi ir ?

Khổ Đắc đáp : Tôi đã chết.
- Tại sao mà chết ?
- Vì đau bụng mà chết.
- Ai mang thây Đại Đức ra đây ?
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- Bạn học của tôi.
- Mang thây bỏ chỗ nào ?
- Ông là ngirời ngu ! Ông há chẳng biết rằng đây 

là rừng Tha Ma ir !
- Đại Đức thọ thân gì ?
- Tôi mang lây thân quỉ ăn đồ ói mửa. Ông nên 

nghe kỹ ! Lời nói của đức N hư Lai, là lời lành, lời chan 
thật, lời phải thời, lời đúng nghĩa, lời đúng pháp. Sao 
ông lại chẳng tin lôi chơn thật của N hư Lai. Nêu có kẻ 
nào chẳng tin lời nói chan thật của N hư Lai thời kẻ đó 
cũng sẽ phải thọ lây thân như  tôi.

Thiện Tinh trở  về bạch với ta rằng : "Thê' Tôn ! 
Ni Kiền T ử  Khổ Đắc sau khi chết được sanh lên cõi 
Trời Đao Lợi.

Ta nói : Này người ngu ! Bực A La Hán là bụx Vô 
sanh, sao người lại nói Khổ Đắc được sanh lên cõi trời 
Đao Lợi ?

Thiện Tinh bạch rằng : T hế Tôn ! Ni Kiền T ử 
Khô Đắc thiệt chẳng sanh lên cõi trời, hiện nay đuxmg 
thọ thân quỉ đói.

Ta nói : Này người ngu ! Lời của chư Phật là lời 
thành thật, không bao giờ nói sai.

Thiện Tinh liền bạch rằng : "Dầu lúc đó đức 
N hư  Lai nói như  vậy, nhưng tôi trọn không có lòng 
tin".
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Này Thiện nam tử  ! Ta cũng thướng thuyêt pháp 
cho Thiện Tinh Tỳ Kheo, mà Thiện Tinh tuyệt đổì 
không có lòng tin thuận.

Này Thiện nam tử  ! Dầu Thiện Tinh đọc tụng 
mưtH hai bộ kinh, chứng đircrc Tứ thiền, nhưng chẳng 
hiểu nghĩa một kệ một câu nhẫn đến một chữ. Vì 
gần gũi bạn ác nên mất T ứ thiền, sanh kiên chấp tà 
ác mà nói rằng không Phật, không Pháp, không có 
N iết Bàn. Sa Môn Cù Đàm giỏi tướng sô' nên có thể 
biết đirợc tâm niệm  của ngirò-i.

Ta bảo Thiện Tinh : "Những pháp của ta giảng 
nói : Ban đầu, chặng giữa, rồít sau, điều lành, lời 
khéo, nghĩa chánh, khồng xen tạp, thành hru đầy đủ 
phạm  hạnh thanh tinh.

Thiện Tinh lại nói rằng : Dầu đức Như- Lai vì tôi 
mà thuyết pháp, nhưng tôi vẫn nói quyết rằng không 
nhơn không quả.

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Này Thiện nam tử  ! 
Nê'u ông chẳng tin những việc như  vậy, nay Thiện 
Tinh ở  gần sông Ni Liên Thiện, ta cùng ông có thể 
đến đó đê hỏi".

Liền đó đức Như* Lai cùng Ca Diếp Bồ Tát đến 
chỗ Thiện Tinh Tỳ Kheoề

Thiện Tinh thây Phật tứ  xa đi đến liền sanh tâm 
tà ác. Do tâm ác này, hiện thân đọa vào địa ngục 
A Tỳ.
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Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát : "Này Thiện nam tử  ! 
Thiện Tinh dầu vào trong Phật pháp vô lượng công 
đức, nhưng trọn không đẳng mảy m ún lợi ích, đó là 
vì phóng dật, vì gần bạn ác.

Ví như  có ngiròi dù vào biển lớn thây nhiều châu 
báu, nhưng vì phóng dật nên không được của báu.

Lại nhir người vào biển thây châu báu, hoặc tự  giết 
mình chết, hoặc bị ác quỉ giết chết. Cũng vậy, Thiện 
Tinh dầu vào trong Phật pháp nhưng bị bạn ác giết hại.

Này Thiện nam tử  ! Do đây nên đức N hư  Lai xót 
thương thirờng bảo rằng Thiện Tinh phóng dật quá 
nhiều.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u là người trước kia nghèo 
cùng, với người này dầu có xót thircmg nhưng lòng 
thuxrng không nhiều lắmề Nê"u là ngircri trinrc kia 
giàu lớn, về sau suy sụp nghèo cùng với người này, 
lòng xót thuxmg sâu đậm hơn.

Thiện Tinh Tỳ Kheo cũng như  vậy, đã thọ trì, đọc 
tụng mười hai bộ kinh, chứng đặng Tứ thiền, rồi để thôi 
thâìt rất đáng xót thuxrng. Do đây nên ta nói Thiện Tinh 
phóng dật quá nhiều nên dứt mất những căn ỉành. Hàng 
đệ tứ  của ta người nào nghe thây việc này đều sanh lòng 
xót thircmg sâu đậm đôi với Thiện Tinh Tỳ Kheoẻ

T ứ nhiều năm ta thường cùng Thiện Tinh Tỳ 
Kheo gần gũi nhau,, mà Thiện Tinh tự  sanh lòng tà 
ác, chẳng bỏ ác kiên.
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Này Thiện nam tử  ! Tứ xưa ta thây Thiện Tinh 
có chút ít căn ỉành như  ỉông tóc, trọn chẳng huyền 
ký Thiện Tinh là dứt tuyệt căn lành, là hạng hạ tiện 
nhứ t xiển đề phải đọa địa ngục. Bởi Thiện Tinh 
tuyên b ố  rằng không nhơn không quả, không có tạo 
nghiệp, do đây nên ta huyền kỷ Thiện Tinh là hạng 
nhứ t xiên đề hạ tiện dứt hẳn căn lành phải đọa địa 
ngục cả kiếp.

Này Thiện nam tử  ! N hư có ngirời té chìm trong 
hầm  phẩn, có bạn lành đưa tay mò đó, nêu nắm 
đặng đầu tóc, bèn muôn kéo lên, mò lâu chẳng đưực 
mới có tâm niệm thôi vớt. Cũng vậy, ta tìm chút ít 
căn lành nơi Thiện Tinh để cứu vớt, nhim g trọn 
ngày tìm cầu mà chẳng đuực mảy lông tóc căn lành, 
do đây nên chẳng cứu đưtrc tội đọa địa ngục của 
Thiện Tinh".

Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng : "Thê" Tôn ! Đứt: Nhir Lai 
cớ gì huyền ký Thiện Tinh sẽ đọa địa ngục A Tỳ ?".

- Này Thiện nam tử  ! Thiện Tinh Tỳ Kheo có 
quyên thuộc đông, đều cho rằng Thiện Tinh đã chứng 
được đạo quả A La Hán. Vì ta muôn phá tâm niệm 
tà ác của họ nên huyền ký Thiện Tinh do phóng dật 
phải đọa địa ngục.

Này Thiện nam tử  ! Ông nên biết rằng 10*1 nói của 
Nhir Lai là lời chcm thật không sai. Nêu Phật huyền ký 
sẽ đọa địa ngục, thời chẳng bao giờ không đọa.
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Hàng Thanh Văn/Duyên Giác huyền ký thời có hai 
thứ  hoặc đúng, hoặc chẳng đúngể N hư Mục Kiền Liên 
bảo người nước Ma Già Đà sau bảy ngày trời sẽ mưa, 
đến kỳ trời trọn chẳng mưa. Có lúc ông d ự  ký bò cái 
sẽ đẻ bò con trắng, đêii lúc sanh sản lại đẻ bò con vá. 
Ỏng ẩy d ự  ký sanh trai, về sau lại sanh con gái.

Này Thiện nam hr ! Thiện- Tinh thirờng tuyên bô  ̂
với vô lượng chúng sanh rằng tất cả đều không có 
quả lành quả dữ, do đó dứt hẳn tâít cả căn lành 
không còn mảy m ún n h ư  lông tóc.

T ứ  lâu ta biết rõ Thiện Tinh sẽ dứt mất căn 
ỉành, ta vẫn cô ý cùng Thiện Tinh ở chung cả hai 
mươi năm Ễ Vì nêu ta không & gần Thiện Tinh, thời 

sẽ khuyên bảo vô lirợng chúng sanh tạo 
những nghiệp ác. Đây gọi là trí lực thứ  năm của 
đức N hư  Lai".

- Bạch Thê Tôn ! Hạng nhứt xiên đề do nhơn 
duyên gì mà không có pháp lành ?

- Này Thiện nam hr ! Vì hạng nhứt xiển đề dứt 
căn lành. Chúng sanh đều có năm căn : Tín, tân, 
niệm, định và. huệ, mà hạng nhứt xiển đề dứt hẳn 
căn lành này. Do nghĩa đây nên giết hại con kiên 
còn mắc phải tôi sát sanh, nhưng giết hại hạng nhứt 
xiển đề không mắc tội sát sanh.

- Bạch Thê Tôn ! Vì nhứt xiên đề trọn không 
pháp lành nên gọi là nhứt xiển đề ư  ?
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- Đ úng n h ư  vậy !
- Bạch Thê" Tôn ! Tất cả chúng sanh có ba thứ  pháp 

lành : Quá khứ, vị lai và hiện tại. Hạng nhứt xiển đề 
không thể dứt đưtỵc pháp lành đời vị lai, sao lại nói 
rằng dứt hết pháp lành gọi là nhứt xiển đề.

- Này Thiện nam tử  ! Luận về sự  dứ t có hai th ứ  : 
Một là hiện tại dứt, hai là hiện tại chướng ngại vị 
lai. Hạng nhứ t xiển đề đủ cả hai thứ  này nên ta nói 
rằng nhứ t xiển đề dứt hết căn lành.

Này Thiện nam tử  ! Ví n h ư  có người té chìm 
trong hầm  phẩn, dầu còn một sợi tóc chưa chìm, 
nhưng môt sợi tóc không thể kéo nôi toàn thân. 
Hạng nhứ t xiển đề cũng như  vậy, dầu đời vị lai 
sẽ có căn lành nhưng không thể cứu được khổ địa 
ngục. Đời vị lai dầu có thê cứu khỏi, nhim g đời 
hiện tại không thê làm sao được. Do đây nên gọi 
là kẻ không thể cứu vớt.

Do Phật tánh làm nhơn duyên thời cứu vớt được, 
vì Phật tánh chẳng phải quá khir, chẳng phải vị lai 
chẳng phải hiện tại, nên Phật tánh không bị dứí 
mất.

N hư  hột mục hir thời không thể mọc mộng, hạng 
nhứ t xiển đề cũng n h ư  vậy.

- Bạch Thê' Tôn ! Hạng nhứt xiển đề chẳng dứt 
Phật tánh, Phật tánh là pháp lành, tại sao nói rằng 
dứt tâlt cả pháp lành ?



XXIV - PHẨM C A DIẾP BỔ TÁT 431

Này Thiện nam tứ  ! Nêu chúng sanh nào trong 
đỏ-ỉ hiện tại có Phật tánh thời chẳng được gọi là 
nhứ t xiển đề. N hư ngã tánh trong thê" gian. Phật 
tánh là thircrng chẳng thuộc về ba đời. Nêu thuộc 
về ba đài thời gọi là vô thirờng. Vì đời vị lai sẽ 
thây Phật tánh, nên nói rằng chúng sanh đều có 
Phật tánh. Do nghĩa này nên bực Thập trụ Bồ Tát 
trang nghiêm đầy đủ cồng hạnh mới thây đưxrc phần 
ít.

- Bạch Thê' Tôn ! Phật tánh là thường dường như  
h ư  không, tại sao đức N hư Lai nói rằng vị lai ?

Nêu đức Nhir Lai nói rằng hạng nhứ t xiển đề 
không có pháp lành, lẽ đâu hạng này không có lòng 
thuxmg tưởng đôl với bạn bè, cha mẹ, vợ con, thân 
quyên. Nêu họ có lòng thircmg tưởng thời lòng 
thuxrng này chẳng phải là lành ư  ?

- Lành thay ! Lành thay ! Lời ông hỏi rất hay 
Phật tánh dirò-ng như  hir không, chẳng phải quá khứ, 
chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tất cả chúng 
sanh có ba th ứ  thân : Thân quá khứ, thân vi lai, 
thân hiện tại. Đời vi lai chúng sanh trang nghiêm 
đầy đủ thân thanh tịnh thây được Phật tánh, nên ta 
nói rằng Phật tánh đời vi lai.

Này Thiện nam tứ  ! Ta vì chúng sanh cố lúc 
hoặc nói nhơn là quả, có lúc hoặc nói quả là nhơn, 
do đây nên trong kinh nói rằng mạng căn là ăn
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Uống, thây sắc là chạm xúc. Vì thân đời vị lai thanh 
tinh  nên nói Phât tánh.

• •

- Bạch T hế  Tôn ! N hư ý nghĩa của đức Phật nói 
n h ư  vậy, sao lại nói rằng tâ't cả chúng sanh đều có 
Phât tánh ?

•

- Này Thiên nam tử  ! Dầu Phât tánh hiên taiJ  • • • •

không, nhưng chẳng được nói rằng chúng sanh 
không Phật tánh. N hư tánh h ư  không kia, dầu không 
hiện tại mà chẳng được nói là không. Dầu tất cả 
chúng sanh là vô thường, còn Phật tánh ỉà thường 
trụ không biên đổi, do đây nên trong kỉnh ta nói 
rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải trong 
chẳng phải ngoài, dirơng nhir h ư  không. Nếu có 
trong có ngoài thời chẳng đưực gọi là duy nhứt, là 
thường trụ, cũng chẳng được gọi là tất cả chỗ đều 
có. Dầu hư- không chẳng phải trong chẳng phải ngoài 
nhưng tất cả chúng sanh đều có, Phật tánh của 
chúng sanh cũng như  vậy.

Ông nói rằng hạng nhứ t xiển đề có pháp ỉành 
đó, lời này không đúng nghĩa. Vi hạng nhứ t xiển đề 
tất cả hành đông nói năng đều là tà nghiệp, vì họ 
chẳng tin chẳng cầu nhơn quả. Nhir gô'c, cây, nhánh, 
lá, bông, hột, trái A Lê Lặc đều đắng, tất cả hành 
nghiệp của nhứt xiển đề cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai thành hru đầy 
đủ tri chư- căn trí lực, do đây nên biết rõ căn tánh
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thượng, trung, hạ của tất cả chúng sanh : Biết rõ 
rằng người này tứ  bực hạ lên bực trung, biết rõ 
rằng ngirời này tử  bực trung lên bực thượng, biết 
rõ rằng ngiròi này tứ  bực thượng thành bực trung, 
b iết rõ rằng ngirời này tử  birc trung thành bực hạ. 
Do đây nên biết rằng căn tánh của chúng sanh 
không quyết đ ịnhễ w  không quyết định nên hoặc 
đã dứ t căn lành rôi trở lại sanh căn ỉành. Nêu căn 
tánh của chúng sanh là quyết định thời trọn không 
có đã dứt mà lại sanh, cũng chẳng nên nói rằng 
hạng nhứ t xiển đề đọa đia ngục một kiếp.

Này Thiện nam tứ  ! Do đây nên đức N hư Lai nói 
rằng tất cả pháp không có hrtxng quyết đinh.

- Bạch Thê" Tôn ! Đức N hư Lai đầy đủ tri chư- 
căn trí lực, biết chắc rằng Thiện Tinh sẽ dứt mất căn 
lành, tại sao lại cho Thiên Tinh xuất gia ?

- Này Thiện nam hr ! Thuở- ta mcri xuât gia, em 
ta là Nan Đà, em họ là A Nan và Đề Bà Đ ạt Đa, 
con trai ta. u  La Mâu La, nhim g ngirời đó đều theo 
ta xuất gia tu hành. Nêu ta chẳng cho Thiện Tinh 
xuất gia, thời Thiện Tinh sẽ nôi ngôi vua có quyền 
thê' sẽ phá hoại Phật Pháp, do đó nên ta cho Thiện 
Tinh xuất gia.

Này Thiện nam tứ  ! Nêu Thiện Tinh chẳng xuất gia 
cũng dứt mất căn lành trong vô lirợng đời đeu không 
lợi ích. Nay đã xuất gia dầu mất căn lành, nhưng có thể
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trì giới, cung kính, cúng dường bực đức hạnh, tu tập Sơ 
thiền nhẫn đến Tứ thiền, những điều này gọi là nhơn 
lành, nhơn lành này có thể sanh pháp lành, pháp lành 
đã sanh thời có thể tu tập đạo hạnh, đã có thê tu tập 
đạo hạnh thời có thể được Vô Thượng Bồ Đề, do đây 
nên ta cho Thiện Tinh xuất gia.

Nê"u ta chẳng cho Thiện Tinh xuất gia thọ giới, 
thời ta chẳng đưực gọi là N hư Lai Thê Tôn đầy đủ 
m ười trí lực.

Này Thiện nam tử  ! Đức Phật quán sát chúng 
sanh đủ cả pháp lành và pháp chẳng lành. Vì những 
ngưtH này dầu đủ hai pháp nhir vậy, nhưng chẳng 
bao lâu sẽ dứt mất tất cả căn lành mà đủ cả pháp 
chẳng lành. Vì những chúng sanh này chẳng gần gũi 
bạn lành, chẳng nghe chánh pháp, chẳng khéo tư  
duy, chẳng thật hành đúng pháp, do đây nên sẽ dứt 
mất căn lành.

Đức Nhir Lai lại biết người này hiện đời hoặc 
đời vị lai, lúc trẻ hoặc lúc già, sẽ gần gũi bạn lành 
được nghe chánh pháp, thời có thê sanh căn lành 
trở  lại.

Ví n h ư  có khe suôi gần xóm làng, nưức suôi 
ngọt ngon đủ tám công đức. Có ngiròi nóng nảy 
khat nước m uôn đến khe S U Ô I ,  ngưtH trí quyết định 
biết rằng người khát này sẽ đến bên nirớc, vì không 
còn con đường nào khác. Đức Nhir Lai quán sát
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chúng sanh cũng như  vậy. Do đây nên N hư lai gọi 
là có đủ tri chư căn trí lực.

Đức Thê" Tôn lây chút đất để trên móng tay rồi 
bảo Ca Diêp Bồ Tát rằng : "Đất này nhiều hay đấit 
nơi m ười phương thê' giới nhiều ?".

- Bạch T hế  Tôn ! Đất dính trên móng tay đâu có 
thể sánh với đâìt trong m ư ờ i  phirong thê" giới !

- Này Thiện nam hr ! Có người đã chết trở  lại 
được thân người, bỏ thân trong ba đưd-ng ác mà 
đirợ-c thân người, căn thân đầy đủ, sanh ncri trung 
quôc, có đủ chánh tín, có thê tu tập đạo hạnh, có 
thể tu tập chánh đạo, có thê đưtỵc giải thoát, có thể 
nhập Đại Niết Bàn. Được những điều trên đây thật 
là hy hữu như  sô" lircrng đầít trên móng tay.

Bỏ thân ngưòi mang thân ba đường ác, bỏ thân ba 
đường ác trờ lại thọ thân ba đirò-ng ác, thân căn chẳng 
đầy đủ, sanh noi biên địa, tà kiến điên đảo, thật hành 
đạo tà, chẳng đirợc giải thoát, chẳng được Niết Bàn, 
những hạng này đông nhiều như  sô lưtỵng đất trong 
mười phương thê" giới.

Này Thiện nam tử  ! Ngirời hộ trì cấm giới tinh 
tân chăng biêng trễ, chẳng phạm bôn tội trọng, chẳng 
gây năm tội nghịch, chẳng lạm dụng vật của Tăng, 
chăng dứt căn lành, chẳng làm nhứt xiển đề, tin 
thọ kinh điển Đại Niết Bàn này, những ngưừi đây 
rât hy hữu như  lirợ-ng sô đất trên móng tay.
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Người liròi biêng phá giới, phạm  bốín tội trọng, 
gây năm tội nghịch, lạm dụng của Tăng, làm nhứt 
nhứ t xiển đề dứt mất căn ỉành, chẳng tin kinh Niết 
Bàn này, sô" lượng đông nhiều n h ư  đất trong mười 
phuxmg thê" giới.

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai biết rõ căn 
tánh thượng, trung, hạ của chúng sanh như  vậy nên 
gọi là đầy đủ tri chư căn trí lực.

Bạch T hế  Tôn ! Đức N hư Lai có đủ tri chư căn 
trí lực như- vậy, nên biết rõ căn tánh thượng, trung 
hạ của tất cả chúng sanh, biết rõ căn tánh của chúng 
sanh đời hiện tại, cũng biết rõ căn tánh của chúng 
sanh đời vi lai, biết rõ những chúng sanh này sau 
khi Phật nhập diệt sẽ nói rằng đức N hư Lai rốt ráo 
nhập Niết Bàn, hoặc nói rằng đức Nhir Lai không 
rôìt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói có ngã. hoặc nói 
khổng ngã, hoặc cho rằng có trung ấín, hoặc không 
trung ấm, hoặc nói có thôi thất, hoặc không thôi 
thất, hoăc nói thân N hư Lai là hữu vi, hoăc nói là 
vô vi, hoặc có kẻ nói mười hai nhơn duyên là pháp 
hữu  vi, hoặc nói là pháp vô vi, hoặc nói tâm  là 
thường trụ, hoặc nói tâm là vô thường, hoặc có 
người nói hưởng vui ngũ dục thòi hay chirớng 
Thánh đạo, hoặc nói chẳng chướng ngại, hoặc có 
kẻ nói th ế  đê nhiH chỉ thuôc về cõi Duc hoăc nói• • • • 
thuôc về cả ba cõi, hoăc nói bô thí chỉ thuôc nơi 
ý nghiệp, hoặc nói bố  ̂ th í thuộc ncri ngũ âm, hoặc
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nói có ba pháp vô vi, hoặc nói không ba pháp vô 
vi, hoặc nói có tạo sắc, hoặc nói không tạo sắc, hoặc 
nói có vô tác sắc, hoặc nói không vô tác sắc, hoặc 
nói có tâm sở, hoặc nói không tâm sở; hoặc nói có 
năm  đại chủng, hoặc nói có sáu đại chủng; hoặc 
nói giới ư u  Bà Tắc thọ đầy đủ Bát quan trai, hoặc 
nói chẳng thọ được đầy đủ; hoặc nói Tỳ Kheo đã 
phạm  tội tứ  trọng mà giới Tỳ Kheo vẫn còn, hoặc 
nói chẳng còn; hoặc nói bực Tu Đà Hoàn, Tir Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đều được thành Phật, 
hoặc nói chẳng được thành ; hoặc nói chính nơi 
chúng sanh có Phật tánh, hoặc nói rời chúng sanh 

• ̂  ỉioạc nói hạng nhứt xiên đề phạm  bôn
tôi trọng, năm tội nghịch đều có Phật tánh, hoặc 
nói không có Phật tánh; hoặc nói có chư Phật mười 
phuxmg, hoặc nói không có chir Phật nuròi phircmg.

Đức N hư  Lai thành tựu đầy đủ tri chir căn trí 
lực n h ư  vậy, tại sao hôm nay chẳng nói quyết định ?

Này Thiện nam tử  ! N hững nghĩa n h ư  vậy c^iẳng 
phải là nhãn thức biết đirợc nhẫn đên chẳng phải 
là ý thức biết được, đây là chỗ biết của trí huẹ. Nêu 
với ngưtH có trí huệ, thời ta trọn chẳng nói phân 
hai, ngưrH trí này cũng cho rằng Phật chẳng nói phân 
hai. Với ngưtH vô trí thời ta nói bất định, người vô 
trí này cũng cho rằng Phật nói bất đ ịnhẵ

Này Thiện nam tứ  ! Tất cả công hạnh lành của 
Như* Lai đều vì điều phục chúng sanh. N hư tất cả
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phưxmg thuôc của luxmg y đều đê chữa trị những 
b ịnh  khổ.

Này Thiện nam tử  ! Vì quôc độ, vì thời tiết, vì 
ngôn ngữ  của người, vì độ ngưtri, vì căn tánh sai 
khác, nên đứt: Nhir Lai ở trong môt pháp mà nói 
phân hai, nơi một danh từ  nói thành vô lượng danh 
từ> nơi trong một nghĩa nói thành vô lircrng, nơi trong 
vô l'*r(rng nghĩa nói thành vô lượng.

Thê' nào là một danh từ  nói thành vô lượng danh 
từ  ? N hư Niết Bàn, cũng gọi là Niết Bàn, là vô sanh, 
là vô xuất, là vô tác, là vô vi, là quy y, là nhà cửa, 
là giải thoát, là quang minh, là đèn sáng, là bờ  kia, 
là vô úy, là bât thôi, là chỗ an ổn, là tịch tịnh, là 
vô tướng, là bất nhị, là nhứt hạnh, là thanh lircmg, 
là không tôi tăm, là không chướng ngại, là vô tránh, 
là vô trược, là quảng đại, là cam lô, là cát tường.

Thê' nào là một nghĩa nói thành vô lượng ? N hư 
Đ ế  Thích, cũng gọi là Đ ế  Thích, cũng gọi là Kiều 
Thi Ca, là Bà Ta Bà, là Phú Lan Đà La, là Ma Pháp 
Bà, là Nhơn Đà La, là Thiên Nhãn, là Xá Chỉ Thiên, 
là Kim Cang, là Bửu Đảnh, là Bửu Tràng.

T hế nào là nơi vô lưtrng nghĩa nói thành vô lượng ? 
N hư Phật N hư Lai cũng gọi là N hư Lai, vì nghĩa khác 
nên tên cũng khác, gọi là A La Ha, cũng gọi là Tam 
Miệu Tam Phật Đà, cũng gọi là Thuyền Sư, cũng gọi 
là Đạo Sư, là Chánh Giác, là Minh Hạnh Túc, là Sư Tử
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Vương, là Sa Môn, là Bà La Môn, là Tịch Tịnh, là Thí 
Chủ, là Đáo Bĩ Ngạn, là Đại Y Vưxmg, là Đại Tượng 
Vuxmg, là Đại Long Vưtmg, là Thí Nhãn, là Đại Lực 
Sĩ, là Đại Vô úy, là Bửu Tự, là Thượng Chủ, là Đắc 
Thoát, là Đại Trưưng Phu, là Thiên Nhơn Sư, ỉà Đại 
Vân Đà Lợi, là Vô Đẳng Lữ, là Đại Phirớc Điền, ỉà Trí 
Huệ Hải, là Vô Tưứng, là Bát Trí.

Lại có mộỉ nghĩa mà nói thành vô lượng danh 
tứ, n h ư  âm, cũng gọi ỉà âm, cũng gọi là điên đảo, 
là đế, là tứ  niệm xứ, là tứ  thực, là chỗ ở  của tứ  
thức, là hữu, là đạo, là thời, là chúng sanh, là thê^ 
là đệ nhứ t nghĩa, là ba pháp tu : thân, giới và tâm, 
là nhem quả, là phiền não, là giải th o á t là m ười hai 
nhơn duyên, là Thanh Văn, là Bích Chi Phật, là Phật, 
là địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, nhơn, Thiên, là quá 
khứ, hiên tai, vi lai.

*  I • •  •

Này Thiện nam tử  ! Đức Như- Lai vì chúng sanh 
nên trong rộng mà nói lutrc, trong luxrc mà nóĩ rộng, 
nơi đệ nhứ t nghĩa đê" nói thành thê" đê^ nơi th ế  đê" 
nói thành đệ nhứ t nghĩa dếể

Thê' nào là trong rông mà nói lirợc ? N hư  ta bảo 
các Tỷ Kheo ; Hôm nay ta giảng nói mười hai nhơn 
duyên. Thê' nào gọi là m ưdi hai nhơn duyên ?

Chính là nhtm quả.
T hế  nào gọi là trcmg Urợc mà nói rộng ? N hư  ta 

bảo các Tỳ Kheo : Hôm nay ta giảng nói khổ, tập,
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diệt, đạo. Khổ là vô lưtrng sự  khổ, tập là vô lirợng 
phiền não, diệt là vô lượng giải thoát, đạo là vô 
lượng phương tiện.

Thê nào gọi là ncri đệ nhứ t nghĩa đ ế  nói là thê" 
đê" ? N hư ta bảo các Tỳ Kheo. Thân của ta đây có 
già, bịnh, chết.

Thê" nào gọi là nơi thê" đê" nói là đệ nhứ t nghĩa 
đê" ? Nhir ta bảo Kiều Trần N hư : Vì ông đắc pháp 
nên gọi là A Nhã Kiều Trần Nhir.

Do vì tùy theo người, tùy theo ý, tùy theo thời như  
vậy, nên gọi đức Nhir Lai có đủ tri chư căn trí lực.

Này Thiện nam tử  ! ĐÔI với những nghĩa n h ư  
vậy nêu ta nói quyết định thời ta chẳng đưtrc gọi 
là đức N hư  Lai có đủ tri chư căn trí lirc. NgưtH có 
trí b iết rằng chỗ mang chở của hưtmg tưtrng chẳng 
phải lứa ngựa mang nôi. Tất cả chúng sanh có vô 
lirợng hành nghiệp, nên đức N hư Lai vì hộ mà nói 
vô lượng pháp, đó là do vì chúng sanh có vô lượng 
phiền lìão. Nêu đức N hư Lai nói một hạnh một 
pháp thời chẳng gọi là đức Nhir Lai có đủ tri chư 
căn trí lực. Do đây nên trong các kinh khác ta nói 
rằng có năm hạng chúng sanh chẳng nên vì họ nói 
nẳm th ứ  pháp : Vì ngirời chẳng có lòng tin thời 
chẳng tán thán Chánh tín ; vì ngưtH phá giới câm 
thời chẳng tán thán Trì giới ; vì ngircri xan tham 
thời chẳng tán thán Bô" thí ; vì ngvrò-i giải đãi thời
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chẳng tán thán Đa văn ; vì ngiròi ngu si thời chẳng 
tán thán Trí huệ. Nê'u ngirỏ-i trí vì năm hạng này 
mà nói năm  việc trên đây, thời nên biết rằng người 
thuyết pháp này chẳng có đủ tri chư căn trí lực, 
cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanhẵ Vì 
năm hạng này nếu nghe giảng nói năm điều trên 
đây thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân 
hận, mà phải chiu quả báo khổ trong vô lirợng đời. 
Do đây nên trước kia trong các kinh khác ta bảo 
Xá Lợi Phất rằng : Ông phải cẩn thận chớ vì người 
lợi căn mà rộng thuyết pháp, chớ vì người độn căn 
mà lược thuyết pháp. Xá Lợi Phất bạch rằng tôi chỉ 
vì thirơiig xót mà thuyết pháp, chẳng phải là có đủ 
tri chư căn trí lực mà thuyết pháp.

Này Thiện nam tử  ! Thuyết pháp hoặc rộng hoặc 
lirợc là cảnh giới của P h ậ t chẳng phải hàng Thanh 
Văn và Duyên Giác biết được.

Này Thiện nam tử  ! N hư ông nói rằng sau khi 
Phật nhập Niết Bàn hàng đệ tử  đều nói khác nhau, 
những người đó đều vì điên đảo nên chẳng được 
chánh kiên, chăng thể lợi mình lợi người.

Này Thiện nam tử  ! Chúng sanh chẳng phải chỉ 
có một tánh, một hạnh, một căn, một quôc độ, một 
Thiện tri thức. Do đây nên đức N hư Lai vì chúng 
sanh mà tuyên nói nhiều pháp yêu. Do nhem duyên 
này nên chir Phật trong mười phirơng ba đời vì chúng 
sanh mà khai thị diễn thuyết mười hai bộ kinh.
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Này Thiện nam tử  ! Đ ứ t Như* Lai nói lĩurời hai bộ 
kỉnh đây chẳng phải để lợi cho mình mà chỉ vì lạ i ích 
cho người, nên trí lực thứ  năm của Nhir Lai gọi là giải 
lực. Do hai trí lực này nên đức N hư Lai biết rõ người 
này hiện tại có thể dứt căn ỉành người này đời sau có 
thể dứt căn lành, ngutỳi này hiện tại có thể được giải 
thoát/ người này đời sau có thể được giải thoát, do đây 
nên đức N hư Lai được là Vô thirọ-ng Lực sĩ.

Này Thiện nam tử  ! Nêu nói rằng đức N hư Lai 
rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói chẳng rô't ráo nhập 
Niết Bàn, những người này chẳng hiểu ý của N hừ 
Lai nên nói những lời như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Trong núi Hương Sơn có 
năm  mươi ba ngàn vi Tiên nhơn, những vị này đã 
tu tập công đức nơi đức Phật Ca Diếp thuở quá khứ, 
họ chưa đưtrc chánh đạo, chưa đưtỵc gần gũi Phật 
để nghe chánh pháp. Vì muôn đô những vị Tiên 
nhơn này nên đức Nhir Lai bảo A Nan rằng ba tháng 
sau ta se nhập Niết Bàn. Chir Thiên truyền lời này 
đến nú i Hương Sơn. Các vi Tiên nhơn nghe tin Phật 
sắp nhập Niết Bàn bèn sanh lòng hôi hận mà bảo 
nhau rằng tại sao chúng ta đuxỵc sanh trong nhơn 
đạo mà chẳng đưtrc gần gũi Phật. Chư Phật ra đời 
rất khó gặp n h ư  hoa ITu Đàm. Nay chúng ta nên đến 
ra m ắt đức Thê' Tôn để được nghe chánh pháp.

Này Thiện nam tử  ! Lúc đó năm mươi ba ngàn 
Tiên nhơn liền đên ra mắt ta. Ta bèn theo ccr của
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họ mà thuyết pháp : Này các Đại sĩ ! sắc là vô 
thường, vì nhem duyên của sắc là vô thường. Đã tứ  
nhơn vô thường mà sanh thời sắc đâu phải là thường 
trụ. N hư  sắc, thọ, tirởng, hành, thức cũng n h ư  vậy.

Các Tiên nhon sau khi nghe pháp yêu trên đây 
tất cả đều chứng được quả A La Hán.

Này Thiện nam tử  ! Trong thành Câu Thi Na Kiệt 
có ba mươi m uôn lực sĩ h r thị sứt: mạnh của mình

•  •  •  • 
ngạo nghễ không chịu tùng phục ai.

Vì m uôn điều phục các lực sĩ này nên ta bảo Mục 
Liên đến điều phục các lực sĩ ây. Lúc đó Mục Kiền 
Liên tuân lịnh ta, trọn năm năm giáo hóa nhiều cách, 
nhưng chẳng thê điều phục được một lirc sĩ. Do đây 
nên ta bảo A Nan rằng sau ba tháng đức Phật sẽ 
nhập Niết Bàn.

Các lực sĩ nghe đưtỵc tin này bèn họp nhau sửa 
sang đirờng sáế

Đêíti ngày ta tứ  nước Tỳ Xá Ly đếín thành Câu 
Thi Na. Giữa đường thây các lực sĩ, ta liền hóa 
thân làm vị Sa Môn hỏi các lực sĩ rằng : Bọn đồng 
tử  kia làm việc gì thê' ? - Các lực sĩ đều nổi giận 
nói rằng : "Này Sa Môn ! Tại sao ông gọi chúng ta 
là đồng h r ?".

- Ta bảo các lực sĩ bọn ngxrcri đến ba muxri muôn 
người mà không đủ sức dời nôi hòn đá nhỏ nhít 
này, nên ta gọi ỉà đồng hr đâu phải lời quá đáng.
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- Các lirc sĩ nói nê"u ông gọi chúng ta là đồng tử, 
thời ông phải là bực Đại nhớn.

- Này Thiện nam hr ! Lúc đó ta dùng hai ngón 
chon hất văng hòn đá ây. - Các lực sĩ thây n h ư  
vậy liền hết khinh ngạo mà nói rằng : Này Sa Môn ! 
Nay ông có thể dời hòn đá này ra khỏi đường 
chăng ? - Ta nói này các đồng tử  ! Do nhem duyên 
gì mà các người sứa sang con đưtxng này ?

- Các lirc sĩ nói : Này Sa Môn ! Đức Thích Ca N hư 
Lai sẽ do con đường này đi đến rừng Ta La mà nhập 
Niết Bàn, nên chúng ta họp nhau lại sửa sang.

- Ta khen rằng : Lành thay ! Các đồng tử  đã phát 
tâm tốt n h ư  vậy, ta sẽ dời hòn đá này cho các ông.

Nói xong ta liền lây tay birng hòn đá dồi lên 
giữa h ư  không. Các lực sĩ kinh hãi muôn chạy tránh. 
Ta liền bảo họ rằng : Các ngircri chẳng nên kinh 
sợ  ! Rồi ta lây tay hứng bắt hòn đá đê trên bàn 
tay mặt.

- Các lực sĩ đều vui mững khen ngợi hỏi rằng : 
Này Sa Môn ! Hòn đá ây là thường hay vô thường ?

- Ta liền dùng miệng thổi hòn đá tan nát ra như  
cát bụi.

- Các lực sĩ thấy như  yậy đồng cất tiêng xuxrng 
rằng : Hòn đá ấy là vô thường ! Họ sanh lòng hô 
thẹn không còn có tâm niệm kiêu mạn.



XXIV - PHẨM CA DIẾP BỔ TÁT 445

- Ta liền hiện lại hình Phật mà vì họ thuyết pháp. 
Ba mircri muôn lực sĩ đều phát tâmVôThưựng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Nơi thành Câu Thi Na có 
người thợ tên Thuần Đà. Ngxrời này nơi thời kỳ đirc 
Phật Ca Diếp đã phát nguyện rằng : Lúc Thích Ca 
Nhir Lai nhập Niết Bàn ta sẽ là người cúng dirờng 
bữa ăn cuôì cừng cho Phậtẵ Do đây nên ta ở  nước 
Tỳ Xá Ly bảo Tỳ Kheo Ưu Bà Ma Na rằng sau ba 
tháng ta sẽ nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La trong 
thành Câu Thi Na, ông nên qua cho Thuần Đà hay !

Này Thiện nam tử  ! Trong thành Virơ-ng Xá có vi 
ngũ thông Tiên nhơn tên là Tu Bạt Đà La đưtỵc mộe 
trăm hai mươi tuôi. Tiên nhơn này thường tự" xưng 
là bực N hứt thiết trí sanh lòng kiêu m ạnệ Tiên nhơn 
này đã vun trồng căn lành ncri vô lượng chư Phật 
thuở  quá khứ.

Vì muôn điều phục Tiên nhem này nên ta bảo A 
Nan rằng sau ba tháng ta sẽ nhập Niết Bàn ! Tu Bạt 
Đà La nghe tin này sẽ sanh lòng kính tin mà đến 
ra mắt ta. Ta sẽ độ ông chứng quả A La Hán.

Này Thiện nam tử  ! Nơi thành La Duyệt Kỳ, Thái 
T ử  Thiện Kiên muôn hại vua cha là Tần Bà Ta La, mà 
chưa có dịp hại được. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa cũng muốn 
hại ta, bèn tu tập chứng đirợc ngũ thông, làm bạn thân 
với Thái Tử Thiện Kiên. Vì Thái Tử mà hiện thần thông. 
Thái T ử rất kính mến cúng dường trọng hậu.
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Môt lúc kia Thái T ử thưa với Đề Bà Đ at Đa•  • 
rằng : Bạch Đại sư  Thánh nhơn nay tôi m uôn thây 
hoa Mạn Đà La.

Đề Bà Đạt Đa liền đến cung trời Đao Lợi, xin bông 
Mạn Đà La, vì phước đã hết nên không vị trời nào chịu 
cho. Xin không đirợc bông, Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ 
rằng : Cây Mạn Đà La vốn không ngã không ngã sỏv 
nêu ta tự  lây bống nào có tội gì. Nghĩ xong Đề Bà Đạt 
Đa đên bên cây muôn lây bông, liền mất thần thông, trở 
lại thây thân mình ở nơi Vuxmg Xá, sanh lòng hổ thẹn 
chẳng dám đến gặp Thái Tử Thiện Kiến. Đề Bà Đạt Đa 
lại nghĩ rằng nay ta nên đên chỗ Phật đòi đại chúng. 
Nêu Phật cho ta sẽ tùy ý sai bảo Xá Lợi Phất v.v...

Đề Bà Đ ạt Đa liền đến chỗ Phật mà bạch rằng : 
Ngưỡng mong đức Nhir Lai đem đại chúng này giao 
phó cho tôi, tôi sẽ thuyết pháp giáo hóa họ.

Phật nói : Ngirơi ngu si ! Xá Lợi Phất v.v..., là 
bực thông m inh đại trí mọi người tin phục, mà ta 
còn chẳng đem đại chúng giao phó, huông người là 
người ngu si ăn niró-c miếng của kẻ khác ir !

Lúc đó Đề Bà Đạt Đa càng sanh ác tâm nói rằng : 
Này Cù Đàm. Này dầu ông điều phục đại chúng, 
nhưng thê" cũng chẳng đưtrc lâu sẽ phải bị tiêu diệt ! 
Vừa nói xong đất liền rúng động, Đề Bà Đạt Đa té 
xuông đất, bên ông ấy thân phát ra luồng gió mạnh 
thổi bụi đất lâm dcr cả mình.
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Đề Bà Đ ạt Đa thây tướng xâu này lại nói rằng : 
Nêu thân ta hiện đời phải đọa A Tỳ địa ngục, ta 
phải báo sự  oán thù lán  này.

Đề Bà Đạt Đa liền đên chỗ Thái Tử Thiện Kiên. 
Thái Tử hỏi : Đại sir Thánh nhơn có* sao dung nhan 
tiều tụy sắc diện lo buồn ?

Đề Bà Đ ạt Đa nói : Ta luôn luôn n h ư  vậy mà 
Thái T ử chẳng biết ir ?

Thái T ử  hỏi : Có nhem duyên gì như* vậy ? Xin 
Đại sư  dạy rõế

Đề Bà Đ ạt Đa nói : Nay ta cùng Thái T ử  thân 
mên nhau. NguxH ngoài mắng nhiếc Thái Tử, lẽ đâu 
ta chẳng lo buồn.

Thái Tử hỏi : Người ta mắng nhiếc tôi nhir thê"nào ?
Đề Bà Đ ạt Đa nói : Mọi ngưtH mắng Thái T ử 

là Vị Sanh O ánẵ
Thái Tử hỏi : Sao lại gọi tôi là Vi Sanh Oán ? 

Ai đặt ra danh hr này ?

Đề Bà Đạt Đa nói : Lúc chira sanh Thái Tử, tất 
cả tướng sư  đều bảo rằng lúc đứa trẻ này lớn lên 
sẽ giết cha do đó người ngoài đều gọi Thái T ử  là 
Vị Sanh Oán. Người trong cung vì muôn Thái Tử 
vụi lòng nên đặt tên là Thiện Kiên.

Vi Đề Hy Phu nhơn nghe lời tướng str, lúc sanh 
Thái Tử tứ  trên lầu cao ném xuôìng đầíị, làm gãy mất
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một ngón tay của Thái Tử. Do cớ này nên mọi ngutH 
lại gọi tên Thái T ử là Chiết Chỉ. Ta nghe những việc 
này trong lòng lo buồn, nhưng lại chẳng dám nói
_ /  • nm_ X • m  _ 9với Thái Tử.

Đề Bà Đạt Đa đem những việc ác như* vậy xúi Thái 
T ử giết vua cha mà bảo rằng : "Nêu Thái T ử giết vua 
cha, thời ta cũng có thể giết Sa Môn Cù Đàm".

Thái T ử  hỏi đại thần Võ Hành. Đại thần thuật 
sự  tích đặt tên đúng n h ư  lời của Đề Bà Đạt Đa.

Thái T ử nghe xong liền cùng đại thần bắt Vua 
cha giam ở  ngoài thành sai bôíi đội binh giữ gìn 
nghiêm  ngặt. Phu nhơn Vi Đề Hy đến thăm Vua. 
NgưtH giữ cửa nhà giam chẳng cho vào. Phu nhem 
cả giận bèn quở mắng. NgưtM giữ cửa đem việc này 
thưa với Thái Tử. Thái Tử Thiện Kiến giận dữ  vào 
cung nắm  tóc mẹ -rút giTOTn muôn chém.

Kỳ Bà liền đến can rằng : Tâu Đại Vương ! Tử 
khi lập quốc đên nay, dầu tội rất nặng cũng chẳng 
xử đếh người nữ, huôiig là mẹ đẻ.

Thái T ử  vì nê Kỳ Bà nên không giết Phu nhơn. 
D ứt hẳn sự  uông ăn thuôc men của vua cha. Quá 
bảy ngày vua cha chết. Thiện Kiến Thái T ứ mới sanh 
lòng hôi hận.

Đại thần Võ Hành tâu rằng : "Tâ't cả hành nghiệp 
đều không có tội, sao Đại virơng lại sanh ỉòng hôi 
hân buồn rầu".
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Kỳ Bà tâu rằng : "Đại Virơng nên biêt rằng việc 
làm của Đại Vưxmg gồm hai tội nặng : Một là tội 
giêt cha, hai là tội giêt Tu Đà Hoàn. Tội nặng nhir 
vậy trừ  Phật không ai có thể làm cho tội đó đưực 
trừ  diệt".

Vua nói đức Như* Lai thanh tịnh ta là người tội 
nhơ  u ế  làm sao dám đến thây Phật.

Này Thiện nam tử  ! Ta biết việc này nên bảo A 
Nan rằng sau ba ỉháng ta sẽ nhập Niết Bàn.

Thái T ử Thiện Kiên nghe tin này liền đên ra mắt 
ta. Ta vì Thiện Kiên mà thuyết pháp, do đây tội nặng 
được bớt nhẹ, Thiện Kiên đưtỵc vô căn tín.

Này Thíiện nam tử  ! Hàng đệ tử  của ta nghe những 
lời này chẳng hiểu ý của ta, nên cho rằng đức N hư 
Lai quyết định nói rốt ráo nhập Niết Bàn.

í ) Phật bảo Ca Diêp Bồ Tát : Này Thiện nam tử  ! 
Bồ Tát có hai hạng : Một là thật nghĩa, hai là giả danh.

Giả danh Bồ Tát nghe tin Phật sau ba tháng sẽ nhập 
Niết Bàn, đều sanh lòng thôi thất mà nói rằng : Đức 
N hư Lai còn là vô thưừng, tại sao chúng ta lại vì sự  vô 
thường mà phải cần khổ trong vô lượng đòiẳ Đứx: N hư 
Lai thành tựu đầy đủ vô lượng công đứt: mà còn không 
thể phá hoại được tử  ma, huống là bọn iaỄ

Này Thiện nam tử  ! Ta vì hạng Bồ Tát nảy mà 
nói rằng : N hư Lai thường trụ khong có biên đổi.
(*) H án bộ quyển  th ứ  3 4 .
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Các đệ tử  của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu ý 
của ta bèn xướng rằng đức N hư Lai trọn chẳng rốt 
ráo nhập Niết Bànẽ

Này Thiện nam tử  ! Có những chúng sanh chấp 
đoạn kiên bảo rằng tất cả chúng sanh sau khi thân 
thể chết mất, những nghiệp thiện, nghiệp ác không 
có người lãnh thọ. Tà vì những người này mà nói 
rằng quả báo lành cũng như  quả báo ác thiệt có 
ngưừi lãnh thọ. Do đâu biết rằng có ?

Như* thuở quá khứ" nơi thành Câu Thi Na có 
Thiện Kiên Vương : Lúc làm đồng tử  trải qua tám 
muôn bôn ngàn tuổi, thời kỳ làm Thái T ử  trải qua 
tám m uôn bôn ngàn tuổi, đên lúc lên ngôi vua cũng 
trải qua tám muôn bô'n ngàn tuổi. Thiện Kiên Vưtmg 
ngồi riêng một mình suy nghĩ răng : Chúng sanh 
phước mỏng tuổi thọ ngắn ngủi, thường có bốíì thứ  
oan gia theo dõi mà chúng sanh chẳng hay biết, mãi 
phóng dật. Ta nên xuất gia tu hành dứt tuyệt bôn 
th ứ  oan gia sanh, già, binh, chết. Nhà Vua sai quan 
xây nhà thất bảo ở ngoài thành rồi bảo quần thân, 
hậu phi, các vưtmg tử  cùng tất cả quyên thuộc : Nay 
ta muôn xuất gia các người có bằng lòng chăng ? 
Các đại thần cùng quyên thuộc đều bằng lòng. Thiện 
Kiên Vương đem theo một người hầu hạ qua & nơi 
nhà thất bao tu tập tứ  tâm trải qua tám muôn bôn 
ngàn năm. Do sự  tu tập từ  tâm này nên sau đó trải 
qua tám m uôn bôn ngàn đời thường làm Chuyên
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luân Thánh vuxrng, ba mirơ-i đời làm Thích Đề Hoàn 
Nhơn, vô lượng đời làm tiểu Quốc vutmg.

Này Thiện nam tử  ! Thiện Kiên Vương thuở  xưa 
đó chính ỉà tiền thân của taẳ Các đệ tử  của ta nghe 
những lời trên đây chẳng hiểu được ý của ta bèn 
nói rằng : "Đức N hư Lai quyết định nói có ngã và 
có ngã sở".

Lại một thời kỳ kia ta Vỉ chúng sanh mà nói 
rằng ngã chính là tánh, nghĩa ỉà những nhơn duyên 
trong thân ngoài cảnh, mười hai nhơn duyên, ngũ 
âm, tâm, giới, công đức, hành nghiệp, T ự Tại Thiên 
chính đây gọi là Ngã. Các đệ tử  của ta nghe lời 
này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức N hư Lai 
quyết định nói có ngã.

Này Thiện nam tử  ! Ngày kia có một Tỳ Kheo 
đến bạch rằng : T hê 'T ôn ! Thê' nào gọi là ngã ? Ai 
là ngã ? Duyên gì mà có ngã ? Ta bảo Tỳ Kheo đó 
rằng : Này Tỳ Kheo không có ngã không có ngã sở. 
Ngã đó chính là trước không mà nay có, có rồi trở 
lại không. Lúc nó sanh không tử  đâu lại, lúc nó diệt 
cũng không đến đâu. Dầu có nghiệp quả mà không 
có tác giả, không có ai rời bỏ ngũ ấm cũng n h ư  
không có ai thọ lây ngũ âm. N hư lời ông hỏi th ế  
nào là ngã ? Ngã đó chính là thời kỳ vậy. Ai là 
ngã ? Chính là nghiệp vậy. Duyên gì mà có ngã ? 
Chính là ái vậy. Này Tỳ Kheo ! N hư hai tay vỗ nhau 
trong đó phát ra tiêng. Ngã cũng n h ư  vậy, chúng
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sanh, nghiệp, ái, do ba nhơn duyên này mà gọi đó 
là ngã. Này Tỳ Kheo ! Nơi tất cả chúng sanh, sắc 
chẳng phải là ngã, trong ngã không có sắc, trong sắc 
không có ngã, thọ, tưởng, hành, thức cũng nhir vậy. 
Này Tỳ Kheo ! Các ngoại đạo dầu nói là có ngã 
nhưng trọn chẳng lìa ngũ âm. Không bao giờ có thể 
nói rằng riêng có ngã rời ngoài ngũ âm. Tất cả chúng 
sanh, hành nghiệp như* huyễn hóa, như* dirơng diệm. 
Này Tỳ Kheo ! Ngũ âm đều là vô thường, vô lạc, vô 
ngã, vô tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Lúc ta giảng dạy những lời 
trên đây, có vô lượng Tỳ Kheo quán ngũ âm là vô 
ngã, là không ngã sở, mà chứng đặng quả A La Hán.

Này Thiện nam tử  ! Các đệ tử  của ta nghe lời 
nói trên đây chẳng hiểu đuxỵc ý của ta cho rằng đức 
N hư Lai quyết định nói vô ngã.

Này Thiện nam tử  ! Trong khê" kinh ta lại nói 
rằng do ba sự  hòa hiệp mà có thân : Cha, mẹ, trung 
âin. Hoặc có lúc ta nói bực A Na Hàm nơi hiện thân 
nhập Niết Bàn, hoặc nói nơi thân trung ấm nhập 
Niết Bàn. Hoặc nói rằng thân căn của trung ấim minh 
mẫn sáng suôít đều do nơi hạnh nghiệp đời trước, 
n h ư  đề hồ trong sạch.

Này Thiện nam tử  ! Có lúc ta nói rằng chúng 
sanh tệ ác thọ thân trung âm xâ"u xí như  vải bô" thô. 
Chúng sanh thuần thiện thọ thân trung ấm tôìt đẹp
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nhir lụa trắngỆ Các đệ tir của ta nghe lời này chẳng 
hiểu được ý của ta bèn cho rằng đức Nhir Lai nói 
có thân trung ấm.

Này Thiện nam tử  ! Ta lại vì những chúng sanh 
phạm  tôi nghịch mà nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghỉch 
sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ.

Ta lại nói rằng Tỳ Kheo Đàm Ma Liru Chi, sau 
khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ, nơi khoảng giữa 
không chỗ dừng ở.

Ta lại bảo Phạm Chí Độc Tử : Này Phạm Chí ! 
Nêu có thân trung ấm thời có sáu sự  có. Ta lại nói 
chúng sanh cõi Vô sắc khồng có thân trung âm. Các 
đệ tử  của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu được ý 
của ta bèn nói rằng đức Phật quyết định nói không 
thân trung âm.

Này Thiện nam tứ  ! Trong k h ê 'k in h  ta lại nói có 
thôi ỉhâtễ Nhơn nơi vô lirợng sự  giải đãi biếng trễ, 
các Tỳ Kheo chẳng tu hành đạo hạnh nên nói có 
năm  điều thôi thất : Một là thích nhiều việc ; hai là 
thích nói việc đời ; ba là ưa ngủ nghỉ ; bôii là ưa 
gần ngirời tại gia ; năm là ưa thirỏ-ng dạo đi, do năm 
nhơn duyên này làm cho Tỳ Kheo thồì thấtẻ

Nhơn duyên thôi thất lại có hai thứ  : Một là nội 
nhơn, hai là ngoại nhơn, bực A La Hán dầu rời khỏi 
nội nhơn chẳng lìa ngoại nhơn. Do nhơn duyên ngoài 
nên sanh phiền não. Vì sanh phiền não thời thôi th â i
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CÓ Tỳ Kheo tên là Cù Đàm, sáu phen thôi thâít, 
sanh lòng hổ thẹn lại tiến tu lần th ứ  bảy bèn được, 
được rồi sợ thôi thất lây dao tir đâm m ình mà chết.

Ta lại nói có lúc giải thoát, hoặc nói sáu hạng A 
La Hán. Các đệ tử  ta nghe những lời này chẳng hiểu 
đưtrc ý của ta bèn cho rằng đirc N hư Lai quyết đinh 
nói có thôi thất.

Này Thiện nam tứ  ! Trong kinh lại nói như  đã 
cháy thành than thời chẳng còn trở lại làm cây gỗ. 
N hư  bình đã bể thời không còn công dụng của bình. 
Phiền não cũng như  vậy, A La Hán đã dứt thời trọn 
chẳng có lại nữa.

Ta cũng nói chúng sanh nhơn duyên có phiền 
não do ba điều : Một là chưa dứt phiền não, hai là 
chẳng dứt nhơn duyên, ba là chẳng khéo suy nghĩ. 
Bực A La Hán không có hai điều : Nghĩa là đã dứt 
phiền não và đã khéo suy nghĩ. Các đệ tử  của ta 
nghe lời này, chẳng hiểu đirợ-c ý của ta bèn cho rằng 
đức N hư  Lai quyết định nói không thôi thâìt.

Trong k h ế  kinh ta nói thân của N hư Lai có hai 
th ứ  : Một là sanh thân, hai là Pháp thânễ Sanh thân 
là thân phương tiện ứng hóa. Thân này có thể nói 
là sanh, già, bịnh, chết, cao thấp, đen trắng, là đây 
là kia, là học là vô học. Các đệ tử  của ta nghe lời 
này chẳng hiểu được ỷ của ta bèn cho rằng đức N hư 
Lai quyết đinh nói thân Phật là pháp Hữu vi.
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Pháp thân ỉà thường, lạc, ngã, tịnh, lìa hẳn tâ't cả 
sanh, già, bịnh, chết, chẳng phải trắng đen, chẳng phải 
cao thâp, chẳng phải đây kia, chẳng phải học vô học, 
Phật ra đời hoặc chẳng ra đời vẫn thường trụ chẳng 
động không biên đôi. Các đệ tử  của ta nghe lời này 
chẳng hiểu đirực ý của ta, bèn cho rằng đức Như- Lai 
quyết định nói thân Phật là pháp Vô viề

Này Thiện nam tử  ! Trong khê' kinh ta nói mười 
hai nhơn duyên : T ứ vô m inh sanh ra hành, tử  hành 
sanh ra thức, tử  thức sanh ra danh sắc, tứ  danh sắc 
sanh ra ỉục nhập, tứ  ỉục nhập sanh ra xúc, tứ  xúc 
sanh ra thọ, tử  thọ sanh ra ái, tử  ái sanh ra thủ, tứ  
thủ sanh ra hữu, tứ  hữu sanh ra sanh, tứ  sanh thời 
có già chết buồn khổ. Các đệ tử  của ta nghe lời này 
chẳng hiểu đưực ý của ta bèn cho rằng đức N hư Lai 
nói mười hai nhơn duyên quyết định là Hữu vi.

Lại một ngày kia ta bảo các Tỳ Kheo rằng mười 
hai nhem duyên tánh hrớng là thường trụ không luận 
có Phật hay không Phật. Có mirời hai duyên chẳng 
tứ  duyên sanh, có tứ  duyên sanh chẳng phải mircri 
hai duyên, có tứ  duyên sanh cũng là mười hai duyên, 
có chẳng phải duyên sanh mà cũng chẳng phải là 
mưxH hai duyên.

Có mười hai duyên chẳng phải là duyên sanh, 
chính là mười hai chi đời vị lai. Có từ  duyên sanh 
mà chẳng phải là mưtxi hai duyên chính ỉà thân ngũ 
âm của A La Hán. Có từ  duyên sanh cũng là mười
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hai duyên chính là thân ngũ ấm của phàm  phu. Mười 
hai nhem duyên chẳng phải duyên sanh, chẳng phải 
mirôi hai duyên chính là hư- không Niết Bàn.

Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu được 
ý của ta, bèn cho rằng đức Như* Lai nói mười hai 
nhơn duyên quyết định là Vô vi.

Này Thiện nam tử  ! Trong k h ế  kinh ta nói tất cả 
chúng sanh tạo nghiệp thiện ác, lúc chết, tứ  đại này 
liền hir hoạỉế Ngirời tạo nghiệp thuần thiện tâm thức 
liền đi lên, ngirời tạo nghiệp thuần ác tâm thức liền 
đi xuông. Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu 
đirợc ý của ta bèn cho rằng đức N hư Lai nói tâm 
quyết định là thường trụệ

Này Thiện nam tử  ! Một thuở kia ta nói với vua 
Tần Bà Ta La rằng : Này Đại Vương ! sắc là vô 
thirờng vì tử  nhem vô thường mà sanh ra sắc. Nêu 
sắc đã tử  nhơn vô thường mà sanh, ngiròi trí không 
bao giờ nói sắc là thưtrng. Nếu sắc là thường lẽ ra 
chẳng hoại diệt sanh các khổ não. Nay thây sắc hoại 
diệt nên biết rằng sắc là vô thường. N hư sắc, thọ, 
hrởng, hành, thức cũng nhir vậy.

Gác đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu đưtỵc 
ý của ta bèn cho rằng đức Nhir Lai nói tâm quyết 
định đoạn diệt.

• • •

Này Thiện nam tử  ! Trong khê" kinh ta nói hàng 
đệ tử  lãnh thọ những hoa hưtmg, vàng, bạc /vật báu,
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VỢ con, tôi tớ, tám vật bâìt tịnh, chứng đirợc chánh 
đạo, đã chứng đirợc chánh đạo cũng chẳng rời bỏ 
những vật ây. Các đệ tứ  của ta nghe lời này chẳng 
hiểu được ý của ta bèn cho rằng đức Nhir Lai nói 
hưỏ-ng thọ ngũ dục chẳng chướng ngại Thánh đạo.

Lại có lúc ta nói người tại gia không thể chứng 
đưtrc chánh đạo. Hàng đệ tử  của ta nghe lời này 
chẳng hiểu được ý ,của ta bèn cho rằng đức N hư 
Lai nói hirởng thọ ngũ dục quyết đinh chirớng ngại 
chánh đạo.

Trong k hê 'k inh  ta nói xa lìa phiền não chưa được 
giải thoát nhir cõi Dục tu tập pháp thê' đệ nhứt. Các 
đệ tử  của ta nghe lô-i này chẳng hiểu được ý của ta 
bèn cho rằng đức Nhir Lai nói pháp th ế  đệ nhứ t chỉ 
là cõi Dục.

Trong khê' kinh ta lại nói noãn pháp, đảnh pháp, 
nhẫn pháp, thê" đệ nhirt pháp thuộc nơi Sơ* thiền đếin 
Tứ thiền. Các đệ tứ  của ta nghe lời này chẳng hiểu 
được ý của ta bèn cho rằng đức N hư Lai nói bôn 
pháp ây thuộc nơi cõi sắc. Trong khê" kinh ta lại nói 
hàng ngoại đạo đã dứt đirợ-c phiền não cõi T ứ  thiền 
tu tập noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thê' đệ 
nhứ t pháp, quán tứ  đê' chứng quả A Na Hàm. Các 
đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta 
bèn cho rằng đức N hư Lai nói thê" đệ nhứ t pháp 
thuộc nơi cõi vô Sắc.
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Trong khê' kinh ta tửng nói trong bôn thứ  bô' 
th í có ba điều trong sạch : Một là thí chủ tin nhơn 
tin quả tin bô' thí ; người thọ chẳng tin nhơn, chẳng 
tin quả cùng bô' thí, hai là thí. chủ chẳng tin nhơn 
quả và bô' thí, ngưtH thọ tin nhơn quả và bô' thí; 
ba ỉà th í chủ và người thọ cả hai đều có ỉòng tin; 
bôn ỉà th í chủ và người thọ cả hai đều chẳng tin. 
Bôn th ứ  bô' th í trên đây ba hạng ban đầu là trong 
sạchệ Các đệ h r của ta nghe lời này chẳng hiểu 
đuxrc ỷ của ta bèn cho rằng đức N hư Lai nói bô' 
th í chỉ thuôc nơi ý.

Có một lúc kia ta lại nói rằng người bô' th í lúc 
bô' th í đem năm việc ra bô" thí : Một là bô" th í sắc, 
hai là bô' thí sức lực, ba là bô" th í an ổn, bôìn là bô' 
th í mạng sông, năm  là bô" th í biện tài, do nhơn duyên 
này nên th í chủ trở lại được năm quả báoỆ Các đệ 
tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta bèn 
cho rằng đức Phật nói bô' thí tức là năm âm.

Có một lúc ta nói rằng : Niết Bàn tức là viễn ly, 
phiền não dứt hẳn không còn thửa sót, như  đèn đã 
tắt, không còn pháp gì sanh trở  lại, Niêlt Bàn cũng 
n h ư  vậy.

Nói hir không đó tức là không chỗ có, n h ư  trong 
đời gọi chỗ không có là h ư  không, chẳng phải do 
trí dứt mới không chỗ có. Nếu h ư  không là có lẽ ra 
phải có nhem duyên nếu đã có nhem duyên lẽ ra 
phải có dứt diệt, bởi h ư  không vốh là không nên
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không có dứt diệt. Các đệ tử  của ta nghe lời này 
chẳng hiểu được ý của ta bèn cho rằng đức Phật nói 
không có ba pháp Vô vi.

Một lúc kia ta bảo Mục Kiền Liên rằng luận về 
Niết Bàn tức là chuxmg cú, tức là dâu vết, tức là chỗ 
rôlt ráo, là chỗ vô sở úy, là bực đại sư, là đại quả, 
ỉà trí rốt ráo, là đại nhẫn, là Vô ngại tam muội, là 
đại pháp giới, là cam lộ vị, là khó thây biết. Này 
Mục Kiền Liên ! Nêu nói rằng không Niết Bàn, tại 
sao có người sanh lòng hủy báng Niết Bàn lại phải 
đọa đia ngục. Các đệ tứ  của ta nghe lời này chẳng 
hiểu được ý của ta bèn cho rằng đức Nhir Lai nói 
có Niết Bàn.

Lại một lúc kia ta bảo Mục Kiền Liên rằng nhãn 
căn chẳng bền chắc nhẫn đếh thân cũng chẳng bền 
chắc. Vì chẳng bền chắc nên gọi là h ư  không. Ản 
nuôít xuống rồi xoay chuyên tiêu hóa. Tất cả âm thanh 
đều gọi là h ư  không. Các đệ tử  của ta nghe lòi này 
chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức N hư Lai quyết 
định nói có h ư  không Vô vi.

Ta lại bảo Mục Kiền Liên có ngưtH chua được 
quả Tu Đà Hoàn, lúc trụ nơi nhẫn pháp, dứ t vồ 
lirợ-ng quả báo trong ba đường dữ, nên biết rằng 
chẳng phải trử  ncri trí mà dứt diệt. Các đệ tử  của ta 
nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng đức 
Nhir Lai quyết đinh nói có chẳng phải do trí mà dứì: 
d iệ t  Lại một lúc kia ta nói với Tỳ Kheo Bạt Ba nêu
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Tỳ Kheo quán nơi sắc : Hoặc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc gần hoặc xa, hoặc thô hoặc tê", những sắc 
n h ư  vậy chẳng phải là ngã chẳng phải ngã sở : Quán 
như* vậy có thể dứt được lòng tham ái nơi sắc. - Bạt 
Ba bạch rằng : Thê nào gọi là sắc ? - Ta đáp : Tú' 
đại gọi rằng sắc, thọ, tưửng, hành, thức bôn âm này 
gọi là danh. Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng 
hiểu ý của ta bèn cho rằng đức Như- Lai quyết đinh 
nói sắc là tứ  đại.

Này Thiện nam tử  ! Ta lại nói rằng như  nhcrn 
nơi mặt gircmg mà có bóng hình hiện ra, sắc cũng 
nhir vậy nhơn nơi tứ  đại tạo thành. Chính là những 
th ứ  to, nhỏ, rít, trơn, xanh, vàng, đỏ, trắng, dài vắn, 
vuông tròn, cong ngay, nhẹ nặng, lạnh nóng, đói khát, 
khói mây, bụi mù, đây gọi là những sắc do tứ  đại 
tạo thành dường như- vang bóng. Các đệ tử  của ta 
nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức 
Nhir Lai nói có tir đại thời có sắc do tứ  đại tạo• • • 
thành, hoặc nói có tứ  đại mà không có sắc.

Này Thiện nam tử  ! Trước kia Phưxrng T ử  Bồ 
Đề nói rằng nê"u có Tỳ Kheo trì giới lúc phát tâm 
ác, nên biết rằng lúc đó mất giới Tỳ Kheo. Ta nghe 
là i này bèn bảo rằng : Này Phircmg Tử ! Giới có 
bảy thứ  tử  ncri thân và miệng mà có vô tác biểu 
sắc. Do nhem duyên vô tác biểu sắc này nên dầu 
tâm của Tỳ Kheo ở trong ác vô ký nhim g chẳng 
gọi là m ất giớ-i, vẫn còn gọi là trì giới. Các đệ tử
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của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho 
rằng đứt: Phật nói có vô tác biểu sắc.

Này Thiện nam hr ! Trong các kinh khác ta có 
nói rằng giới chính là ngăn chê' pháp ác, nêu chẳng 
làm ác đây gọi ỉà trì giới. Các đệ tử  của ta nghe lời 
này chẳng hiểu ý của ta bèn xướng rằng đức Nhir 
Lai quyết định nói không có vồ tác biểu sắc.

Này Thiện nam tử  ! Trong k h ế  kinh ta từng nói 
sắc âin của Thánh nhem nhẫn đên thức âm đều là 
do vô minh sanh ra. Tất cả phàm phu cũng nhir vậy, 
h r vô minh sanh ra ái, nên biết rằng ái này chính 
là vô minh, tứ  ái sanh ra thủ, nên biết rằng thủ này 
chính là vô minh ái. Từ thủ sanh ra hữu, hữu này 
chính là vô minh ái thủ. Từ hữu sanh ra thọ, nên 
biết rằng thọ này chính là hành hữu. T ứ  nơi thọ 
sanh ra danh sắc, vô minh, ái, thủ, hữu, hành, thọ, 
xúc, thức, lục nhập v.v..., do đây nên thọ chính là 
mircri hai chi. Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng 
hiểu ỷ của ta bèn cho rằng đức Như* Lai nói không 
có tâm sở.

Này Thiện nam tử  ! Trong khê" kinh ta từng nói 
từ  nơi nhãn, sắc, minh, và ác dục, do bôn th ứ  này 
làm nhơn duyên sanh ra nhãn thức. Ác dục trong 
đây chính là vô minh, lúc dục cầu thời gọi là ái, do 
ái mà có thủ, thủ đây gọi là nghiệp, nghiệp làm 
duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc, danh 
sắc làm duyên cho lục nhập, lục nhập làm duyên
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cho xúc, xúc làm duyên cho tưởng, thọ, ái, tín, tinh 
tân, định và huệ, những pháp này nhơn ncri xúc mà 
sanh nhưng chẳng phải là xúc. Các đệ tử  của ta nghe 
lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức N hư 
Lai nói có tâm SỞI

Này Thiện nam hr ! Hoặc có lúc ta nói chỉ có 
một cõi, hoặc nói hai, ba, bôn, năm, sáu, bảy, tám 
chín nhẫn đến hai mircri lăm cõi. Các đệ tử  của ta 
nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức 
N hư Lai nói có năm cõi, hoặc nói có sáu cõiẻ

Này Thiện nam tử  ! Ngày trước lúc ỏ* ncri rừng 
Ni Câu Đà tại thành Ca Tỳ La Vệ, Thích Ma Nam 
bạch với ta rằng : Thê" Tôn ! Sao gọi là Ưu Bà Tắc 
? Ta nói nê"u có Thiện nam tử  hoặc Thiện n ữ  nhơn 
nào căn thân đầy đủ thọ ba pháp qui y thời gọi là 
ITu Bà Tắc. Thích Ma Nam lại hỏi Thê' Tôn sao gọi 
là nhứ t phần Uii Bà Tắc ? Ta nói nêu thọ ba pháp 
qui y và thọ một giới thời gọi là nhứt phần Ưu Bà 
Tắc. Các đệ tứ  của ta nghe lời này chẳng hiểu ý 
của ta bèn cho rằng đức N hư Lai nói Ưu Bà Tắc 
được thọ từ  phần.

Lại một lúc kia ta ở* bên sông Hằng, Ca Chiên 
Diên đến bạch với ta rằng : Thê" Tồn ! Tôi giáo hóa 
chúng sanh khiên họ thọ pháp Bát quan trai : Hoặc 
một ngày, hoặc một đêm, hoặc một giờ, hoặc một 
niệm, những ngiròi này đưụ-c thành trai pháp chăng ? 
Ta nói : Này Ca Chiên Diên, những người này chỉ
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đưtrc điều lành mà chẳng đirạc gọi ỉà được trai pháp. 
Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta 
bèn nói rằng đức N hư  Lai nói pháp Bát quan trai 
thọ đủ mới đirợc.

Trong khê" kinh ta tửng nói rằng nếu có Tỳ Kheo 
đã phạm  bô'n tôi trọng thời chẳng gọi là Tỳ Kheo, 
gọi ỉà phá Tỳ Kheo, h ư  mất Tỳ Kheo chẳng còn có 
thể sanh chủng tử  pháp ỉành, như  hột giông đã cháy 
chẳng còn mọc mầm sanh bông trái, n h ư  cây Đa La 
nêu ngọn đã bị đứỉ thài chẳng còn sanh trái. Các đệ 
tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho 
rằng đức N hư Lai nói các Tỳ Kheo phạm giới trọng 
rồi bèn mất giới Tỳ Kheo.

Trong k h ế  kinh, ta vì Thuần Đà mà nói bôn hạng 
Tỳ Kheo : Một là hạng rôìt ráo đên chánh đạo, hai 
ỉà hạng chỉ bày chánh đạo, ba là hạng lãnh ỉhọ chánh 
đạo, bôn là hạng nhiễm  ô chánh đạo. Người phạm  
bôn tội trọng là hạng nhiễm ô chánh đạo. Các đệ tử  
của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng 
đứt: Như- Lai nói các Tỳ Kheo đã phạm bôn tội trọng 
chẳng mâìt gi(Bẽ

Trong kh ê 'k in h  ta bảo các Tỳ Kheo có nhứ t thửa, 
nhứ t đạo, nhứt hạnh, nhứt duyên, bôn pháp này có 
thể làm cho chúng sanh được đại tịch tịnh, dứt hẳn 
tất cả sự  ràng buộc sầu khổ, khô quả cùng khổ nhơn, 
làm cho tất cả chúng sanh đên nơi N hứ t thửa. Các 
đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu ỷ của ta bèn
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cho rằng đúx: N hư  Laị nói Tu Đà Hoàn nhẫn đên A 
La Hán đều đượ-c Phật đạo.• • •

Này Thiện nam hr ! Trong khê' kinh ta nói Tu 
Đà Hoàn bảy lần sanh qua lại trong nhon gian củng 
cõi trời, bèn chứng A La Hán nhập Niết Bàn. T ư Đà 
Hàm một lần sanh trong nhem gian và cõi trời bèn 
nhập Niết Bàn. A Na Hàm phàm  có năm hạng : Hoặc 
có trung gian nhập Niết Bàn nhẫn đên thượng lưu 
nhập Niết Bàn. A La Hán phàm  có hai hạng : Một 
là hiện tại, hai ỉà vị lai, hiện tại cũng dứt phiền não 
ngũ âm, vị lai cũng dứt phiền não ngũ ấmề Các đệ 
tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho 
rằng đức N hư Lai nói Tu Đà Hoàn đến A La Hán 
chẳng được Phật đạoẻ

Trong khê" kinh ta từng nói Phật tánh đủ có sáu 
điều : Một là thưtỳng, hai là thật, ba là chơn, bôn là 
thiện, năm  là tịnh, sáu là có thể thây. Các đệ tứ  của 
ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng 
đứt: Như* Lai nói Phật tánh của chúng sanh rời ngoài 
chúng sanh mà có.

Ta lại nói Phật tánh của chúng sanh như* h ư  
không. H ư  không chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, chẳng phải nội ngoại, chẳng phải sắc, thinh, 
hưtm g vị, xúc, Phật tánh cũng như  vậy. Các đệ tử  
của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng 
đức N hir Lai nói Phật tánh của chúng sanh rời ngoài 
chúng sanh mà có.
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Ta lại nói Phật tánh của chúng sanh dường nhir 
kho châu báu ẩn kín trong nhà của bần nữ, n h ư  Kim 
Cang bảo châu ẩn trên trán của lực sĩ, như  S U Ô I  cam 
lộ của Chuyển Luân Thánh Vương. Các đệ tử  của ta 
nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức 
N hư Lai nói Phật tánh của chúng sanh rời ngoài 
chúng sanh mà có.

Ta lại nói hàng nhứt xiển đề phạm bốh tôi trọng, 
hủy báng kinh điển Đại thửa, tạo tội ngũ nghịch 
đều có Phật tánhẳ N hững chúng sanh này đều không 
có pháp lành. Phật tánh là lành. Các đệ tử  của ta 
nghe lời này chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức 
Nhir Lai nói Phật tánh của chúng sanh rời ngoài 
chúng sanh mà có.

Ta lại nói chúng sanh chính là Phật tánh, vì nêu 
rời chúng sanh thời chẳng được Vô Thượng Bồ Đề. 
Do đây nên ta vì vua Ba Tư Nặc mà nói ví dụ rờ 
voi : N hư bọn ngưtH mù nói hình dạng của voi, dầu 
chẳng trúng nhim g đều chẳng rời ngoài voi. Chúng 
sanh nói sắc, nói thọ, tirởng, hành, thúx là Phật tánh. 
Cũng như  vậy, dầu là chẳng phải là Phật tánh nhưng 
chẳng phải rời Phật tánh. N hư ta vì vua Ba Tư Nặc 
mà nói ví dụ ông không hầu Phật tánh cũng nhir 
vậy. Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của 
ta bèn lập ra nhiều thuyết khác nhau, như  người mù 
hỏi màu của sữa, Phật tánh cũng như  vậyệ Do cớ 
này, hoặc có ngưtri nói hàng nhứt xiển đề phạm bôn
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tội trọng hủy báng kinh Đại thừa tạo tội ngũ nghich 
đểu có Phật tánh. Hoặc có người nói là không có 
Phât tánh.

•

Trong khê' kinh nhiều lần ta nói rằng một nguxH 
xuất th ế  thời nhiều ngưtH được lợi ích. Trong một 
cõi nước không có hai vua Chuyển Luân. Trong một 
th ế  giới không có hai đức Phật xuất thế’. Một tir thiên 
hạ không có tám Tứ Thiên Vircrng, nhẫn đên không 
co hai Tha Hóa Tự Tại Thiênề Ta nói tử  Diêm Phu 
Đề, dưtH đến địa ngục A Tỳ, trên đên trời sắc Cứu 
Cánh. Các đệ tử  của ta nghe lời này chẳng hiểu ý 
của ta bèn cho rằng đức N hư Lai nói không có Phật 
mirời phuxmgề Thật ra trong các kinh Đại thừa ta nói 
có thập phircmg chư Phật.

Này Thiện nam tử  ! Những điều tránh tụng như* vậy 
là cảnh giới của chir Phật chẳng phải hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác biết được. Nê"u người nào đối với những 
việc này sanh lòng nghi còn có thể phá hoại đvrợc vô 
lượng phiền não. Nê"u người nào ỏ* trong những việc 
này sanh lòng quyết đinh thời gọi là chấp trưtxcễ

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng : "Thê" nào là chấp 
trước ?".

- Này Thiện nam tử  ! Những ngưửi n h ư  vậy hoặc 
do người khác dạy bảo, hoặc nghe ngiròi khác nói, 
hoặc tự  tìm kinh điển, với những điều ham thích 
chẳng thê buông bỏ đây gọi là chấp trước.
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- Bạch T hế  Tôn ! Sự châp trước này là thiện hay 
là bầít thiện ?

- Này Thiện nam tử  ! Sự chấp trưtxc như  vậy chẳng 
gọi là thiện, vì không thể phá hoại những lưới nghi.

- Bạch T hế  Tôn ! Những ngirời này vốin tự  chẳng 
nghi, sao lại nói rằng chẳng phá hoại lưtH nghi ?

- Này Thiện nam tử  ! Luận về người chẳng nghi 
chính ỉà nghi.

- Bạch Thê" Tôn ! Nếu có ngiròi nói rằng bực Tu 
Đà Hoàn chẳng đọa ba ác đạo. NgưtH này cũng nên 
gọi là chấp trưức, là nghi.

- Này Thiện nam tử  ! Nên gọi là quyết định, mà 
chẳng được gọi là nghi. Tại sao vậy ? Này Thiện 
nam tử  ! N hư có ngưừi trước kia thây cây thây người, 
về sau đi ban đêm tứ  xa thấy gô"c cây trụi, bèn nghỉ 
rằng đó là người hay là cây ? Như- người trước thẩy 
Tỳ Kheo và Phạm Chí, lúc sau đi đường tứ  xa thây 
Tỳ Kheo bèn nghi rằng đó là Sa Môn hay là Phạm 
Chí ? N hư người trưức thây bò và trâu, lúc sau từ  
xa thây bò, bèn nghi rằng đó là bò hay trâu ?

Này Thiện nam tử  ! Tầít cả chúng sanh trước thây 
hai vật về sau bèn sanh nghi, vì trong tâm họ chẳng 
nhận đirợc rõ ràng.

Ta cũng chẳng nói rằng bực Tu Đà Hoàn có đọa 
ba đưtxng ác hay chẳng đọa ba đường ác, cớ gì người 
này lại sanh lòng nghi !
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- Bạch T hế  Tôn ! N hư Phật nói phải trirớc có thâý 
rồi sau mới nghi. Nhưng có người lúc chua thây hai 
vật cũng lại sanh nghi. Như- đôi với Niết Bàn. Nhir 
có ngiròi đi đường gặp dòng nưtrc đục, trước kia 
chưa từng thấy mà cũng sanh nghi rằng dòng nước 
này sâu hay cạn.

- Này Thiện nam hr ! Luận về Niết Bàn chính 
là dứt khổ, chẳng phải là Niết Bàn thời chính là 
khổ. Tâít cả chúng sanh thây có kho cùng chẳng 
phải khổ. Nhir thây đói khát, lạnh nóng, giận mừng, 
b ịnh gầy, an ổn, trẻ, già, sồng chết, trói buộc, cởi 
mở, ân ái, biệt ly, oán thù gặp gỡ, sau khi thây 
những việc này, chúng sanh bèn nghi rằng sẽ có 
những gì xa lìa vĩnh viễn những sự  khô não này 
chăng ? Do đây nên chúng sanh đôi với Niết Bàn 
mà sanh nghi.

Nêu ông cho rằng người đó tử  trước đến nay 
chưa từng thây dòng nưức đục này sao lại sanh nghi. 
Lời nói này không đúng nghĩa, vì người đó ở  nơi 
chỗ khác đã từng thây rồi, nên ở  ncri chỗ mới đến 
này mà sanh nghi.

- Bạch T hế  Tôn ! Người đó lúc trước thây nước 
sâu cạn đã chẳng sanh nghi, nay cớ gì mà sanh nghi ?

- Này Thiện nam tử  ! Vì trước kia chưa đi nên 
sanh nghi. Do đây nên ta nói rằng vì trong tâm họ 
chẳng nhận được rõ ràng nên sanh nghi.
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- Bạch ThếTôn ! N hư lời Phật nói nghỉ chính ỉà chấp 
trước, chấp trưức chính là nghi, đây là người nào ?

- Này Thiện nam tử  ! Là ngirời dứ t căn lành.
- Bạch Thê" Tôn ! Những hạng người nào có thể 

dirt căn lành.

- Này Thiện nam tử  ! NgưtH thông minh lanh lợi 
có thể khéo phân biệt, nêu xa lìa bạn lành chẳng 
nghe chánh pháp, chẳng khéo hr duy, chẳng thật 
hành đúng pháp, ngưừi này có thể dứt căn lành.

Người thông m inh này vì thiêu bô'n điều trên 
mà tự  suy nghĩ rằng : Không có vật bô' thí, vì ngutH 
th í là rời bỏ của cải, nêu bô' thí mà có quả báo, 
thời th í chủ phải thuxrng nghèo cùng, vì nhơn cùng 
quả giông nhau. Do suy nghĩ những việc nhir vậy 
nên người này nói rằng không nhơn không quả. 
Nêu nói không nhơn không quả n h ư  vậy thời gọi 
là dứ t căn lành.

Người thông minh này lại suy nghĩ rằng : Thí 
chủ, người thọ và tài vật đều là vô thirờng biên đổi, 
nêu không biếh đôi sao lại nói rằng đây là th í chủ, 
đây là ngưxH thọ, đây là của cải, nê"u không nguxri 
thọ sao lại được quả báo, do nghĩa này nên biết rằng 
không nhơn không quả. Nêu nói không nhím  không 
quả n h ư  vậy thời gọi là dứ t căn lành.

NgưtH thông minh này lại suy nghĩ rằng lúc th í 
chủ bô' th í có năm sự  bô' thí : Người thọ th í khi
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lãnh được của cải rồi hoặc làm lành, hoặc làm điều 
chẳng lành, mà th í chủ nây cũng chẳng mắc phải 
quả báo lành hay chẳng lành, như  trong đời từ  hột 
sanh ra trái, rồi từ  trái trở lại có hột. Nhơn chính là 
th í chủ, quả chính là người thọ, mà người thọ này 
không thể đem điều thiện, điều bất thiện của mình 
đã làm khiên cho thí chủ được quả báo thiện cùng 
bất thiện, do nghĩa này ,nên không nhơn không quả. 
Nêu nói không nhơn không quả n h ư  vậy, nên biêt 
ngirời này có thể dứt căn lành.

Người thông minh này lại suy nghĩ rằng : Không có 
vật bô* thí, vì vật bô* thí là vô ký, đã là vô ký thời đâu 
có quả báo lành, không quả báo lành tức là vô ký, của 
vật nêu là vô ký nên biết rằng không có quả báo thiện 
ác, nên không có sự  bô' thí không nhem không quả. 
Nêu nói rằĩĩg không nhem không quả như  vậy phải biết 
người này có thể dứt căn lànhể

Người thông m inh này lại suy nghĩ rằng : Người 
bô" th í do ncri ý, ý này chẳng phải là sắc pháp, không 
thể thây không đôl tượng, đã chẳng phải là sắc pháp 
thời đâu có thể bô' thí, do đây nên không có sự  bô' 
th í không nhơn, không quả. Nếu nói không nhơn, 
không quả n h ư  vậy, phải biết rằng ngircri này có thể 
dứt căn lành.

NgưtH thông minh lại suy nghĩ rằng : Nêu th í 
chủ cúng th í cho tượng Phật, hrựng chư'Thiên, cho 
cha mẹ đã qua đời, n h ư  vậy là có người thí mà
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không người thọ, nêu không người thọ thời lẽ ra 
không quả báo, nê'u không quả báo thài là không 
nhơn, nêu đã không nhơn thời là không quả. Nêxi 
nói không nhem quả như  vậy, phải biết rằng người 
này có thể dứt căn lành.

NgưtM thông minh nầy lại suy nghĩ rằng : Không 
cha không mẹ. Nêu nói cha mẹ là nhơn sanh ra 
chúng sanh, đúng lý phải thường sanh không có đoạn 
tuyệt, vì nhơn là thường có, nhưng chẳng thưù-ng 
sanh, do đây nên biết rằng khổng có cha mẹ. Người 
này lại nghĩ rằng không cha không mẹ. Vì nê'u thân 
chúng sanh do cha mẹ mà có, lẽ ra một người phải 
đủ cả hai căn nam nữ, nhưng sự  thật không có đủ, 
do đây biết rằng chúng sanh chẳng phải do cha mẹ 
mà có. Người này lại nghĩ rằng chẳng phải do cha 
mẹ mà có ra chúng sanh, vì chính mắt họ thây chúng 
sanh chẳng giông với cha mẹ, nghĩa là thân hình 
diện mạo tâm tánh,đỉ đứng,cir động chẳng giông với 
cha mẹ, nên cha mẹ chẳng phải là nhơn sanh ra 
chúng sanh. Người này lại nghĩ rằng trong đời có 
bôn thứ  không có : Một là chưa sanh gọi là không 
có, như  lúc còn là viên đất sét thời chưa có công 
dụng của cái bình; hai là đã diệt mất gọi là không 
có, như  cái bình đã bê h ư  thời gọi là không có; ba 
là riêng khác nhau nên lẫn không có, như  trong bò 
không có ngựa trong ngựa không có bò; bôn là rôlt 
ráo gọi là không có, nhir sừng thỏ lông rùa. Cha mẹ
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cũng đồng như- bôn th ứ  không có này. Nêu nói cha 
mẹ là nhem có ra chúng sanh, lúc cha mẹ chết đứa 
con bất tất cũng chết, do đây nên cha mẹ chẳng phải 
ỉà nhem sanh ra chúng sanh. Ngưừi này lại nghĩ 
rằng : Nê"u nói cha mẹ là nhơn sanh ra chúng sanh, 
lẽ ra nhơn nơi cha mẹ thường sanh ra chúng sanh, 
nhim g lại có hóa sanh và thấp sanh, do đây nên biết 
rhẳng phải nhơn nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh. 
Người nây lại nghĩ rằng : Tự có chúng sanh chẳng 
phải nhơn ncri cha mẹ mà đirợ-c sanh trirởng như  
chim công nghe tiêng sâm nổ mà có trứng, như  chim 
thanh tưức uông nước mắt của chim hrớ-c trông mà 
có trứng, như* chim cộng mạng thây chim trông múa 
bèn có trứng. NgưtH nây lúc suy nghĩ những điều 
trên đây nếu chẳng gặp được birc Thiện tri thức khai 
thị, phải biết rằng người này có thể dứ t căn lành.

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Trong đời 
không có quả thiện ác, vì có những chúng sanh tu tập 
đủ mười điều lành, ưa thật hành bô" thí siêng làm công 
đức, mà những người này cũng lại bị các bịnh tật nhóm 
trên thận, hoặc chết yêu, hoặc mâìt của, hoặc nhiều sự  
lo khổ. Cũng có những ngưtM tạo đủ mười điều dữ, 
tham lam ,bỏn xẻn, tật đô", giải đãi, mà lại mạnh khỏe 
sông lâu, hoặc giàu có không sầu khổ, do đây nên biết 
rằng không có quả thiện ác. Người này lại nghĩ rằng : 
Tôi cũng từng nghe cácThánh nhem nói có người tu tập 
pháp lành khi chết bị đọa trong ba đưửng dữ. Có người



XXIV - PHẨM C A DIẾP BỎ TÁT 473

làm điều ác khi chết sanh trong loài người trên trời, do 
đây nên biết rằng không quả thiện ác. Người này lại 
nghĩ rằng : Các Thánh nhơn nói hai thuyết : Hoặc nói 
sát sanh được quả báo lành, hoặc nói sái' sanh mắc quả 
báo dữ. Thánh nhơn còn nói bãt định, tại sao tôi lại 
nói quyết định, do đây nên biết không có quả thiện ác.

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Trong đời 
khổng có Thánh nhơn, vì nêu nói là Thánh nhơn 
thơi phải chứng đirợc Thánh đạo. Tất cả chúng sanh 
lúc có đủ phiền não tu hành chánh đạo, nên biết 
rằng người này đồng thời đủ có phiền não và chánh 
đạo. Nê"u đồng thời có, thời chánh đạo chẳng phá 
được kiết sử. Nếu không phiền não mà tu hành 
chánh đạo, thời chánh đạo ấy dùng làm gì ? Do đây 
nên ngircri đủ phiền não thời chánh đạo chẳng thể 
phá hoại đirợc, người không phiền não thời chánh 
đạo lại vô dụng. Do đây nên biết trong đòi không 
có bực Thánh nhcmỆ

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Vô minh 
làm duyên cho hành, nhẫn đến sanh làm duyên cho 
lão tử, m ười hai nhon duyên này tất cả chúng sanh 
đồng có. Tám Thánh đạo tánh nó bình đẳng cũng 
nhir vậy, lúc một người được, thời tâìt cả ngưtri lẽ 
ra cũng đưtrc, lúc một người tu hành lẽ ra tâìt cả 
khổ đều diệt, vì phiền não bình đẳng. Mà nay chẳng 
đồng chứng đặng, do đây nên biết rằng không có 
chánh đạo.
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Người thông minh này lại nghĩ rằng : Các Thánh 
nhơn đều có những pháp đồng với phàm phu, n h ư  
là uông ăn, đi đứng, ngoi nằm, ngủ nghỉ, vui cười, 
đói khát, lạnh nóng, ỉo buồn, s ạ  sệt. Nêu đã đồng 
với phàm  phu có những việc như  vậy, nên biết rằng 
bực Thánh nhơn chẳng chứng được Thánh đạo, nêu 
đã được Thánh đạo lẽ ra phải dứt hẳn những việc 
n h ư  vậy. N hững việc n h ư  vậy nêu đã chẳng dứt, do 
đây nên biết rằng không Thánh đạo.

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Thánh nhơn 
có thân thọ vui ngũ dục, cũng mắng nhiêc đánh đập 
người, cũng tật đ ố  kiêu mạn thọ những sự  khổ vui, 
tạo nghiệp thiện ác, do đây nên biết rằng không có 
Thánh nhơnế Nêu có chánh đạo lẽ ra đã dứt những 
việc này, nêu những việc này chẳng dứ t nên biết 
rằng không chánh đạo.

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Ngưtri nhiều 
lòng từ  mẫn gọi làThánh nhcrn. Do nhơn duyên gì gọi 
ỉà Thánh nhơn ? Nhơn nơi Thánh đạo mà gọi lấThánh 
nhơn. Nêu tánh của Thánh đạo là từ  mẫn, thòi nên 
thutm g xót tất cả chúng sanh, chẳng cần chờ tu hành 
rồi mới đặng. Nêu nhir không từ  mẫn cớ sao Thánh 
nhơn chứng được Thánh đạo lại hay tử  mẫn, do đây 
nên biếỉ: trong đời không có Thánh đạo.

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Tất cả tú' 
đại chẳng tử  nhơn duyên sanh. Chúng sanh đổng có 
tánh tứ  đại nàỵể Chẳng quán sát chúng sanh đấng
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đến bờ  này, chẳng đáng đên bờ kia, nêu là có thánh 
đạo, thời tánh của Thánh đạo lẽ ra cũng n h ư  vậy, 
nhưng nay chẳng phải như  vậy, do đây nên biết rằng 
trong đời không có Thánh nhơn.

Ngirò-i thông m inh này lại nghĩ rằng nêu các bực 
Thánh nhơn có một Niết Bàn thơi nên biết rằng 
không có Thánh nhơn. Vì Niết Bàn là bất khả đắc. 
Pháp thường trụ ỉà bất khả đắc chẳng thể lây chẳng 
thể bỏ. Nêu các bực Thánh nhơn có nhiều Niết Bàn 
thời là vô thường, vì là pháp có thể đếm đưtỵc. 
Niết Bàn nêu là một, lúc một người được thời lẽ 
ra tất cả đều được. Nê"u Niết Bàn là nhiều thời là 
có chững ngằn, nê"u là có chừng ngằn thời đâu được 
gọi là Thirờng trụ. Nê"u nói rằng thể của Niết Bàn 
là một, mà ngưtH giải thoát là nhiều, n h ư  một cây 
lọng là một mà cọng cánh lá nhiều, lời nói này 
chẳng đúng nghĩa, vì mỗi ngưừi chứng đặng chẳng 
phải tất cả người chứng đặng, bởi có chừng ngằn 
lẽ ra là vô thirô-ng nê"u đã là vô thướng thời đâu 
được gọi là Niết Bàn. Nêu không có Niết Bàn thòi 
ai là bực Thánh nhem ? Do đây nên biết rằng không 
có Thánh nhơn.

Người thông minh này lại nghĩ rằng : Chánh 
đạo của Thánh nhơn chẳng phải do nhem duyên mà 
được. Nêu chánh đạo của Thánh nhơn đã chẳng 
phải do nhơn duyên mà được, cớ sao tất cả chúng 
sanh chẳng làm Thánh nhơn. Nêu tất cả ngirời chẳng
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phải là Thánh nhem, thời biết rằng không có Thánh 
nhơn và không có Thánh đạo.

NginH thông minh lại nghĩ rằng : Thánh nhơn 
nói có hai nhơn duyên đirợc chánh kiên : Môt là 
nghe người khác thuyết pháp, hai là tự  m ình tư  duyỀ 
Hai nhơn duyên này đã từ  duyên sanh, thời duyên 
rìầy lại tử  duyên khác mà sanh, xoay vần mãi n h ư  
vậy thành ra có lỗi vô củng. Nếii hai nhơn duyên 
này chẳng tữ* duyên sanh, thời tất cả chúng sanh do 
cớ gì mà chẳng đều đưtrcề

Lúc ngiròi thông minh này suy nghĩ những điều 
n h ư  trên thời có thể dứt mất căn lành.

Này Thiện nam tứ  ! Nếu có chúng sanh nào chấp 
chặt những điều không nhơn không quả nhir vậy người 
này có thê dứt mất năm căn : tín, tân, niệm, định và 
huệ. Người dứt mất căn lành chẳng phải là người hạ 
liệt, ngu độn, cũng chẳng phải chu* Thiên, chẳng phải 
ba ác đạo. NgưtH phá Tăng cũng nhir vậy.

Ca Diêp Bồ Tát bạch Phật rằng : Thê' Tôn ! Người 
n h ư  vậy, lúc nào sẽ có thể sanh căn lành trở  lại ?

- Này Thiện nam tử  ! Người này có hai lúc sanh 
căn lành trở  lại : Lúc mới vào địa ngục và lúc ra 
khỏi địa ngục.

Này Thiện nam tử  ! Căn lành có ba thứ  : Quá 
khúv hiện tại và vị lai. Nếu là quá k h ứ  thời tánh 
nỏ hr diệt, dầu nhơn diệt nhưng quả báo chưa thục
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nên chẳng gọi là dứ t quả quá khứ. Vì dứt nhon lành 
ba đời nên gọi là dứt mâ'tễ

- Bạch T hế  Tôn ! Nêu dứt nhem lành ba đời mà 
gọi là mất căn lành, người dứt căn lành vẫn có Phật 
tánh, Phật tánh này là quá khứ, là hiện tại, là vị lai, 
hay là khắp cả ba đời ? Nêu là quá k h ứ  thê" nào gọi 
là thường ? Phật tánh là thường trụ nên biết rằng 
không phải là quá khứ. Nêu là vị lai thê' nào gọi là 
thường ? Cớ sao Phật nói rằng tất cả chúng sanh 
quyết định sẽ đuực ? Nếu quyết định đirợc thời sao 
lại nói rằng dứ t mất ? Nếíi là hiện tại sao lại là 
thirờng ? Cớ sao lại nói rằng quyết định có thê thây ?

Đức N hir Lai cũng nói rằng Phật tánh cũng có 
sáu : Một là thường, hai là chơn, ba là thật, bôn là 
thiện, năm  là tịnh, sáu là có thê thây. Nếu ngirời 
dứ t mất thiện căn mà có Phật tánh thời chẳng được 
gọi là dứt mâìt căn lành. Nê"u không có Phật tánh 
sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 
Nêu nói rằng Phật tánh cũng có, cũng dứt, thê' nào 
đức N hư Lai lại nói Phật tánh là thuxrng trụ ?

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai vì chúng sanh 
nên có ba thứ  giải đáp : Một là đáp quyết đinh, hai 
là phân biệt mà đáp, ba là theo lời hỏi mà đáp, bôn 
là yên lặng mà đáp.

Thê nào là quyêít định đáp ? Nê"u có ai hỏi rằng 
nghiệp ác cảm quả lành hay quả chẳng lành ? Thời
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nên quyết định đáp rằng cảm quả chẳng lànhỆ Hỏi 
thiện nghiệp cũng đáp n h ư  vậy. Nêu hỏi đức N hư 
Lai có phải là bực N hứt thiết trí chăng ? Thời nên 
quyết đ ịnh đáp rằng ỉà bực N hứt thiết trí. Nêu hỏi 
Phật pháp là thanh tịnh chăng ? Thời nên quyết định 
đáp rằng là thanh tịnh. Nêu hỏi đệ tử  của Phật có 
ăn ở  đúng n h ư  pháp chăng ? Thời nên quyết định 
đáp rằng có đúng n h ư  pháp mà ở. Đây gọi là quyết 
định đáp.

Thê'nào là phân biệt mà đáp ? - N hư đức Phật giảng 
nói bôn chơn đê". - Thê' nào là bôn ? - Là khổ, tập diệt, 
đạo. - Sao gọi rằng Khổ đê" ? - Vì có tám điều khổ nên 
gọi là Khô đế. - Thê" nào là Tập đ ế  ? - Vì là nhơn của 
ngũ ấm nên gọi là Tập đế. - Thê" nào là Diệt đê" ? - Vì 
đã dứt hẳn tham sân si nên gọi là Diệt đ ế  - Thê" nào là 
Đạo đê' ? - Ba mươi bảy pháp trợ đạo gọi đó là Đạo đế. 
Đây gọi là phân biệt mà giải đáp.

Thê" nào là theo lời hỏi mà đáp ? Hỏi rằng đức 
Thê' Tôn nói những pháp gì là vô thưừng ? - Đáp 
rằng đức N hư Lai nói pháp hữu vi là vô thường. Vô 
ngã cũng như* vậy. - Hỏi rằng đức Thê" Tôn vì những 
pháp gì mà nói tất cả đôìt cháy ? - Đáp rằng đức 
N hư Lai vì tham, sân, si mà nói tất cả đô"t cháy.

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai có miròi Trí lực, 
bôn Vô sở úy, ba Niệm xứ, Đại từ  Đại bi, Thủ Lăng 
Nghiêm v.v... tám muôn ức môn tam muội, ba muxri hai 
hróng, tám muxri vẻ đẹp, năm trí âm V.V.Ể. ba muôn năm
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ngàn môn tam muội, Kim Cang định v.v... ?, bôn ngàn 
hai trăm môn tam muội, vô lượng vô biên phuxmg tiện 
tam muội, những công đức trên đây ỉà Phật tánh của 
Phật. Phật tánh này có bảy điều : Thirờng, lạc, ngã, tịnh, 
chơn, thật và thiện. Đây gọi là phân biệt mà giải đápế

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh của Bồ Tát thân 
rô't sau có sáu điều : Thường, tịnh, chơn, thật, thiện 
và thiểu kiên. Đây gọi là phân biệt mà giải đáp.

N hư  trước kia ông hỏi : Người dứt mất căn lành 
có Phật tánh. NgirtH này cũng có Phật tánh của N hư 
Lai, cũng có Phật tánh của Bồ Tát thân rôìt sau. Hai 
Phật tánh này vì chướng ngại vị lai nên được gọi là 
không, vì rôlt ráo sẽ đưtrc nên gọi là có. Đây gọi là 
phân biệt mà đáp.

Phật tánh của N hư Lai chẳng phải quá khứ, chẳng 
phải hiện tại, chẳng phải vị lai.

Phật tánh của Bồ Tát thân rôìt sau là hiện tại và 
vị lại : Vì có thể thây phần ít nên gọi là hiện tại, 
vì chira thây đầy đủ nên gọi là vị lai.

Đức N hư Lai lúc chưa chứng đirợc Vô Thượng 
Bồ Đề, về nhem Phật tánh cũng là quá khứ, hiện tại 
và vị lai. v ề  quả Phật tánh thời chẳng như  vậy : Có 
là ba đời, có chẳng phải ba đời.

Phật tánh của Bồ Tát thân rô't sau về nhơn cũng 
là ba đời, về quả cũng như  vậy. Đây gọi là phân 
biệt mà đáp.



480 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Phật tánh của c ử u  Trụ Bồ Tát có sáu điều : 
Thường, thiện, chơn, thật, tịnh, khả kiến. Nhem Phật 
tánh cũng ỉà ba đời, quả cũng n h ư  vậy. Đây gọi ỉà 
phân biệt mà nói.

Bát Trụ Bồ Tát xuông đếh bực Lục Trụ, Phật tánh 
có năm  điều : Chơn, thật, tịnh, thiện và khả k iênề 
Nhơn Phật tánh cũng là ba đ ờ i, quả cũng như- vậy. 
Đây gọi là phân biệt mà đáp.

Ngũ Trụ Bồ Tát xuôítig đến bực Scr Trụ, Phật tánh 
có năm điều : Chơn, thât, tinh, khả kiên và thiên 
bat thiẹn

Này Thiện nam tử  ! Năm th ứ  Phật tánh, sáu thứ  
Phật tánh, bảy thứ  Phật tánh, người dứt mất căn 
lành quyết sẽ đirợc nên gọi là có, đây gọi là phân 
biệt mà đápẳ

Nê"u nói rằng ngưdi dứt mâìt căn lành quyết định 
có Phật tánh, quyết đinh không Phật ỉánhẵ Đây gọi 
là yên lặng mà đáp.

- Bạch Thê" Tôn ! Tôi nghe rằng chẳng đáp mới 
gọi là yên lặng mà đáp. Nay cớ gì đức N hư Lai đáp 
mà lại gọi là yên lặng đáp ?

- Này Thiện nam tử  ! Ta cũng chẳng nói ra, để 
đó chẳng giải đáp nên gọi là ỵên lặng mà đáp.

Này Thiện nam hr ! Yên lặng đáp như* vậy lại có 
hai th ứ  : Một là ngăn dirt, hai là chẳng chấp trước. 
Do nghĩa này nên được gọi là yên lặng đáp.
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(*) - Bạch T hế Tôn ! N hư lời Phật nói, th ế  nào 
gọi rằng nhem Phật tánh cũng là ba đời, quả cũng 
là ba đời, lại chẳng phải là ba đời ?

- Này ThiệA nam tử  ! Ngũ âm có hai th ứ  : Một 
là nhơn, hai là quả. Nhơn ngũ âm này cũng là ba 
đời, quả ngũ âm này cũng là ba đời mà cũng chẳng 
phảỉ là ba đời.

Này Thiện nam hr ! Tất cả những kiết sử  vô minh 
phiền não đều lạ Phật tánh, vì là nhơn của Phật 
tánh. T ừ vô minh, hành và các phiền não mà đưực 
ngũ âm lành, đây gọi là Phật tánh. Từ ngũ âm lành 
nhẫn đến chứng đặng Vô Thượng Bồ Đề. Do đây 
nên trong kinh ta nói trước rằng Phật tánh của chúng 
sanh n h ư  sữa lẫn lộn trong máu. Máu là nói vô minh, 
hành v.v... tất cả những phiền nặo. Sữa là nói ngũ 
âm lành. Nên ta nói rằng do tứ  những phiền não và 
ngũ ấm lành mà chứng đutrc Vồ Thirợng Bồ Đề như  
thân chúng sanh đều do từ  tinh huyết mà được thành, 
Phật tánh cũng nhir vậy.

Bực Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm dứí phần ít 
phiền não, Phật tánh của những bực này n h ư  sữa. 
Birc A Na Hàm Phật tánh n h ư  lạc. Birc A La Hán 
Phật tánh như- sanh tô. T ừ  bực Bích Chi Phật đếh 
Thập Trụ Bồ Tát, Phật tánh như  thục tô, Phật tánh 
của đức N hư  Lai n h ư  đề hồ.

(*) H án bộ quyển  th ứ  35 .



482 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Này Thiện nam tử  ! Vì phiền não hiện tại chướng 
ngẳn làm cho chúng sanh chẳng thấy đưtỵc Phật tánh. 
N hư trong núi Hircmg Sơn có cỏ nhẫn nhục chẳng 
phải tâ't cả bò đều có thể đưực ăn. Phật tánh cũng 
n h ư  vậy. Đây gọi là phân biệt mà giải đáp.

- Bạch Thê" Tôn ! Năm thứ, sáu thứ, bảy th ứ  Phật 
tánh, nêu là đếin vị lai sẽ có, tại sao nói rằng người 
dirt căn lành có Phât tánh ?

- Này Thiện nam hr ! N hư các chúng sanh có 
nghiệp quá khứ, do nghiệp này mà chúng sanh tho 
lây quả báo hiện tại. Có nghiệp vi lai vì chưa sanH 
nên trọn chẳng thành quả. Chúng sanh hiện tại có 
phiền não, nếu không phiền não thời tâìt cả chúng 
sanh lẽ ra phải thây rõ Phật tánh hiện tại. Do đây 
nên có thể dứ t căn lành, do năng lực Phật tánh đời 
vị lai nên căn lành sanh trở lại.

- Bạch Thê" Tôn ! Đời vị lai thê" nào có thể sanh 
căn lành ?

- Này Thiện nam tử  ! N hư ngọn đèn và mặt trời 
dầu lại là vị lai mới sáng nhưng cũng phá tôì tăm. 
Tánh vị lai có thể sanh ra chúng sanh, Phật tánh 
đời vị lai cũng như  vậy. Đây gọi là phân biệt mà 
giải đáp.

- Bạch Thê' Tôn ! Nêu nói ngũ âm là Phật tánh 
tại sao nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải 
trong chẳng phải ngoài.
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Này Thiện nam tứ  ! Cớ sao quên mất n h ư  vậy. 
Trirớc kia ta chẳng nói rằng Phật tánh của chúng 
sanh là trung đạo ư  ?

- Bạch Thê'Tôn ! Thiệt ra tôi chẳng quên lời Phật 
dạy. Chỉ vì chúng sanh chẳng hiểu được trung đạo 
này nên bạch hỏi đức Phật như  vậy.

- Này Thiện nam tử  ! Chỗ mà chúng sanh chẳng 
hiểu đưtỵc chính đó là trung đạo. Có lúc hoặc có 
hiểu hoặc có người chẳng hiểu. Ta vì muôn làm 
cho chúng sanh được hiểu rõ nên nói Phật tánh của 
chúng sanh chẳng phải trong chẳng phải ngoài. Vì 
kẻ phàm  phu cho rằng Phật tánh ở trong ngũ âm, 
n h ư  trái cây đirng trong chậuế Cũng có kẻ cho rằng 
rời ngoài ngũ ấm mà có Phật tánh, n h ư  h ư  không. 
Do đây nên đức N hư Lai nói nghĩa trung đạo : Phật 
tánh của chúng sanh chẳng phải là sáu căn ở  trong, 
chẳng phải là sáu trần ở  ngoài. Vì hiệp trong và 
ngoài nên gọi là trung đạo. Do đây đức N hư Lai 
nói rằng : Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải 
ngoài, nên gọi là trung đạo, đây là phân biệt mà 
giải đáp.

Này Thiện nam tử  ! Thê" nào gọi là chẳng phải 
trong chẳng phải ngoài ?

Này Thiện nam tứ  ! Có ngưửi nói rằng Phật tánh 
chính là ngoại đạo, vì các bực đại Bồ Tát trải qua 
vô lượng kiêp & trong ngoại đạo, mà dứt phiền não
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điều phục tâm của mình, giáo hóa vô lượng chúng 
sanh, rồi sau mới được Vô Thưựng Bồ Đề.

Hoặc có ngiròi cho rằng Phật tánh chính là nội 
đạo. Vì đại Bồ Tát dầu trong vô lirqrng kiếp tập học 
ngoại đạo, nhưng nêu rời nội đạo thời chẳng thể 
được Vô Thượng Bồ Đề.

Đức Nhir Lai vì ngăn hai thứ  chấp trước này nên 
nói rằng Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài, 
cũng gọi là trong ngoài, đây là Trung đạo.

Có ngirời nói Phật tánh chính là thân Kim Cang 
của Nhir Lai : ba mưui hai tướng tôt/ tám mirơi vẻ 
đẹp. Có người nói Phật tánh chính là mười trí lực, 
bôn món vô sở úy, đại từ  đại bi, tam niệm xứ, Thủ 
Lăng Nghiêm v.vẽ.. Tât cả môn tam muội, vì do những 
tam muội này mà sanh ra thân Kim Cang ba mươi 
hai hrớng tốt, tám nuroi vẻ đẹp. Đức N hư Lai vì 
ngăn hai sự  châp trước này nên nói rằng Phật tánh 
chẳng phải trong chẳng phải ngoài cũng là trong 
ngoài, đây gọi là trung đạo.

Này Thiện nam tử  ! Có người cho rằng Phật tánh 
chính là trong tâm khéo tir duy, vì rời khéo tư  duy 
thời chẳng thể đirợc Vô Thưựng Bồ Đề. Có người 
nói rằng Phật tánh chính là do nghe pháp với người 
khác, vì nghe pháp với người khác thời có thể trong 
tâm khéo h r duy, nêu chẳng nghe pháp thời không 
tir duy.
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Do đây nên N hư Lai vì ngăn hai sự  chấp tnrớc 
này nên nói Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải 
ngoài cũng là trong ngoài, đây gọi là trung đạo.

Lại có người nói Phật tánh là ngoài nghĩa là Đàn 
Ba la mật. T ứ Đàn Ba la mật mà chứng được Vô 
Thirợng Bồ Đề. Có ngưtH nói Phật tánh là trong 
nghĩa là năm môn Ba la m ậ t vì rời năm môn này 
thời không có nhơn quả Phật tánh.

Do đây nên Nhir Lai vì ngăn hai th ứ  chấp trirớc 
này mà nói Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải 
ngoài, đây gọi là trung đạo.

Này Thiện nam tử  ! Có người nói Phật tánh ở 
nơi trong, nhir viên bảo châu trên trán của lực sĩ, vì 
thường, lạc, ngã, tịnh như- bảo châu. Có ngirời nói 
Phật tánh ở  nơi ngoài như  kho báu của bầủ nữ, vì 
do phuxrng tiện mà được thây.

Vì ngăn hai thứ  chấp triró-c này nên đức Như- Lai 
nói rằng Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài 
cũng là trong ngoài, đây gọi là trung đạo.

Này Thiện nam tử  ! Phật tánh của chúng sanh 
chẳng phải có chẳng phải không. Vì Phật tánh dầu 
là có nhưng chẳng phải n h ư  h ư  không, vì h ư  không 
của thê" gian dầu dủng vô lưựng thiện xảo phưxmg 
tiện cũng chẳng thê thấy được, còn Phật tánh thời 
có thể thây, do đây nên Phật tánh dầu là có nhự-ng 
ehẳng phải như  hir không.
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Phật tánh dầu là không nhưng chẳng đồng như  
sừng thỏ. Vì lông rùa, sửng thỏ dầu dùng vô lirựng 
thiện xảo phircmg tiện cũng chẳng thể sanh lên được, 
còn Phật tánh thời có thê sanh. Do đây nên Phật 
tánh chẳng phải có chẳng phải không, cũng là có 
cũng ỉà không.

Thê" nào gọi là có ? Tẩt cả chúng sanh đều có chẳng 
dứt chẳng diệt, dirờng như- ngọn đèn, mãi đếh chứng 
đặng Vô Thượng Bồ Đề, nên gọi là có Phật tánh.

Thê nào gọi là không ? Tâlt cả chúng sanh hiện 
tại chưa có đủ tất cả Phật pháp thường, lạc, ngã, 
tịnh, nên gọi là không Phật tánh.

Vì có và không hiệp lại chính là Trung đạo, nên 
đức Nhir Lai nói Phật tánh chúng sanh chẳng phải 
có chẳng phải không.

Này Thiện nam tử  ! N hư có ngircri hỏi trong hột 
giông này có trái hay không ? Tâìt phải đáp rằng 
cũng có cũng không. Vì ngoài hột giông thời không 
thê sanh ra trái nên gọi là có, còn hột giôìng chưa 
mọc mộng nên gọi rằng khôngẾ Do nghĩa này nên 
nói cũng có cũng khôngề Vì thời tiết có khác, nhưng 
thể chât của hột giông là mộtẻ Phật tánh của chúng 
sanh cũng như- vậy. Nếu nói rằng trong chúng sanh 
riêng có Phật tánh thời không đúng nghĩa. Vì chúng 
sanh là Phật tánh, Phật tánh là chúng sanh, chỉ do 
thời gian có tịnh và bâít tịnh sai khácẵ
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- Này Thiện nam tử  ! Nếu có người hỏi hột này có 
thể sanh trái chăng, trái này có thể sanh hột chăng ? 
Tất phải đáp rằng cũng sanh cũng chẳng sanh.

- Bạch Thê" Tôn ! N hư ngưxH đời nói rằng trong 
sữa có chất lạc, nghĩa này như  thê" nào ?

- Này Thiện nam hr ! Nê"u nói trong sữa có châìt 
lạc thời là chấp trưức. Nếu nói trong sữa không chất 
lạc thời là h ư  vọng. Tất phải nói rằng cũng có cũng 
không. T ử  sữa sanh ra chất lạc : Nhem là sữa, quả 
là lạc, đây gọi là có. Màu sắc cùng mùi vị đều khác 
nhau, ăn dùng cũng chẳng đồng : Bịnh nóng thời 
dừng sữa, bịnh lạnh thời dùng lạc, sữa sanh bịnh 
ỉạnh, lạc sanh bịnh nóng.

Nếu nói trong sữa có tánh của lạc, sữa là lạc, lạc là 
sữa, hai thứ  đồng một tánh, nhem duyên gì mà sữa lại 
có trước, còn lạc chẳng sanh ra trước ? Nếu có nhơn 
duyên tại sao tất cả ngưừi đời chẳng nói ? Nếu không 
nhơn duyên cớ sao lạc chẳng sanh ra trước ? Nếu lạc 
chẳng sanh ra trước thời ai làm ra có thứ  tự  : Sữa, lạc, 
sanh tô, thục tô, đề hồ ? Do đây nên biết rằng chất lạc 
trircrc không có nay mới có, nếu là trước không nay có 
thời là pháp vô thường.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u nói rằng trong sữa có 
chất lạc có thê sanh ra lạc, trong nirức không có châít 
lạc nên chẳng sanh ra lạc, lời này không đúng nghĩa. 
Vì nưtrc cỏ cũng có tánh chất của sữa và lạc, vì do
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nưtrc cỏ mà sanh ra sữa và lạc. Nếu nói trong sữa 
quyêì định có chât lạc, còn nircrc cỏ không chât lạc, 
lời này gọi là hir vọng, vì tâm chẳng bình đẳng nên 
gọi là hir vọngẳ

Này Thiện nam tử  ! Nê"u nói trong sữa quyếít đỉnh 
có chất lạc, thời lẽ ra trong chất lạc cũng quyết định 
có chất sữa. Cớ gì trong sữa sành ra lạc mà trong 
lạc chẳng sanh ra sữa ? Nê^u là không duyên có- thời 
nên biết rằng chât lạc này trước không mà nay có. 
Do đây nên ngiròi trí phải nói rằng trong sữa chẳng 
phải có châìt lạc chẳng phải không chất lạc.

Này Thiện nam tử  ! Do đây nên đức Nhtr Lai 
từng nói trong k h ế  kinh rằng : Nêu cho tất cả chúng 
sanh quyết đinh có Phât tánh thời gọi là chấp trirớc, 
nếu cho không Phật tánh thò-i gọi là h ư  vọng. Người 
trí nên nói rằng : Phật tánh của chúng sanh cũng có 
cũng không.

Này Thiện nam tử  ! Do bôìn pháp hòa hiệp mà có 
nhãn thức : Nhãn căn, sắc trần, ánh sáng, tác ý. Tánh 
nhãn thức này chẳng phải là nhãn căn, chẳng phải sắc 
trần, chẳng phải ánh sáng, chẳng phải tác ý. Do bôn 
pháp này hòa hiệp mà nhãn thức được sanh. Nhãn thức 
nhir vậy là trước không mà nay có, đã có trở lại không. 
Do đây nên biết rằng nhãn thức vôn không có tánh. 
Chất lạc ở  trong sữa cũng như  vậy.
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Nếu nói rằng trong nước không chấi lạc nên chẳng 
xuất sanh ra lạc, còn trong sữa sanh ra lạc, nên trong 
sữa quyết định có chất lạc. Lời nói trên đây không 
đúng nghĩa. Vì tấit cả pháp : Nhơn khác, quả khác, 
cũng chẳng phải một nhơn sanh tấít cả quả, chẳng 
phải tất cả quả từ  một nhơn sanh. N hư do bôn pháp 
sanh ra nhãn thức, chẳng nên nói rằng tử  bôn pháp 
này phải sanh ra nhĩ thức hay tỹ thức.

Này Thiện nam tử  ! Rời các phuxmg tiện thời 
không thể đirợc chất lạc trong sữa, cũng không thê 
tứ  chất lạc sanh ra châìt tô. Do đây nên cần phải có 
phircmg tiện. Ngirời trí chẳng nên có quan niệm  rằng 
rời các phircrng tiện mà đirợc chất lạc từ  nơi sữa. 
Được sanh tô cũng nhir vậy.

Do đó nên trong k h ế  kinh Ta từng nói : Vì "nhơn 
sanh nên có pháp, vì "Nhơn" diệt nên không pháp.

Này Thiện nam tử  ! N hư  muôi tánh chất là mặn 
có thể làm cho vật chẳng phải mặn thành mặn. Nêu 
vật chẳng phải mặn mà trước có tánh chất mặn, cớ 
sao ngưtH đời cho rằng chẳng phải là muôi ir ! Nếu 
trircrc không mặn thời nên biết rằng trưức không mà 
nay có, do các duyên khác mà thành mặn.

Nếu nói rằng tât cả vật chẳng mặn đều có tánh 
chất mặn vì quá ít nên chẳng biết, do tánh chất quá 
ít này nên muôi có thê làm cho vật ấy thành mặn, 
nếii vôri không tánh chất mặn thời dầu có muôi cũng
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chẳng thể làm thành mặn đirợc. N hư hột giông tự  
nó có tứ  đại, duyên nhờ  hr đại ngoài mà nó được 
tăng trưởng : Nẩy mầm, lên cây, đâm chồi, ra lá, 
tánh chất của muôi cũng vậy. Lời nói trên đây không 
đúng nghĩa, vì vật chẳng mặn nếu trước đã có tánh 
chất mặn, muôi lẽ ra cũng có tánh chất chút ít chẳng 
mặn. Muôi này nêu có hai tánh chất n h ư  vậy, duyên 
cớ gì rời vật chẳng mặn nó không thể riêng dùng ? 
Do đây nên biết muôi vôn không có hai tánh. Nhir 
muôi không có hai ỉánh, tât cả vật chẳng măn cũng 
không có hai tánh n h ư  vậy.

Nêu nói rằng tứ  đại ngoài có năng lực làm tăng 
trưởng h r đại trong. Lời nói này không đúng nghĩa, vì 
là theo th ứ  tự  mà nói chẳng phải từ  phircmg tiện : Trong 
sữa được chất lạc, chất sanh tô, nhẫn đến tấé cả pháp 
đều cũng chẳng phải do phưxrng tiện mà được, tứ  đại 
cũng như  vậy. Nêu nói từ  tứ  đại trong tăng trưởng tứ  
đại ngoàiẵ Như* trái Thi Lợi Sa, từ  trưức không hình 
chất, lúc gặp sao Mão mọc thời sanh trái lớn đủ năm 
tấc. Trái này thiệt chẳng do nơi tứ  đại ngoài mà tăng 
trướng.

Này Thiện nam tử  ! N hư mirời hai bộ kinh của 
ta nói : Hoặc tùy tự  ý mà nói, hoặc tùy tha ý mà 
nói, hoặc tùy tự  tha ý mà nói.

Thê' nào gọi là tùy tự  ý mà riói ? Nhir năm  trăm 
Tỳ Kheo hỏi Xá Lợi Phất : Bạch Đại Đức ! Phật nói 
nhơn của thân là những gì ? Xá Lợi Phâ't nói : Chư
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Đại Đức cũng đều được chánh giải thoát tự* mình 
nên b iêí đó, duyên cớ gì mà hỏi nhir vậy ? Có Tỳ 
Kheo nói : Bạch Đại Đức ! Lúc tôi chưa được chánh 
giải thoát, cho rằng vô minh là nhơn của thân, lúc 
quán sát n h ư  vậy chứng đưực quả A La Hấn.

Lại có Tỳ Kheo nói : Bạch Đại Đirc ! Lúc tôi 
chưa được chánh giải thoát, cho rằng thọ và vô 
m inh là nhem của thân, lúc quán sát như" vậy đặng 
quả A La Hán.

Hoặc có Tỳ Kheo nói : Hành, thức, danh, sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, ẩm thực, ngũ dục 
là nhơn của thân.

Lúc đó năm trăm Tỳ Kheo mỗi ngirời tự  nói chỗ 
hiểu biết của mình rồi, bèn cùng nhau đến đảnh lê 
chon Phật, đi nhiễu ba vòng rồi ngồi qua một bên. 
Mỗi người tự  đem chỗ hiêu của mình nhir đã nói cr 
trên mà bạch với Phật. Xá Lợi Phất bạch rằng : T hế 
Tôn ! N hững Tỳ Kheo này ai là chánh thuyết, ai là 
không chánh thuyết?

Phật nói : Lành thay ! Lành thay ! Tất cả Tỳ Kheo 
đây đều là chánh thuyết cả.

Xá Lợi Phất bạch rằng : Thê' Tôn ! Ý của đức
Phât thê' nào ?

é

- Này Xá Lợi Phâ't ! Ta vì chúng sanh trong cõi 
Dục mà nói cha mẹ là nhơn của thân.
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N hững kỉnh nhir vậy gọi là tùy tir ý mà nói.
Thê' nào gọi là tùy tha ỷ mà nói ? N hư  Bả Tra 

La Trirởng giả đến hỏi ta rằng : Thưa Cù Đàm ! Ngài 
có biết ảo thuật chăng ? Nếu biết ảo thuật thời Ngài 
là nhà đại ảo thuật, còn nêu không biết thời Ngài 
chẳng phải là N hứt thiết trí.

Phật nói : Này Trirởng giả ! Người biết ảo thuật 
có gọi là người ảo thuật chăng ?

Trưởng giả nói : Đúng vậy ! Đúng vậy ! Người 
b iết ảo thuật chính là người ao th u ậ t

Phật nói : Này Trưởng giả ề* Trong nưức Xá Vệ 
vua Ba Tir Nặc có gã Chiên Đà La tên là Khí Hứ, 
ông có biết không ?

Trưởng giả thưa rằng : Từ lâu tôi đã biết người ây.
Phật nói : Từ" lâu ông đã biết người ây mà ông 

có thể chính là Chiên Đà La không ?
Trưởng giả thira : Tôi dầu biết gã Chiên Đà La 

ây, nhưng thân của tôi chẳng phải Chiên Đà La.
Phật nói : Ông biết được nghĩa â'y : Người biết 

Chien Đa La chăng phải là Chiên Đà La. Nay cớ sao 
ta chăng được biết ảo thuật mà chẳng phải là ảo 
thuật ? Này Trưởng giả, thiệt ra ta biết ảo thuật, biết 
ngutH ảo thuật, biết quả báo ảo thuật, biết nghề ảo 
thuật. Ta biết sát nghiệp, biết người sát nghiệp, biết 
quả báo sát nghiệp, biết giải thoát sát nghiệp, nhẫn
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đến biêt tà kiên, biết người tà kiên, biết quả báo tà 
kiên, b iết giải thoát tà kiên.

Nêu Trưởng giả nói người chẳng phải ảo thuậỉ 
gọi là ngưtH ảo thuật, người chẳng phải tà kiên gọi 
là người tà kiên, thời mắc vô lưxrng tộiể

Trưởng giả nói : "Thưa Cù Đàm ! Cứ như- lời của 
Ngài nói thời tôi mắc tội rất 1ỚJI. Nay tất cả của cải 
của tôi, tôi đem dâng cho Ngài tất cả. Mong Ngài 
chớ cho vua Ba Tư Năc biết viêc của tôi"Ế•  •

Phật nói : "Này Trưởng giả ! Tôi của ông bâìt tẩít 
mất của. Ông sẽ do tội này mà phải bi đọa trong ba 
ác đạo".

Trưởng giả nghe nói đếh ba ác đạo, k inh sợ* 
bạch Phật rằng : "Thưa Thánh nhem ! Nay tôi vì 
quên sót mà mắc lây tội lớn. Thánh nhơn là bực 
N hứt thiết trí tất là biết rõ con đưó-ng giải thoát. 
Nay tôi phải thê" nào đê đircrc thoát khỏi địa ngục, 
ngạ quỉ và súc sanh ?".

Lúc đó đức Phật giảng giải về bôìn lý chon đê". 
Nghe xong, Tnrởng giả chứng đưtrc quả Tu Đà Hoàn. 
Trong lòng hô thẹn hướng về đức Phật mà sám hôì : 
"Tôi VÔI1 ngu si, đức Phật không phải người ảo mà 
nói là ảo. Ngày nay tôi xin quy y Tam Bảo".

Đức Phật nói : "Lành thay ! Lành thay !".
Đây gọi là tùy tha ý mà nói.
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Thê' nào gọi là tùy tự  tha ỷ mà nói ? N hư ta từng 
nói : Trong tất cả thê' gian, người Trí nói có thời ta 
cũng nói có, người Trí nói Ịđiông thời ta cũng nói 
không.

Người Trí nói trong đời nói sự  vui ngũ dục có 
vô thường, khổ, vô ngã, đáng dứt diệt, thời ta cũng 
nói là có nhir vậy.

Người Trí trong đời nói không bao giô- có vui 
ngũ dục, mà có thường, lạc, ngã, tịnh, thời ta cũng 
nói là không bao giờ có.

Đây gọi là tùy tự  tha ý mà nói.
Này Thiện nam tử  ! Như* ta nói bực Thập Trụ 

Bồ Tát thây Phật tánh một phần ít. Đây gọi là tùy 
tha ý mà nói.

Thê' nào gọi là thây phần ít ? Thập Trụ Bồ Tát 
được ba ngàn môn Thủ Lăng Nghiêm Tam muội v.v... 
nên biết rõ mình sẽ đưtrc Vô Thượng Bồ Đề, mà 
chẳng thây tất cả chúng sanh quyết định được Vô 
Thượng Bồ Đề, do đây nên ta nói bực Thập Trụ Bồ 
Tát thây Phật tánh phần ít.

Này Thiện nam tử  ! Ta thường tuyên nói : Tâìt 
cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây gọi là tùy tự  
ý mà nói.

Tất cả chúng sanh chẳng đoạn chẳng diệt mãi đến 
chứng đưtỵc Vô Thirợng Bồ Đề. Đây gọi là tùy tự  ý 
mà nóiề
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Tât cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não 
che ngăn nên chẳng thê thây đtrợc. Ta nói như-vậy, ông 
cũng nói như  vậy. Đây gọi là tùy tự  tha ỷ mà nói.

Này Thiện nam tứ  ! Đức Nhir Lai có lúc vì một 
pháp mà nói vô lượng pháp. Nhir trong khê kinh 
nói : Tâìt cả phạm  hạnh nhơn nơi Thiện tri thức. Tất 
cả phạm  hạnh dầu có vô lirợng nhem, nhưng nói 
Thiện tri thức thời đã nhiêp hếít cả.

N hir ta từng nói : Tâlt cả ác hạnh nhơn nơi tà 
kiên. Tâìt cả ác hạnh dầu có vô lượng nhơn nhưng 
nói tà kiến thời đã nhiếp hết cả.

Hoặc n h ư  Ta nói : Tín tâm là nhơn của Vô Thượng 
Bồ Đề, dẫu Bồ Đề có vô lượng nhơn, nhưng nói tín 
tâm thời đã nhiếp hết cả.

Này Thiện nam tử  ! Dầu đức Nhir Lai nói vô lượng 
pháp là Phật tánh, nhưng chẳng rời âm, nhập, giới.

N à y  T h iệ n  n a m  t ứ  ! V ì c h ú n g  sa n h  n ê n  đ ứ c  N h ư  
Lai thuyết pháp có bảy thứ  từ  ngữ : Một là tứ  ngữ  về 
nhem, hai là từ  ngữ về quả, ba là từ  ngữ  về nhơn quả, 
bôn là từ  ngữ về ví dụ, năm là tử  ngữ bât ưng thuyết, 
sáu là từ" ngữ về thê đê lưu bô', bảy là từ" ngữ nhir ý.

Thê' nào gọi là tứ  ngữ về Nhem ?
Trong Nhơn hiện tại nói quả báo vị lai. N hư  ta 

từng bảo Tỳ Kheo : Ông xem chúng sanh ưa sát hại 
nhẫn đến ưa tà kiên, phải biết đó là ngưừi địá ngục 
vậy. Nêu có ngirời chẳng ira sát hại nhẫn đến chẳng
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ưa tà kiên, phải biêt đó là ngirời cõi trời. Đây gọi 
là từ  ngữ  về Nhơn.

T hế nào ỉà tử  ngữ về Quả ?
Trong quả báo hiện tại nói nhem quá khứ. N hư  

trong khê kinh ta bảo Tỳ Kheo : Như* ông thây mây 
người nghèo khó, hình dung xâu xa, không được 
thong thả, phải biết rằng những người ây quyêìt định 
đời trước có phá giới, tật đỏ; sân hận, không lòng 
hổ thẹn. Nêu thây ngưrH giàu có, lành mạnh, có th ế  
lực, phải biết rằng ngirồi này đời trưtýc quyết đỉnh 
có trì giới, bô' thí, tinh tân, hổ thẹn, không lòng tật 
đô^ sân hậnề Đây gọi là từ  ngữ về Quả.

Thê nào là từ  ngữ về Nhơn Quả ?

N hư  trong khê' kinh ta bảo các Tỳ Kheo chúng 
sanh hiện tại lục nhập, xúc làm nhơn đây gọi la 
nghiệp quả quá khứ. Đức Như* Lai cũng gọi đó là 
nghiệp/ nghiệp này làm nhơn duyên sẽ có quả vị lai. 
Đây gọi là từ  ngữ  về Nhom Quả.

Thê nào là tử- ngữ về Ví dụ ?

Nhir nói rằng Sir T ử Vưxrng dụ cho thân của Phật. 
Cũng nói những ví dụ : Đại Tượng Vưtmg, Đại Long 
Vưtmg, cây Ba Lợi Chất Đa La, đâng Thâít Bảo, Đại 
Hải, núi Tu Di, quả đât, mưa to, Thuyền Sư> Đạo 
Sư, Điều N gự Trượng Phu, Đại Lực Sĩ, Ngưu Virơ-ng, 
Bà La Môn, Sa Môn, Đại Thành, cây Đa La, đây gọi 
là h r ngữ về Ví dụ.
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Thê nào là tứ  ngữ Bất ưng thuyết ? N hư  trong 
kỉnh ta từng nói : Trời đâìt có thể hiệp, con sông 
chẳng chảy vào biển. Như- ta nói với vua Ba Tir 
Nặc bôn phía núi đồng đên. N hư ta vì Lộc Mau 
ư u  Bà Di nói nếu cây Ta La có thể thọ giới Bát 
quan trai thời nó đưxrc hưởng thọ sự  vui sướng cõi 
trời cõi người. Thà nói Thập trụ Bồ Tát có tâm thôi 
chuyên chẳng nên nói đức N hư Lai nói hai lời. Thà 
nói bực Tu Đà Hoàn đọa ba ác đạo chẳng nên nói 
Thập trụ Bồ Tát có tâm thôi chuyển. Đây gọi là từ  
ngữ  Bâìt ưng thuyết.

Thê" nào là tứ  ngữ Thê" đê" lưu bô" ? Nhir Phật 
nói : Nam, nữ, lớn, nhỏ, đến, đi, nằm, ngồi, xe cô, 
nhà cửa, bình, áo, chúng sanh, thường, lạc, ngã tịnh, 
quân, rừng, thành, ấp, tăng, phường, hiệp, tan. Đây 
gọi là tứ  ngữ  về Thê" đê" lini' bô"ễ

Thê" nào là tứ  ngữ N hư ý ? N hư ta quở  trách 
người hủy phạm  cấm giới khiên họ hr trách hộ trì 
câm giới. Như- ta khen ngợi bực Tu Đà Hoàn, khiên 
hàng phàm  phu sanh tâm lành. Ngợi khen Bồ Tát 
làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề, nói những sự  
khổ não của ba ác đạo khiên chúng sanh tu tập các 
pháp lành. Chỉ vì tất cả pháp hữu vi mà nói tất cả 
đều đôlt cháy, vô ngã cũng như* vậy, nói tẩt cả chúng 
sanh đều có Phật tánh khiên mọi người chẳng phóng 
dật. Đây gọi là từ  ngữ  Như- ỷ.
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Này Thiện nam tứ  ! Đức N hư Lai lại có từ  ngữ 
tùy h r ý : Nhir nói Phật tánh của N hư Lai có hai 
th ứ  : Một là có, hai là không.

Có, là N hư Lai có ba mircri hai tướng tốt, tám 
mircri vẻ đẹp, mirò-i trí lực, bôn vô sở úy, ba niệm  
xứ, đại từv đại bi, Thủ Lẳng Nghiêm vễv... Vô lượng 
tam muội, Kim cang v.v.ề. Vô lượng tam muội, phuxmg 
tiện v.v... Vô lượng tam muội, năm  trí ân v.v.ề. Vô 
lượng tam muội.

Không, là Nhir Lai không có các điều thiện, bất 
thiện, vô ký, nghiệp nhơn quả báo, phiền não, ngũ 
âm, m ười hai nhơn duyên.

Này Thiện nam hr ! N hư có và không, thiện bất 
thiện, hữu lậu vô lậu, thê" gian phi thê" gian, thánh phi 
thánh, hữu vi vồ vi, thật bất thật, tịch tịnh, phi tich 
tịnh, tránh phi tránh, giới phi giới, phiền nãọ phi phiền 
não, thủ phi thủ, thọ ký phi thọ ký, hữu phi hữu, tam 
thê" phi tam thê", thời phi thời, thirờng vô thường, ngã 
vô ngã, lạc vô lạc, tịnh vồ tịnh, sắc thọ tưởng hành 
thức, phi sắc thọ tirỏ-ng hành thức, nội nhập phi nội 
nhập, ngoại nhập phi ngoại nhập, thập nhị nhcrn duyên 
phỉ thập nhị nhơn duyên. Đây là Phật tánh của Nhir 
Lai hai thứ  có và không, nhẫn đếiì nhứt xiên đề Phật 
tánh hai thứ  có và không cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Dầu ta nói rằng : Tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, nhưng chúng sanh chẳng hiểu
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những từ  ngữ tùy h r ỷ của Phật như  vậy. Những lời 
n h ư  vậy bực tôì hậu thân Bồ Tát còn chẳng hiểu đirợc 
huôĩig là những Bồ Tát khác và hàng Nhị thửa.

Này Thiện nam hr ! Trước kia có một lúc tại núi 
Kỳ Xà Quật, ta cùng Di Lặc Bồ Tát luận về T hế  dế, 
mà Xá Lợi Phất v.v... Năm trăm vi Thanh Văn đều 
chẳng hiểu biết những việc ây, huông là việc xuất 
thê" Đệ nhứ t nghĩa đế.

Này Thiện nam hr ! Hoặc có Phật tánh nhứ t xiển 
đề có mà người thiện căn thời không. Hoặc có Phật 
tánh ngirời thiện căn thời có còn nhứt xiển đề thời 
không. Hoặc có Phật tánh cả hai đều có, hoặc cả 
hai đều không. Nêu hàng đệ tử  của ta hiểu bôn 
nghĩa nhir vậy, chẳng nên gạn rằng nhứ t xiển đề 
quyết định có Phật tánh hay quyết định không Phật 
tánh.

Nhir nói chúng sanh đều có Phật tánh, đây là tứ  
ngữ  tùy tự  ý của Nhir Lai. Tử ngữ tùy tir ý của Nhir 
Lai như  vậy, sao chúng sanh lại nhận hiểu quyết 
định một bề.

Này Thiện nam tử  ! N hư trong sông Hằng có bảy 
hạng chúng sanh : Một là chìm luôn, hai là tạm nổi 
lên lại chìm, ba là nôi lên rồi thời dửng lại, bôìn là 
nôi lên rồi xem khắp bôii phương, năm là xem khắp 
rồi thời đi, sáu là đi rồi lại đứng lại, bảy !à dưới 
nưtrc trên bờ  đều đi.
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Nói chìm luôn, là cá lớn mang nghiệp ác lớn thân 
nặng ở* sâu nên chìm luôn.

Nói tam thài nổi lên rồi lai chìm, là cá lớn vì 
nghiệp ác thân nặng ở  chỗ cạn tạm thài thấy ánh 
sáng, do ánh sáng tạm thời nôi lên, rồi vì thân nặng 
mà lại chìm xuông.

Nói nổi lên rồi ở  lại, là cá Kỳ Di ở  chỗ nước 
cạn thích thây ánh sáng nên nổi lên rồi ở  lại.

Nói xem khắp bôn phưtmg, là cá Tích vì kiếm 
ăn mà xem khắp bôn phuxrng.

Xem khắp rồi đi, là nói cá Tích ấy thấy vật đằng 
xa cho là ăn đirợc nên mau lội đến.

Ẹ)i rồi lại đứng lại, là cá này đi rồi đã đặng đồ 
ăn bèn dừng lại.

Nói dưới nước trên bờ  đều đi tức là Linh Qui vậy.
Này Thiện nam tử  ! Con sông Đại Niết Bàn vi 

diệu này, trong đó cũng có bảy hạng chúng sanh : 
T ừ hạng ban đầu thường chìm, nhẫn đến hạng thứ  
bảy hoặc xuốhg nirớc hoặc lên bờ.

Nói thường chìm, là nhir có người nghe kinh Đại 
Niết Bàn, nói rằng đức Nhir Lai thường trụ không 
có biên đôi, là thường, lạc, ngã, tịnh trọn chẳng nhập 
Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đên 
hạng nhứ t xiển đề cũng ắt sẽ thành đạo Bồ Đề, Tu 
Đà Hoàn, T ư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích
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Chi Phật v.v... ắt sẽ được thành Vô Thượng Bồ Đề. 
Người này nghe lời trên đây không tin mà nghĩ và 
nói rằng kinh điển Đại Niết Bàn này là sách ngoại 
đạo chẳng phải kinh Phật. Lúc bây giô* người này xa 
lìa bạn lành, chẳng nghe chánh pháp, dầu có lúc 
đưxỵc nghe nhưng chẳng thể h r duy, dầu có tư  duy 
nhưng chẳng tư  duy pháp lành, vì chẳng tư  duy pháp 
lành nên trụ ncri pháp ác. Người trụ nơi pháp ác có 
sáu hạng : Một là ác, hai là vô thiện, ba là ô pháp, 
bô'n là tăng hữu, năm là não n h iệ t sáu là thọ quả 
ác, do đây nên gọi là chìm.

Cớ sao gọi là chìm ? Vì không tâm lành mà 
thường làm việc ác, vì chẳng tu tập pháp đôl trị, nên 
gọi là chìm.

Nói rằng ác là vì Thánh nhcrn quở trách, vì tâm 
sợ sệt, vì xa lìa người lành, vì không lợi ích chúng 
sanh, nên gọi là ác.

Nói rằng vô thiện là vì có thể sanh vô lượng quả 
báo ác, vì thường bị vô minh buộc ràng, vì thích 
củng nguxH ác làm bạn, vì không tu tập những 
phưtm g tiện ỉành, vì tâm họ điên đảo luôn sai lâm.

Nói rằng ô pháp là vì thân khẩu thường nhiễm ô, 
vì nhiễm  ô chúng sanh thanh tịnh, vì thêm lớn nghiệp 
chẳng lành, vì xa lìa pháp lành, đây gọi là ô pháp.

Nói tăng hữu là ba ngirời nhir trên thật hành 
những pháp ác, có thể thêm địa ngục, súc sanh, ngạ
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quỉ, chẳng thể tu tập pháp giải th o á t thân, khâu, ý 
chẳng nhàm  các cõi, đây gọi là tăng htru.

Nói rằng não nhiệt là những người này, làm đủ 
bôn việc như  trên có thể khiên thân tím  não nhiệt, 
xa lìa tịch tịnh thời gọi ỉà nhiệt, bị quả báo địa ngục 
nên g ọ i‘là nhiệt, đôít cháy các chúng sanh nên gọi 
là nhiệt, đốt: cháy các pháp lành nên gọí là nhiệt, 
ngiròi này chẳng có tín tâm mát mẻ nên gọi là nhiệt.

Nói rằng thọ lây quả ác là người này làm đủ năm 
việc trên khi chết đọa địa ngục, ngạ quỉ, súo sanh. Có 
ba việc ác nên gọi là qụả ác ề* Một là phiền não ác, hai 
là nghiệp ác, ba là báo ác, đây gọi là thọ lây quả báo 
ác. Ngirời này có đủ sáu việc như  trên thời có thể làm 
dứt mất căn lành tạo tồi ngũ nghịch, phạm bôn tội 
trọng, hủy báng Tam Bảo, dùng của vật của chúng Tăng, 
có thể làm những việc phi pháp, do đây nên chim đắm 
ở  trong địa ngục A Tỳ, thân hình rộng lớn tám jnuôn 
bôn ngàn do diên, vì ngưtxi này nghiệp ác nơi thân, 
khẩu, ý quá nặng nên không thể ra khỏi được, vì tâm 
họ chẳng thể sanh pháp lành, dầu có vô lượng chư 
Phật ra đời cũng chẳng đưtrc nghe đưtrc thây, đay gọi 
là thường chìm. Nhir cá lớn trong sông Hằng.

Này Thiện nam tử  ! Dầu ta nói nhứ t xiển đề gọi 
là thường chìm, nhưng lại có hạng thiròng chìm, mà 
chẳng phải nhứ t xiển đề : N hư ngưtri vì coi hữu lậu 
mà bô' th í trì giới làm các việc lành, đây cũng gọi 
là thưxrng chìm.
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Này Thiện nam tử  ! Có bôn việc lành mang lây 
quả ác : Một là vì hơn người mà đọc tụng kinh điển, 
hai là vì lợi dirỡng mà thọ trì cấm giới, ba ỉà vì hệ 
thuộc người khác mà làm việc bô' thí, bôn là vì cõi 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng mà nhiêp niệm tư  duy, 
đây là bốn điều lành được quả báo ác. Nêu người 
thật hành bôn việc như  vậy thời gọi là chìm rồi lại 
nổi lên, nổi lên rồi lại chìm xuống. Vì ưa thích ba 
cõi hữu lậu nên gọi là chìm. Vì thây ánh sáng tức’ 
là đirợc nghe pháp trì giới, bồ' thí, thiền định đây 
gọi là nổi lên. Thêm lớn tà kiên sanh kiêu mạn nên 
gọi là lại chìm xuống. Do đây nên trong k h ế  kinh 
ta nói kệ rằng :

Nếu có chúng sanh thích các cõi 
VỊ các cõi mà tạo nghiệp ác 
NgưtH này mê mâìt đạo Niết Bàn 
Đây là tạm nổi lại chìm xuông.
Đi nơi biển sanh tử  tôi tăm 
Dầu được giải thoát xen phiền não 
NgưtH này lại thọ quả báo ác 
Đây là tạm ra lại chìm xuốhg.

Này Thiện nam tử  ! N hư cá lớn kia do thấy ánh 
sáng tạm thời nổi lên khỏi nưức, vì thân nặng nên 
lại chìm xuống, hai hạng ngưtri trên đây cũng lại 
n h ư  vậy.
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Này Thiện nam tử  ! Hoặc có ngirời tham đắm ba 
cõi hữu lậu đây gọi là chìm. Được nghe kinh Đại 
Niết Bàn này mà sanh lòng tin, đây gọi là nổi lên. 
Duyên cớ gì gọi đó là nổi lên ? Vì nghe kỉnh này 
rồi xa lìa pháp ác tu tập pháp lành, nên gọi là nổi 
lên. Ngirời này dầu tin nhưng cũng chẳng đầy đủ. 
Duyên cớ gì tín tâm chẳng đầy đủ ? Ngiròi này dầu 
tin Đại Niết Bàn thưtỳng, lạc, ngã, tịnh, mà nói rằng 
thân N hư  Lai là vô thircrng, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. 
Đức Nhir Lai có hai th ứ  Niết Bàn : Một là hữu vi, 
hai ỉà vô vi. Hữu vi Niết Bàn không có thường, lạc, 
ngã/ tịnh. Vô vi Niêt Bàn có thường, lạc, ngã, tịnhế 
Dầu tin Phật tánh là chúng sanh có, nhưitg bất tất 
là tất cả đều có. Do đây nên gọi là tín tâm chẳng 
đầy đủ.

Này Thiện nam tử  ! Tín tâm có hai thứ  : Một là 
tin, hai là cầu. Người như* trên đây dầu có tín tâm, 
nhưng chẳng thể suy cầu, nên gọi là tín tâm chẳng 
đầy đủ.

Tín tâm lại có hai thứ" : Môt là từ  nghe pháp mà 
sanh lòng tin, hai là từ  tir duy mà sanh lòng tin. Tín 
tâm của người này do nghe pháp mà sanh chẳng 
phải do tư  duy, nên gọi là tín tâm chẳng đầy đủ.

Tín tâm lại có hai thứ  : Một là tin có Thánh đạo, 
hai là tin người đắc đạo. Người này dầu tin có Thánh 
đạo, nhưng trọn chẳng tin có ngưtH đắc đạo, nên gọi 
là tín tâm chẳng đầy đủ.
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Tín tâm lại có hai thứ  : Một là tin chánh, hai là 
tín tà. Nói rằng có nhơn quả, có Phật, Pháp, Tăng, 
đây gọi là tin chánh. Nói rằng không nhơn quả, tánh 
Tam Bảo khác nhau, tin theo những lời tà của ngoại 
đạo, đây gọi là tin tà. Người này dầu tin Phật, Pháp, 
Tăng, Tam Bảo, nhưng chẳng tin Tam Bảo đồng một 
tánh tướng, dầu tin nhơn quả nhưng chẳng tin nguxri 
đắc quả, nên gọi là tín tâm chẳng đầy đủ.

Người này trọn nên tín tâm chẳng đầy đủ, thọ 
trì cấín giới cũng chẳng đầy đủ. Vì nhon chẳng đầy 
đủ nên chỗ đưtrc cấm giới cũng chẳng đầy đủ. Lại 
giới có hai thứ  : Một là oai nghi, hai là tùng giói. 
NgưtM này dầu đầy đủ những giới về oai nghi nhưng 
chẳng đầy đủ những giới về tùng giới, nên gọi là 
giới chẳng đầy đủ.

Giới lại có hai th ứ  : Một là tác giới/ hai là vô 
tác giới. Người này dầu có tác giới nhim g chẳng đủ 
vô tác giới/ nên gọi là giới chẳng đầy đủ.

Giới lại có hai thứ  : Một là từ  thân khẩu mà đirợc 
chánh mạng, hai là từ  thân khẩu chẳng được chánh 
mạng. Người này dầu từ  thân khẩu nhưng chẳng đưực 
chánh mạng, nên gọi là giới chẳng đầy đủ.

Giới lại có hai th ứ  : Một là cầu giới, hai là xả 
giới. Người này dầu đủ giới do cầu mà có nhưng 
chẳng được giới do xả mà có, nên gọi là giới chẳng 
đầy đủ.
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Giới lại có hai thứ  : Một là tùy hữu, hai là tùy 
đạoẽ Người này dầu đủ giói tùy hữu nhưng chẳng 
đủ giới tùy đạo, nên gọi là giới chẳng đầy đủ.

Giới lại có hai thứ  : một là thiện giới, hai là ác 
giới. Thân khẩu, ý ỉành gọi ỉà thiện giới. Ngưu giới, 
Cẩu giới v.v... gọi là ác giới. Người' này rất tin cả 
hai th ứ  giới đây đều có quả lành, nên gọi là giới 
chẳng đầy đủ.

Người này chẳng đầy đủ hai điều : Tín tâm và 
giới, nên chỗ tu tập đa văn cũng chẳng đầy đủ. Thê' 
nào gọi là đa văn chẳng đầy đủ ? Mirời hai bộ kinh 
của đức N hư Lai nói ra người này chỉ tin sáu bô, 
mà chẳng tin sáu bộ, nên gọi là đa văn chẳng đầy 
đủ. Người này dầu thọ trì sáu bộ kinh đây nhưng 
không thê đọc tụng cùng giảng giải cho người, không 
chô lợi ích, nên gọi là đa văn chẳng đầy đủ. Hoặc 
ngiròi này thọ trì sáu bộ kinh đây rồi mà vì luận 
nghị/ vì hơn người, vì lợi dưỡng, vì các cõi hữu lậu 
mà đọc tụng giảng thuyết nên gọi là đa văn chẳng 
đầy đủ.

Này Thiện nam tử  ! Ở  trong khê' kinh ta từng 
nói đa văn đầy đủ. Thê' nào là đầy đủ ? Nêu có Ty 
Kheo thân, khâu, ý đêu lành, trưtýc có thế cúng diròrig 
Hòa Thưtrng, chư Sư, những người có đik:ẵ Chư- Sư 
này đôi với người ây sanh Ịòng thircrng mên, nên 
đem kinh pháp truyền dạy cho. Ngirừi này chí tâm 
thọ trì, tụng tập, được trí huệ. Đtrtrc trí huệ rồi có
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thể khéo tư  duy thật hành đúng như  pháp. Khéo tir 
duy rồi thời được chánh nghĩa. Được chánh nghĩa 
rồi thân tâm tịch tịnh. Thân tầm đã tịch tịnh thời • • • • 
sanh hỷ tâm. Do hỷ tâm mà được định. Do được 
định nên đirợc chánh tri kiên. Được chánh tri kiên

•  •  • 
rồi sanh lòng ăn năn nhàm chán các cõi hữu lậu. Vi 
nhàm  chán các cõi nên được giải thoát

Người trên đây không có những việc như* vậy 
nên gọi là đa văn chẳng đầy đủ.

Người này chẳng đầy đủ ba việc như  vậy nên bô 
thí cũng chẳng đầy đủ.

Bô' thí có hai th ứ  : Một là tài thí, hai là pháp thí, 
người này dầu thật hành về tài th í nhưng vì cầu cõi 
hữu lậu, dầu thật hành pháp thí nhưng cũng chẳng 
đầy đủ, vì b í lẫn chẳng nói hết sạ  người hơ-n mình, 
nên gọi là bô" thí chẳng đầy đủ.

Hai th ứ  tài thí, pháp thí đều riêng có hai : Một 
là Thánh, hai là chẳng phải Thánh. Thánh nhơn bô' 
th í rồi chẳng cầu quả báo. Người chẳng phải Thánh 
bô  ̂ thí rồi cầu quả báo. Thánh nhơn bô th í pháp 
để làm cho pháp đưực tăng trưởng. Ngirời chẳng 
phải Thánh bô' th í pháp đê tăng trưởng các cõi hữu 
lậu.

Người này vì tăng trirỏ-ng của cải mà thật hành 
tài thí, vì tăng trưởng cõi hữu lậu mà thật hành pháp 
thí, nên gọi là bô" thí chẳng đầy đủ.
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Lại người này lãnh thọ sáu bộ kinh, thây người 
thọ pháp thời cung cấp cho, gặp người chẳng thọ 
pháp thời chẳng cung cấp, nên gọi là bô' th í chẳng 
đầy đủ.

Người này chẳng đủ bôii điều nhir trên nên chỗ 
tu trí huệ cũng chẳng đầy đủ. Tánh của trí huệ là 
hay phân biệt. Người này chẳng thể phân biệt N hư 
Lai là thirờng hay vô thường. Trong kinh Đại Niết 
Bàn này đức Phật nói Nhir Lai chính là giải thoát, 
giải thoát chính là N hư Lai. N hư Lai là Niết Bàn, 
N iết Bàn là giải thoát. Trong những nghĩa đây người 
này chẳng thê phân biệt được.

Đức Phật lại nói Phạm hạnh là N hư Lai, N hư Lai 
là từ, bi, hỷ, xả. Từ, bi, hỷ, xả là giải thoát, giải 
thoát là Niết Bàn, Niêt Bàn là từv bi, hỷ, xả. Trong 
những nghĩa đây, ngưừi này không phân biệt được, 
nên gọi là trí chẳng đầy đủ.

NguxM này lại chẳng phân biệt đưtTC Phật tánh, 
Phật tánh là Nhir Lai, N hư Lai ỉà tât cả pháp bất 
công, pháp bầt cộng là giải thoát, giải thoát là Niết 
Bàn, Niết Bàn là pháp bất cộng. Ngiròi này lại chẳng 
phân biệt được bôn đ ế  lý khổ, tập, diệt, đạo, vì 
không phân biệt được bôn đê' lý nên chẳng biết 
Thánh hạnh, vì chăng biết Thánh hạnh nên chẳng 
biết N hư  Lai, vì chẳng biê't Nhir Lai nên chẳng biêí 
giải thoát, vì chẳng biêìt giải thoát nên chẳng biết 
Niết Bàn, do đây nên gọi là trí chẳng đầy đủ.
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Ngưởi này chẳng có đủ năm điều n h ư  vậy, thời 
thêm  lớn hai pháp : Một là thêm pháp lành, hai là 
thêm  pháp ác.

Thê" nào gọi là thêm lớn pháp ác ? Người này 
chẳng biết rằng mình không đầy đủ, tự  cho rằng đầy 
đủ mà sanh tâm thạm trước/ đôi vái ngirời đồng 
hàng cho m ình là hơn, do đây bèn gần gũi những 
bạn ác đồng với m ình đã gần gũi bạn ác rồi lại đưực 
nghe những pháp chẳng đầy đủ, sanh tâm vui m ừng 
nhiễm  trước, kiêu mạn phóng dật, do phóng dật mà 
gần gũi ngiròi tại gia, thích nghe nói những việc tại 
gia, xa lìa pháp xuất gia thanh tinh, do đây nên thêm 
lớn pháp ác, vì đã thêm pháp ác nên thân, khẩu, ý 
gây nghiệp chẳng thanh tịnh, vì ba nghiệp chẳng 
thanh tịnh nên thêm lớn địa ngục, súc sanh,ngạ quỉ. 
Đây gọi là tạm nổi lên lại chìm xuông.

Trong Phật pháp của ta ai là kẻ tạm nổi lên lại 
chìm xuông ? Chính là Đề Bà Đạt Đa, Cù Hòa Ly 
Tỳ Kheo, Uyển Thủ Tỳ Kheo,-Thiện Tinh Tỳ Kheo, 
Tỳ Xá Tỳ Kheo, Mãn Tú Tỳ Kheo, Tử Địa Tỳ Kheo 
Ni, Khoang Dã Tỳ Kheo Ni, Phưxmg Tỳ Kheo Ni, 
Mạn Tỳ Kheo Ni, Tịnh Khiết Tnrởng Giả, c ầ u  Hữu 
ưu Bà Tắc, Kim Lặc Thích Chủng, Tượng Trưởng 
Giả, Danh Ximg ưu Bà Di, Quang Minh ưu Bà Di, 
Nan Đà Ưu Bà Di, Quân Ưu Bà Di, Linh Uii Bà Di. 
Nhir cá lớn thây ánh sáng nên nổi lên, vì thân nặng 
lại chim xuống.
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Thê" nào gọi là thân lớn pháp lành ? Người này 
b iết rõ mình công hạnh chẳng đầy đủ, vì tự  biết 
chẳng đầy đủ nên cầu gần bạn lành, vì gần bạn lành 
nên thích nghe hỏi chỗ chưa đưtỵc nghe, nghe rồi 
thích thọ trì, thọ rồi thích hr duy, khéo hr duy rồi 
có thể & đúng n h ư  pháp, vì ở  đúng như  pháp nên 
thêm lớn pháp lành, V I  thêm lớn pháp lành nên trọn 
chẳng còn chìm, đây gọi là nổi lên rồi ở lại.

Trong Phật pháp của ta ai là ngiròi nổi lên rồi ở  
lại ? Chính là Xá Lợi Phât, Đại Mục Kiền Liên, A 
Nhã Kiều Trần N hư v.v... Năm vị Tỳ Kheo Da Xá 
v.v... Năm mirơi vị Tỳ Kheo, A Nâu Lâu Đà, Ma Ha 
Ca Diếp, ư u  Lâu Tần Loa Ca Diêp v.v... Ba vị Tỳ 
Kheo Thập Lực Ca Diếp, Sâu Cù Đàm Di Tỳ Kheo 
Ni, Ba Tra La Hoa Tỳ Kheo Ni, Thắng Tỳ Kheo Ni 
Thiệt Nghĩa Tỳ Kheo Ni, Hải Ý Tỳ Kheo Ni, Bạt Đà 
Tỳ Kheo Ni, Tịnh Tỳ Kheo Ni, Bâ't Thôi Chuyen Tỳ 
Kheo Ni, Tân Bà Ta La Virơng, Uc Dà Tnrởng Giả 
Tu Đ ạt Đa Trưởng Giả, Thích Ma Ha Nam Trưởng 
Giả, Bần Tu Đ ạt Đa Thử Lang Tnrởng Giả, Danh 
Xưng Tnrởng Giả, Cụ Túc Trưxhig Giả, Sư T ử Tướng 
Quân, ưu Bà Ly Trưảng Giả, Đao Trựửng Giả, Vô 
Úy ưu Bà Di, Thiện Trụ ư u  Bà Di, Ái Phap Ưu Bà 
Di, Dũng Kiện ư u  Bà Di, Thiên Đắc ư u  Bà Di, Thiện 
Sanh ưu Bà Di, Cụ Thân ư u  Bà Di, Ngưu Đắc, ừ u  
Bà Di, Khoáng Dã ư u  Bà Di, Ma Ha Tư Na ư u  Bà 
Di v.v...
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T hế nào gọi là ở  lại ? Vì thường thích xem thây 
ánh sáng pháp lành. Do nhơn duyên này, hoặc Phật 
xuâìt thê", hoặc chẳng xuấí thC những người trên đây 
trọn chẳng tạo nghiệp ác nên gọi là ở  lại. N hư cá 
Kỳ Di thích thây ánh sáng nên chẳng lặn chẳng chìm. 
Hạng tứ  chúng trên đây cũng như  vậy. Trong kinh 
ta từng nói kệ rằng :

Nêu người khéo phân biệt pháp nghĩa 
Chí tầm cầu được quả Sa Môn 
Q uở trách tâít cả cõi hữu lậu 
NgưtH này gọi là ở  đúng pháp.
Nếu hay cúng dường vô lưtrng Phật 
Trong vố lirợng đời tu Thánh đạo 
Hựởng thọ vui sướng chẳng phóng dật 
Người này gọi là ở đúng pháp.
Gần gũi bạn lành nghe chánh pháp 
Tâm khéo tư  duy ở đúng pháp 
Thích thây ánh sáng tu Thánh đạo 
Chứng đưtỵc giải thoát thirờng an ôn.

Này Thiện nam tử  ! Trí chẳng đầy đủ phàm 
có năm điều, người này biết rồi cầu gần bạn lành. 
Bạn lành này nên xem xét người trên đây nhiều 
tham dục hay nhiều sân khuể, ngu si, tư  giác, chấp 
ngã ?

(*) H án bộ quyển  th ứ  36 .
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Nêu biết là nhiều tham dục thời nên dạy cho 
pháp quán Bất tinh; nhiều sân khuể dạy pháp quán 
Từ" bi,ế nhỉều ngu si dạy pháp quán Nhơn duyên; 
nhiều tir giác dạy pháp quán sổ  hrc; nhiều chấp ngã 
nên dạy phân tích Thập bát giới v.v...

Người này nghe rồi chí tâm thọ trì, thọ trì rồi tu 
hành đúng như* pháp, thật hành đúng n h ư  pháp rồi 
lần lượt chứng được Tứ niệm xứ quán thân thọ tâm 
pháp, đặng pháp quán này rồi lại quán mười hai 
nhơn duyên, quán rồi chứng đưtỵc noãn pháp.

Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng : "Thế Tôn ! Tất cả 
chúng sanh đều có noãn pháp. Vì đức Phật nói ba 
pháp hòa hiệp gọi là chúng sanh : Một là thọ, hai 
là noãn, ba là thức. Nêu theo nghĩa này thời tât cả 
chúng sanh lẽ ra trirớc đã có noãn. Tại sao đirc Nhir 
Lai nói rằng noãn pháp do bạn lành mà có ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Nhir Noãn pháp 
của ông hỏi thời tất cả chúng sanh đên nhứ t xiển 
đề đều có. Noãn pháp của ta nói hôm nay phải do 
phuxmg tiện rồi sau mới đưtỵc, chẳng phải tất cả 
chủng sanh đều có truxrc.

 ̂ Nay ông chẳng nên gạn rằng tất cả chúng sanh 
đều có noãn pháp.

Này Thiện nam hr ! Noãn pháp này thuộc về cối 
Săc, chăng phải cõi Dục có đưtỵc. Vì cõi Dục không 
có, nên biết rằng tất cả chúng sanh bất tất đều có.
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Này Thiện nam tử  ! Cõi sắc dầu có noãn pháp 
nhưng chẳng phải tất cả đều có, vì đệ tứ  của ta thời 
có, còn ngoại đạo thời không.

Này Thiện nam tử  ! TâVcả ngoại đạo chỉ quán được 
sáu hạnh. Đệ tứ  của ta thời quán đủ cả m uôi sáu hạnh. 
Mưửi sáu hạnh này tất cả chúng sanh bất tâìt đều có.

- Bạch Thê' Tôn ! T hế  nào gọi là noãn ? Là tánh 
nó tự  noãn hay vì pháp khác mà noãn ?

- Này Thiện nam tử  ! Noãn pháp này tánh nó là 
noãn chẳng phải do pháp khác mà noãn.

- Bạch Thê" Tôn ! Đức N hư Lai trirớ-c kia nói rằng 
Mã Sư và Mãn Tú không có noãn pháp, vì hai người 
này không có tín tâm đôi với Tam Bảo. Do đây nên 
b iết rằng tín tâm chính là noãn pháp.

- Này Thiện nam tử  ! Tín tâm chẳng phải ỉà noãn 
pháp, vì do tín tâm mà chứng noãn pháp.

Này Thiện nam hr ! Luận về noãn pháp chính là 
Trí huệ, vì quán Tứ đ ế  nên gọi là mười sáu hạnh. 
Hạnh đây chính là trí.

Này Thiện nam tử  ! Nhir lời ông hỏi duyên cớ 
gì mà gọi là noãn ?

Này Thiện nam tử  ! Luận về Noãn pháp chính là 
tướng lửa của tám Thánh đạo.

N hir cọ lửa : Trưtxc có hcri nóng, kê" có lửa, rồi 
sau có khói, đạo vô lậu này cũng nhir vậy : Hơi nóng
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là miròi sáu hạnh, lửa là quả Tu Đà Hoàn, khói là 
trong vị tu đạo dứt kiết sử.

- Bạch Thê" Tôn ! Noãn pháp này cũng là pháp 
có, cũng là hữu vi. Noãn pháp nầy đuxrc quả báo 
thân ngũ âm cõi sắc nên gọi là có. Vì là nhơn duyên 
nên lại gọi là hữu vi. Nêu là hữu vi tại sao có thể 
làm tirớng đạo vô lậu ?

- Này Thiện nam tử  ! Đ úng như- vậy ! Noãn pháp 
này dầu là pháp hữu vi hữu lậu, nhưng trở  lại có 
thể phá hoại pháp hữu vi hữu lậu, nên có thể làm 
tướng đạo vô lậu. N hư người cỡi ngựa cũng thương 
ngựa nhưng cũng đánh ngựa. Noãn pháp cũng vậy : 
Vì áỉ mà thọ sanh, vì nhàm  mà tu quán hạnh, do 
đây nên dầu là hũru lậu hữu vi mà có thể làm tưixng 
cho chánh đạo kia.

Có bảy mirơi ba hạng người được noãn pháp : 
cõi Dục mười hạng ngirời. Mười hạng người này đầy 
đủ tất cả phiền não : T ữ dứt một phần đếín chín 
phần. Nhir cõi Dục, So* thiền nhẫn đến Vô s ở  Hữu 
xứ cũng nhir vậy. Đây gọi là bảy miTữi ba. Những 
người này đưực noãn pháp rồi thời chẳng còn lại có 
thể dứ t căn lành tạo tội ngũ nghịch phạm  bốín tội 
trọng. N hững người này 'có hai hạng : Một là gặp 
bạn ỉành, hai là gặp bạn ác.

Người gặp bạn ác tạm thời nổi lên rồi chìm trở
lại.
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Người gặp bạn lành thời quan sát khắp bôn phưtmg. 
Quan sát bôn phương chính ỉà đảnh pháp, đảnh pháp 
này dầu cũng là tánh ngũ âm, nhưng vẫn duyên nơi 
bôn đ ế  lý, nên được gọi là quan sát khắp bôn phuxmg. 
Đưực đảnh pháp rồi kê" được nhẫn phápề Nhẫn pháp 
này tánh nó cũng là ngũ ấm, cũng duyên bôn đê' lý. 
Người này kê' được Thê' đệ nhứt pháp, pháp này dầu 
tánh là ngũ âm nhưng cũng duyên bôn đê' lý. Người 
này kê" đirợc khổ pháp nhẫn, tánh của nhẫn ỉà huệ 
duyên nơi mọt đê' lý. Pháp nhẫn này duyên một đê' lý 
rồi nhẫn đến kiên đạo dứt phiền não đặng quả Tu Đà 
Hoàn. Đây gọi là quan sát khắp bôn phưxmg, bôn 
phuxmg chính là bốn đê lý.

- Bạch Thê" Tôn ! Trirớc kia đức Phật nói rằng 
những phiền não của bực Tu Đà Hoàn dứt, dưtỳng 
n h ư  dòng nước rộng bốn mưui dặm, những phiền 
não còn lại như  giọt nước đầu sợi lông.

Nơi đây sao lại nói dứt ba món kiết sử  gọi là 
bực Tu Đà Hoàn : Một là ngã kiên, hai là chẳng 
phải nhơn thấy là nhơn, ba là lưtH nghi.

Bạch Thê'Tôn ! Nhơn duyên gì gọi là Tu Đà Hoàn 
xem khắp bôn phưtm g ? Lại do duyên gì mà gọi là 
Tu Đà Hoàn ? Duyên có* gì đem cá Tích để dụ bực 
Tu Đà Hoàn ?

- Này Thiện nam hr ! Bực Tu Đà Hoàn dầu có thể 
dứt vô lirừng phiền não, nhưng ba món kiết này nặng
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nhứt và cũng nhiếp tất cả những kiết sử  của birc Tu 
Đà Hoàn dứt, nên nói là dứt ba món kiết sử.

Nhir Quôc Vưtmg lúc đi tuần du, dầu có các quan 
và bôn đạo binh, nhung người đời chỉ nói rằng nhà 
vua đến, nhà vua đi. Trong đây nói dirt ba món phiền 
não này cũng như  vậyỆ Duyên cớ gì ba món kiết này 
là nặng ? Vì tất cả chúng sanh thường khởi phiền 
não này và vì vi tê' khó biết, nên gọi là nặng. Vì ba 
món kiết này khó dứt đirợc, vì nó có thể làm nhon 
cho tẩít cả phiền não, là oán đich bi đôl tri của giới, 
định, huệ.

Này Thiện nam tử  ! Có những chúng sanh nghe 
birc Tu Đà Hoàn có thê dứt vô lirợ-ng phiền não nhir 
vậy, thời chúng nó sanh lòng thôi chuyên mà nói 
răng : Chúng ta thê nào có thể dứt vô lượng phiền 
não nhir vậy. Do đây nên đức N hự Lai phưtm g tiện 
nói dứt ba kiết sử.

Này Thiện nam tử  ! Bực Tu Đà Hoàn quán Tứ đê' 
được bôn điều : Một là kiên cô" trụ chánh đạo, hai là 
có thể khắp quan sát, ba là có thể thây đúng như  thật, 
bôn là có thể phá hoại oán địch lớn. Bực Tu Đà Hoàn 
thành tựu tín v.v... Ngũ căn không ai có thể lay động, 
nên gọi là kiên cô'trụ nơi chánh đạoỆ Bực này đều có 
thể quở trách những phiền não trong và ngoài, nên goi 
là khăp quan sát. Thây đúng nhir thật chính là nhẫn 
trí. Oán đich lớn là nói bôn thứ  điên đảo.
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Này Thiện nam tử  ! Chữ Tu là vô lậu, chữ Đà 
Hoàn là tu tập, vì tu tập vô lậu nên gọi là Tu Đà 
Hoàn. Lại có nghĩa chữ1 Tu là dòng, vì ngưtrc dòng 
nên gọi là Tu Đà Hoàn.

- Bạch Thê Tôn ! Nếu theo nghĩa này, duyên cớ 
gì những bực Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán 
chẳng được gọi là Tu Đà Hoàn ?

- Này Thiện nam tử  ! Từ bực Tu Đà Hoàn nhẫn 
đếh chư Phật cũng đều được gọi là Tu Đà Hoàn cả. 
Nếu bực T ư Đà Hàm đến chtr Phật mà không có 
danh nghĩa Tu Đà Hoàn, thời đâu được gọi là Tư 
Đà Hàm nhẫn đến Phật.

Tất cả chúng sanh về danh tự  có hai th ứ  : Một 
là tên cũ, hai là tên mớiể Lúc còn phàm phu có danh 
hr thê" tục, lúc đã đắc đạo lại đặt tên gọi là Tu Đà 
Hoàn. Trước gọi là Tu Đà Hoàn, vì lúc sau đắc quả 
nên gọi là Tir Đà Hàm. Người này cũng gọi là Tu 
Đà Hoàn, cũng gọi là Tư Đà Hàm, nhẫn đếh chư 
Phật cũng như  vậy.

Này Thiện nam tứ  ! Có hai thứ  dòng : Một là 
Giải thoát, hai là Niết Bàn. Tất cả Thánh nhơn đều 
có hai dòng này, nên cũng được gọi là Tu Đà Hoàn 
cũng gọi là T ư Đà Hàm, nhẫn đến Phật cũng như- 
vậy.

Này Thiện nam tử  ! Bực Tu Đà Hoàn cũng gọi 
là Bồ Tát. Vì Bồ Tát chính là tận trí và vô sanh trí.
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Bực Tu Đà Hoàn cũng mong cầu hai trí này, nên 
đưtrc gọi là Bồ Tát.

Birc Tu Đà Hoàn cũng được gọi là giác. Vì Chánh 
giác Kiên đạo dứt phiền não, vì Chánh giác nhơn 
quả, vì Chánh giác cộng đạo và bấl cộng đạo. Bực 
T ư Đà Hàm nhẫn đên bực A La Hán cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Có hai hạng Tu Đà Hoàn : 
Lợi căn và độn căn. Bực độn căn bảy lần sanh cõi 
người cõi trời, hoặc sáu lần, năm lần, bôn lần, ba 
lần, hai lần sanh cõi người cõi trời mới chứng quả 
A La Hán. Birc lợi căn hiện đời chirng quả Tu Đà 
Hoàn đên quả A La Hán.

Này Thiện nam tử  ! Cá Tích có bôn điều : Một 
là xircmg nhỏ nên nhẹ, hai là có cánh nên nhẹ, ba 
ỉà thích thẩy ánh sáng, bôii là ngậm được vật thời 
g iữ  chặt.

Birc Tu Đà Hoàn cũng có bôíi điều : Một là phiền 
não nhỏ nhẹ như* cá Tích nhỏ xưxrng, hai là có chỉ có 
quán như- cá Tích có cánh, ba là kiên đạo, nlìir Cá Tích 
thích thây ánh sáng, bôii là nghe thây đức Phật nói 
nghĩa vô thường, khổ, vô ngã, bất tinh, thời kiên trì 
chẳng bỏ nhir cá Tích ngậm được vật thời giữ chặt.

N hư  trưức kia Ma virơ-ng hóa làm thân Phật, Thủ 
La Trưởng Giả xem thây trong lòng kính sợ. Ma thây 
tâm Trưởng giả động bèn bảo Trưởng giả rằng : 
Trước kia ta nói bôn chcrn đế, thuyết đó không chơn
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th ậ t . N ay  ta  v ì ô n g  m à  n ó i  n ă m  đế, s á u  âm , m irờ i 
ba nhập, mười chín giới. Thủ La Trưửng Giả nghe 
lời này liền quan sát pháp tướng đều không có lý 
đó, nên kiên trì nghĩa cũ, tâm ông chẳng lay đông.

- Bạch T hế Tôn ! Bực Tu Đà Hoàn n à y  vì đắc 
đạo trước mà gọi là Tu Đà Hoàn hay là vì chứng so* 
quả mà gọi là Tu Đà Hoàn ? Nêu vì đắc đạo trước, 
thời lúc đưtrc khổ pháp nhẫn cớ sao chẳng gọi là 
Tu Đà Hoàn mà gọi là Hướng ? Nêu vì đirạc sơ quả, 
thời ngirời ngoại đạo trưtrc dứt phiền não đếh Vô 
sở H ữu xứ tu đạo vồ lậu được quả A Na Hàm, cớ 
sao chẳng gọi là Tu Đà Hoàn ?

- Này Thiện nam tử  ! Vì được sa  quả mà gọi là 
Tu Đà Hoàn, lúc đó ngưtxi này đầy đủ tám trí và 
m ười sáu hạnh.

- Bạch Thê' Tôn ! Người được A Na Hàm cũng 
đẩy đủ tám trí và mười sáu hạnh, cớ sao chẳng được 
gọi là Tu Đà Hoàn ?

- Này Thiện nam tử  ! Mười sáu hạnh hữu lậu có 
hai th ứ  : Công và bâ't cộng. MưxM sáu hạnh vồ lậu 
cũng có hai : Hirớng quả và đắc quả. Tám trí cũng 
có hai : Hvrớ-ng quả và đắc quả. Bực Tu Đà Hoàn 
rớ-i bỏ m ười sáu hạnh cộng, chứng đưực mirời sáu 
hạnh bất cộng, rời bỏ tám trí hướng quả chứng được 
tám trí đắc quả. Bực A Na Hàm thời chẳng n h ư  vậy. 
Do đây nên sơ- quả gọi là Tu Đà Hoàn.
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Này Thiện nam h r ! Bực Tu Đà Hoàn duyên nơi 
Tứ' đê', bực A Na Hàm chỉ duyên nhứt đê', nên sơ 
quả gọi là Tu Đà Hoàn.

Do nhơn duyên trên đây nên dùng cá Tích để ví 
dụ, ngó khắp bôn phircmg rồi bèn đi. Nói đi là chỉ 
cho bực T ư Đà Hàm nhiếp tâm tu hành để dứt trứ  
tham, sân, si, mạn.

N hư  cá Tích kia nhìn xem khắp bôn phưtm g rồi 
vì kiêm  ăn nên đi, đi rồi lại đứng lại, đây là dụ bực 
A Na Hàm được món ăn rồi thơi dứng lại. Có hai 
hạng A Na Hàm : Một là hiện tại đưực quả A Na 
Hàm rồi tiên tu đirợc quả A La Hán, hai là hạng 
tham trước Tam muội tịch tịnh trong cõi sắc và cõi 
Vô sắc, bực này chẳng thọ thân cõi Dục nên gọi là 
A Na Hàm. Bực A Na Hàm này lại có năm hạng : 
Một là trung bát Niết Bàn, hai là thọ thân bát Niết 
Bàn, ba là hành bát Niết Bàn, bôn là vô hành bát 
N iế t B àn , n ă m  là  th irợ n g  liru  b á t  N iế t  B àn . L ại có 
sáu hạng là thân hiện tại bát Niết Bàn. Lại có bảy 
hạng là thân vô sắc giới bát Niêì: Bàn.

Hạng hành bát Niết bàn có hai : Hoặc thọ hai 
thân, hoặc thọ bôn thân. Nêu thọ hai thân thời gọi 
là Lợi căn, nêu thọ bôn thân thời gọi là độn căn. Lại 
có hai hạng, một là tinh tân mà không chánh định 
tự  tại, hai là giải đãi mà có chánh định tự  tại. Lại 
có hai hạng : Một là có đủ tinh tân và chanh định 
h r tại, hai là chẳng có cả hai.
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Này Thiện nam tử  ! Chúng sanh trong cõi Dục, 
cõi Sắc có hai th ứ  nghiệp : Tác nghiệp và thọ sanh 
nghiệp. Bực A Na Hàm trung bát Niết Bàn chỉ có 
tác nghĩệp mà không thọ sanh nghiệp, nên bỏ thân 
cõi Dục lúc chưa đên cõi sắc, vì lợi căn mà bát Niết 
Bàn. Bực A Na Hàm trung bát Niết Bàn này có bôn 
tâm : Một là phi học, phi vô học, hai là học, ba là 
vô học, bôri là phi học, phi vô học nhập Niết Bàn. 
Thê" nào lại gọi là trung bát Niết Bàn ?

Này Thiện nam tử  ! Trong bôn thứ  tầm của bực 
A Na Hàm này hai tâm là Niết Bàn, hai tâm là chẳng 
phải Niết Bàn, do đây nên gọi là trung bát Niết Bàn.

Bực A Na Hàm thọ thân bát Niết Bàn có hai thứ  : 
Một là tác nghiệp, hai là sanh nghiệp. Bực .này bỏ 
thân Dục giới thọ thân sắc giới, tinh tân tu hành 
mãn thọ mạng thời nhập Niết Bàn.

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u là thọ mạng hết nhập Niêt 
Bàn, tại sao gọi rằng thọ thân Niết Bàn.

- Này Thiện nam tử  ! Bực này thọ thân rồi sau 
mới dứt hết phiền não trong tam giới, nên gọi là thọ 
thân Niết Bàn.

Bực A Na Hàm thường tu hành do sức Tam muội 
hữu vi có thể dirt phiền não nhập Niết Bàn, do đây 
nên gọi là hành bát Niết Bàn.

Bực A Na Hàm rõ biết quyết đinh sẽ chứng đưực 
Niết Bàn nên giải đãi, cũng do sức Tam muội hữu
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vi mãn thọ mạng thời đirợc nhập Niết Bàn, do đây 
nên gọi là Vô hành bát Niết Bàn.

Nêu bực A Na Hàm đutrc đệ Tứ- thiền rồi lại 
sanh ỉòng mến Sơ thiền do đây sanh xuôiìg trời Sơ* 
thiền. Nơi đây có hai dòng : Dòng phiền não và dòng 
đạo mà mên Nhị thiền, nên sanh lên trời Nhị thiền, 
lầ n đ ê n  trời Tứ thiền cũng nhu* vậy.

Bực này trong trời Tứ thiền lại có hai hạng : Một 
là vào cõi Vô sắc, hai ỉà vào trời Ngũ Tinh Cư". Hai 
bực này, bực thích tam muội thời vào cõi Vô sắc. 
Bực thích trí huệ thời vào trời Ngũ Tịnh Cư. Hai 
bực trên đây, một hạng tu đệ Tứ thiền có năm từng 
câp, một hạng chẳng tu.

Thê' nào là năm tửng câp ? Là hạ, trung, thưựng, 
thượng trung, thượng thượng. Bực tu thượng thượng 
thời ở  trời Sắc Cứu Cánh, bực tu trung thượng thời 
ở  trời Thiện Hiện, bực tu thượng phẩm thời ơ  trời 
Thiện Kiến, bực tu trung phẩm thời & trời Vô N h iệ t 
bực tu hạ phẩm  thời & trời Vô Phiền.

Hai bực này, một thời ưa luận nghị ở  trời Ngũ 
Tịnh Cir, một thời ưa tịch tịnh vào cõi Vô sắc.

Lại có hai hạng : Một thời tu huân thiền vào trời 
Ngũ Tịnh Cư, một thời chẳng tu huân thiền sanh 
cõi Vô Sắc mãn thọ mạng mà nhập Niết Bàn, do đây 
gọi là thượng lưu bát Niết Bàn. Nêu m uôn vào cõi 
Vô Sắc thồ-i không thể tu năm từng cấp Tứ thiền.
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Nê^u tu  n ă m  từ n g  Cãp n à y  th ờ i  có th ể  q u ở  trá c h  đ in h  
vô sắc.

- Bạch T hế  Tôn ! Bực trung bát Niết Bàn là lợi 
căn. Nêu là lợi căn cớ sao chẳng hiện tại nhập Niết 
B àn  ? C ớ  sao  D ụ c  g iớ i có h ạ n g  tru n g  b á t  N iế t  B àn  
mà sắc giới thời không.

- Này Thiện nam hr ! Người này thân tứ  đại hiện 
tại yêu kém không thể hành đạo. Dầu có Tỳ Kheo 
thân thể tráng kiện nhưng những duyên nhà cửa, y 
phục, uống ăn, thuôc men v.v... chẳng đủ, nên chăng 
đircrc hiên tai bát Niết Bàn.

•  •  •

Này Thiện nam tử  ! Ngày trước có một lúc ta ở 
nước Xá Vệ tại Tịnh Xá A Na Phân Chỉ, có một Tỳ 
Kheo đến bạch với ta rằng ông luôn tu hành mà 
chẳng thể đưtỵc quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. 
Lúc đó ta liền bảo A Nan rằng : Nay ông nên lo đủ 
đồ cần dùng cho Tỳ Kheo này.

A Nan liền dắt Tỳ Kheo đó đến rừng Kỳ Đà cho 
ở* phòng nhà tôt. Tỳ Kheo đó nói với A Nan răng : 
Trong mong Đại Đức vì tồi mà trần thiết phòng nhà, 
dọn dẹp thật sạch sẽ, dùng thất bảo trang nghiêm, 
treo phan lọng bằng lụa.

A Nan nói : Người nghèo trong thê' gian mới 
gọi là Sa Môn, tôi làm sao sắm đưực những đồ nhir 
vậy ?
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Tỳ Kheo nói : Nếii Đại Đức có thể sắm sửa được 
cho tôi thời tôt lắm, bằng không thời tôi sẽ trở về 
ra mắt Phât.

A Nan liền trở về đem việc ây bạch với Phật. 
Đức Phật liền bảo A Nan sắm sửa tất cả đồ dùng 
íheo ý của Tỳ Kheo đó.

Tỳ Kheo đó được những đồ cần dùng theo ý mình 
muôn, liền nhiếp niệm tu hành, không bao lâu chứng 
được quả Tu Đà Hoàn lần đến quả A La Hán.

Này Thiện nam h r ! Vô lượng chúng sanh đáng đưxỵc 
nhập Niết Bàn, nhưng vì thiêu thôn chướng ngại loạn 
động tâm niệm của họ, nên chẳng chứng được.

Này Thiện nam tử  ! Lại có chúng sanh thích giáo 
quá nhiều, tâm họ bực bội nhiều việc chẳng thể được 
chánh định nên hiện tại không đưực bát Niết Bàn.

Nay Thiẹn nam tử  ! N hư lời ông hỏi, duyên cớ 
gì bỏ thân Dục giới có hạng trung bát Niết Bàn, còn 
Săc giới thời không ?

Này Thiện nam hr ! NgưtH này quán phiền não 
cõi Dục có hai nhơn duyên : Nội và ngoại, mà trong 
cõi Sắc tìịờỉ không ngoại nhơn duyên. Cõi Dục lại 
có hai thứ  ái tâm : Dục ái và sắc ái, quán hai ái tâm 
này rôi hết lòng quở trách, do quở trách này mà 
được nhập Niêt Bàn. Trong cõi Duc có thể quở' trách 
được những phiền não thô : Xan tham, sân hận, tật 
đô' vô tàm, vô quí, do đây nên được nhập Niet Bànế
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Lại người trong cõi Dục tánh châìt dũng kiện, vì đưxrc 
hưởng quả, nên trong cõi Dục có trung bát Niết Bàn, 
trong cõi Sắc thời không.

Này Thiện nam tử  ! Trung bát Niết Bàn có ba hạng : 
Thượng, trung và hạ. Hạng thưtỵng lúc bỏ thân chưa 
rời cõi Dục bèn đưực Niết Bàn. Hạng trung mới rời cõi 
Dục chưa đến cõi sắc bèn được Niết Bàn. Hạng hạ rời 
khỏi cõi Dục đến ranh cõi sắc bèn đưực Niết Bàn.

N hir cá Tích khi đi kiếm đưtrc đồ ăn thời dừng 
lại, hạng này cũng vậy, ở  nơi cõi sắc và cõi Vô sắc 
mà đirợc thọ thân nên gọi là dứng lại. Và cũng do 
chẳng còn thọ thân nhem, Thiên, địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỉ trong cõi Dục nên gọi là dứng lại. Vì đã 
dứt vô lượng phiền não kiết sử  còn thừa lại chút ít 
nên gọi là dừng lại. Lại vì vĩnh viễn chẳng gây tạo 
nghiệp phàm  phu nên gọi là dừng lại. Lại vì tir minh 
chẳng còn sợ sệt, cũng chẳng làm cho người khác sợ 
sệt nên gọi là dừng lại. Vì xa lìa hai ác tâm : Xan 
tham, sân hận nên gọi là dừng lại.

Này Thiện nam tử  ! Bực đến bờ  kia là A La Hán, 
Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật Thê' Tôn, dụ n h ư  
Thần qui trên bô- dưới nước đều đi hr tại.

Duyên cớ gì dùng Thần qui đê ví dụ ? Vì Thần 
qui khéo giấu năm chi.

Bực A La Hán nhẫn đến chư Phật cũng khéo giấu 
che năm  căn. Dưới nước là dụ thê" gian, trên bờ  là
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dụ xuâìt thê'. Các bực Thánh này có thể quán sát tâ't 
cả ái phiền não lên đến bờ  kia, nên dụ như  Thần 
qui dưới nước trên bô* đều đi tự  tại.

Này Thiện nam tử  ! N hư bảy hạng chúng sanh 
trong sông Hằng, dầu có tên cá rùa nhưng chẳng rời 
khỏi nước, kinh Đại Niết Bàn này tữ* nhứ t xiển đề 
lên đên chư Phật, dầu có tên khác nhau nhưng cũng 
chẳng rời khỏi Phật tánh.

Này Thiện nam tử  ! Bảy hạng chúng sanh đây, 
hoặc pháp lành hoặc pháp ác, hoặc đạo phircmg tiện, 
hoặc đạo giải thoát, hoặc đạo th ứ  đệ, hoặc nhơn, 
hoặc quả, tầít cả đều là Phật tánhẺ Đây gọi là tứ- ngữ 
Tùy h r ý của N hư Lai.

- Bạch Thê Tôn ! Nếủ có nhem thời có quả, không 
nhem thời không quả. Niêt Bàn gọi là quả, là thirờng 
trụ nên không nhơn. Nêu đã không nhơn tại sao gọi 
là quả ? Niêt Bàn đây cũng gọi là Sa Môn, cũng gọi 
là Sa M ôn quả. Thê' nào là Sa M ồn ? Thê' nào là Sa 
Môn quả ?

- Này Thiện nam hr ! Trong thê" gian có bảy thứ  
quả : Một là phưxmg tiện quả, hai là báo ân quả, ba 
là thân cận quả, bôn là dư- tàn quả, năm là bình 
đẳng quả, sáu là quả báo quả, bảy là viễn ly quả.

Như- ngưiTÌ đcri, mùa Thu thâu gặt đưxỵc nhiều 
lúa, bảo nhau rằng đirợc phương tiện quả. Phưtmg 
tiện quả gọi là nghiệp hành quả. Quả này có hai
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nhơn : Cận nhơn và viễn nhơn. Cận nhơn là hột 
giông, viễn nhơn là nước, phân, nhơn công. Đây gọi 
là phương tiện quả.

N hư  người đời phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ nói 
rằng chúng tôi đã đirợc quả báo ơn phụng dưỡng. 
Người con có thể báo cm gọi đó là quả. Quả này có 
hai nhơn : Cận nhơn và viễn nhơn, cận nhơn là 
nghiệp thuần thiện đài quá khứ  của cha mẹ, viễn 
nhơn là sanh ra ngirời con có hiếu. Đây gọi là báo 
ân quả.

N hư  có ngưtH gần gũi bạn lành, hoặc được quả 
Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. Người này nói rằng 
nay tôi được quả báo thân cận. Quả báo này có hai 
nhem : Cận nhem và viễn nhem. Cận là tín tâm, viên 
là bạn lành. Đây gọi là thân cận quả.

N hư do chẳng sát sanh mà được thân th ứ  ba sôĩig 
lâu, đây gọi là dư  tàn quả. Quả này cũng có hai nhơn : 
Cận nhơn và viễn nhem. Cận là thân, khẩu, ý thanh 
tịnh, viễn là sông lâu. Đây gọi là dir tàn quả.

Bình đẳng quả là nói khí th ế  giới, quả này cũng 
có Ịiai nhơn : Một là cận nhơn, hai ìà  viễn nhơn. 
Cận nhem là chúng sanh tu mưxH nghiệp lành. Viễn 
nhơn là đại tam tai.

Quả báo quả là n h ư  nguxri chứng đặng thân thanh 
tịnh rồi tu ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, người 
này bèn nói tôi đirợc quả báo. Quả này có hai nhơn :
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Cận nhơn và viễn nhơn. Cận nhem là hiện tại ỉhân, 
khẩu, ý thanh tịnh. Viễn nhơn là quá k h ứ  thân, 
khẩu, ý thanh tịnh.

Viễn ly quả tức là Niết Bàn lìa các phiền não, tất 
cả nghiệp lành là nhơn Niết Bàn. Nhơn Niết Bàn 
này có hai : Cận nhơn và viễn nhơn. Cận nhơn ỉà 
ba môn giải thoát, viễn nhơn tức là pháp lành đã tu 
từ  vô lượng đời.

Này Thiện nam tử  ! N hư pháp thê' gian hoặc nói 
sanh nhem, hoặc nói liễu nhơn. Pháp xuất thê' cũng 
n h ư  vậy, cũng nói sanh nhơn cũng nói liễu nhem. 
Ba môn giải thoát, ba mircri bảy phẩm  trợ  đạo có thể 
làm cho sanh nhơn của tât cả phiền não chẳng sanh 
được, mà cũng làm liễu nhơn cho Niết Bàn. Xa lìa 
phiền não thời đặng thây rõ Niết Bàn, nên Niết Bàn 
chỉ có liễu nhơn mà không có sanh nhơn.

Này Thiện nam tử  ! N hư lời ông hỏi : Thê' nào 
là Sa Môn ? Thê' nào là Sa Môn quả ?

Này Thiện nam tử  ! Sa Môn Na hh: là Bát chánh 
đạo. Sa Môn Quả là từ  nơi đạo rô't ráo xa lìa tất cả tham, 
sân, si v.v... đây gọi là Sa Môn Na và Sa Môn Quả.

- Bạch Thê'T ôn ! Duyên cổ* gì Bát chánh đạo gọi 
là Sa Môn Na.

Này Thiện nam tứ  ! Trong đời nói Sa Môn gọi 
đó là thiêu thôn, Na gọi là đạo. Đạo này dứt tất cả 
thiêu thôn, và dứ t tất cả đạo, do nghĩa này gọi Bát
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chánh đạo là Sa Môn Na. T ữ  trong đạo này chứng 
được Thánh quả nên gọi là Sa Môn Quả.

Lại Sa Môn Na, như- ngirời đời có ai thích tịch 
tịnh cũng gọi là Sa Môn, đạo này cũng như* vậy, có 
thê làm cho ngưtH tu hành xa lìa những sự  ác tà 
mạng v.v... của thân, khẩu, ý đặng vui tịch tịnh, nên 
gọi đó là Sa Môn Na.

N hư trong đòi người dirới có thể làm người trên, 
đây gọi là Sa Môn. Đạo này cũng nhir vậy, có thể 
làm cho ngưtH dưới thành người trên nên được gọi 
là Sa Môn Na.

Bực A La Hán tu đạo này được quả Sa Môn, được 
gọi là đến ncri bờ  kia. Quả A La Hán chính là năm 
phần pháp thân vô học : Giới, đinh, huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiên. Do năm phần này đirợ-c đếh bờ 
kia, nên gọi là đên bờ  kia. Do đến bờ kia nên tir 
nói rằng tôi đã hết sanh tử, phạm hạnh đã trọn, chỗ 
làm đã xong, chẳng thọ thân đời sau.

Này Thiện nam tử  ! Bực A La Hán dứ t hẳn 
nhơn duyên sanh tử  ba đời, nên tự  nói tôi đã hết 
sanh hr. Bực này cũng dứt thân ngũ ấm trong ba 
cõi nên lại nói rằng tôi đã hết sanh tứ. Chỗ tu 
Phạm hạnh đã ĩô\ ráo, nên xưứng rằng phạm  hạnh 
đã trọn, lại vì xả học đạo nên cũng gọi là đã trọn. 
N hư chỗ mong cầu, lúc trước ngày nay đã được, 
nên lại xưtrng rằng chỗ làm đã xong. Hành đạo
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đutrc quả cũng nói rằng đã xong. Vì được tận trí 
và vô sanh trí nên nói rằng tôi đã hết sanh tứ, dứt 
hết kiết sử  hữu lậu. Do nghĩa này nên gọi bực A 
La Hán đặng đến bờ kia.

N hư A La Hán, bực Bích Chi Phật cũng lại như  vậy.
Bồ Tát và Phật thành tựu đầy đủ sáu môn Ba la 

mật gọi là đến bờ  kia. Phật và Bồ Tát đưực Vô thượng 
Chánh giác rồi gọi là đầy đủ sáu môn Ba la m ậ t vì 
đircrc quả của sáu môn Ba la mật n h ư  vậy. Do được 
quả nên gọi ỉà đầy đủ.

Này Thiện nam tử  ! Bảy chúng sanh đây vì chẳng 
thể tu tập bôn điều : Thân giới, tâm và huệ, nên 
hay gây tạo tội ngũ nghịch, dứt căn lành, phạm bôn 
tội trọng, hủy báng Phật, Pháp, Tăng, do đây nên 
gọi là thường chim đắm.

Này Thiện nam tứ  ! Trong bảy hạng chúng sanh 
này ai có thể gần gũi Thiện tri thirc chí tâm nghe 
và nhận lây chánh pháp của N hư Lai, trong tâm 
khéo hr duy ở  đúng pháp, siêng năng tu tập thân, 
giới, tâm, huệ, do đây nên được gọi là qua khỏi 
sông sanh tử  đếh nơi bờ  kia.

Nêu có người nói rằng : N hứt xiển đề được Vô 
thirợng Chánh giác, lời này gọi là nhiễm  trước. Nêu 
nói rằng chẳng đirợ-c, thời gọi là lời hir vọngễ

Này Thiện nam t ử ! Bảy hạng này, hoặc có một người 
đủ cả bảy, hoặc mỗi người mỗi hạng.
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Nê"u có ngutM nào tâm tưửng khác, miệng nói 
khác, cho rằng nhứt xiển đề đặng Vô thirợng Chánh 
giác, phải biết ngiròi này hủy báng Phật, Pháp, Tăng. 
Nêu nói không được thời cũng gọi là hủy báng Phật, 
Pháp, Tăng.

Nêu nói rằng Bát chánh đạo của phàm  phu được, 
hoặc nói chẳng phải phàm  phu được, đều gọi là hủy 
báng Phật, Pháp, Tăng.

Nêu nói rằng tất cả chúng sanh quyết định có 
Phật tánh, hoặc nói quyết định không Phật tánh, đều 
gọi là hủy báng Phật, Pháp, Tăng.

Này Thiện nam tử  ! Do đây nên trong khê" kinh 
ta nói rằng có hai hạng người hủy báng Phật, Pháp, 
Tăng : Một là người chẳng tin, vì họ giận hờn; hai 
là người dầu tin nhưng vì chẳng hiểu nghĩa.

Nêu người tin mà không có trí huệ thời hay thêm 
lớn vô minh. Nêu người có trí huệ mà không có tín 
tâm thời hay tăng trưởng tà kiên.

Người chẳng tin vì tâm họ giận hờn nên nói rằng 
không có Phật, Pháp, Tăng. Người tin mà không trí huệ 
giải nghĩa điên đảo làm cho người nghe pháp hủy báng 
Phật, Pháp, Tăng. Do đây nên ta nói người chẳng tin vì 
lòng hờn giận, người tin lại không trí huệ, những người 
này hay hủy báng Phật, Pháp, Tăng.

Này Thiện nam hr ! Nê'u nói rằng nhứt xiển đề 
chira sanh pháp lành bèn đirợc Vô thượng Chánh
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giác, ngvrời này cũng gọi là hủy báng Phật, Pháp, 
Tăng. Nê"u nói nhứt xiên đề rời bỏ nhứt xiên đề ở 
trong thân khác được Vô thưựng Chánh giác, người 
này cũng gọi là hủy báng Phật, Pháp, Tăng.

Nếu- nói rằng nhứt xiển đề có thê sanh căn lành, 
sanh căn lành rồi nôì luôn chẳng dứt chứng được 
Vô thượng Chánh giác, nên gọi rằng nhứt xiên đề 
được Vô Thượng Bồ Đề, phải biêì rằng người này 
chẳng hủy báng Tam Bảo.

Nê"u có người nói rằng tât cả chúng sanh quyết 
định có Phật tánh thường, lạc, ngã, tịnh, bâ't tác, bâít 
sanh, do vì phiền não nên chẳng thây được, ngưtxi 
này là hủy báng Phật, Pháp, Tăngệ

Nê"u nói rằng tât cả chúng sanh đều không có 
Phật tánh cũng nhir sừng thỏ, do từ  phircrng tiện mà 
sanh, trước kia không nay mới có, có rồi trở lại 
không, người này là hủy báng P h ậ t Pháp, Tăng.

Nê"u nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng 
phải có n h ư  hir không, chẳng phải không như* sừng 
thỏ. Vì h ư  không là thường, sửng thỏ là không, nên 
được nói là cũng có cũng không. Vì có nên phá sừng 
thỏ, vì không nên phá h ư  khôngẵ Thuyết trên đây 
chẳng hủy báng Tam Bảo.

Này Thiện nam tử  ! Luận về Phật tánh chẳng gọi là 
một pháp, chẳng gọi là mười pháp, chẳng gọi là trăm 
pháp, chẳng gọi là ngàn pháp, chẳng gọi là muôn pháp.
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LÚC chưa được Vô thirợ-ng Chánh giác, tâìt cả thiện, 
bất thiện, vô ký đều gọi là Phật tánh. Có lúc đức 
N hư  Lai trong nhơn nói quả, trong quả nói nhơn, 
đây gọi là từ  ngữ tùy tự  ý của N hư Lai. Vì tùy tự  
ý mà nói nên gọi là N hư Lai, ứ n g  cúng, Chánh đẳng, 
Chánh giác.

- Bach Thê" Tôn ! Nhir lờ i  của Phât nói : Phât
•  •  •  

tánh của chúng sanh dường như  h ư  khôngễ Thê" nào 
gọi là n h ư  h ư  không ?

- Này Thiện nam tử  ! Tánh hir không chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại.

Phật tánh cũng như  vậy.
H ư không chẳng phải quá khứ, vì không phải 

hiện tại. Nê"u pháp là hiện tại mới có thê nói là quá 
khứ, vì không hiện tại nên không quá khứ ế Hiện tại 
cũng không, vì không vị lai. Nếu pháp là vị lai mới 
có thê nói là hiện tại. Vì không vị lai nên không 
hiện tạiế Vị lai cũng không vì không hiện tại và quá 
khứ. Nê"u pháp có hiện tại và quá k h ứ  thời có vị 
lai, vì không quá khứ  hiện tại nên không vị lai.

Do nghĩa trên đây nên tánh của h ư  không chẳng 
phải nhiếp trong ba đời.

Này Thiện nam tử  ! Vi h ư  không là không nên 
không có ba đời, chẳng phải vì có mà không có ba 
đời. Như- hoa đôltn h ư  không vì chẳng phải là có nên 
không có ba đời. H ư không cũng như  vậy.
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Này Thiện nam tử  ! Không có vật chính đó là h ư  
không, Phật tánh cũng như- vậy. Vì h ư  không ỉà 
không nên chẳng nhiếp trong ba đời. Vì Phật tánh 
là thường nên chẳng nhiêp trong ba đời.

Này Thiện nam tử  ! Đức N hư Lai đã được Vô 
Thượng Bồ Đề, đức N hư Lai chỗ đirợc Phật tánh 
và tấỉ cả Phật Pháp là thường trụ không biên đổi. 
Do nghĩa này nên không có ba đời dường n h ư  h ư  
không.

Này Thiện nam tử  ! Vì h ư  không là không nên 
chẳng phải trong chẳng phải ngoài. Vì Phật tánh 
là thường trụ nên chẳng phải trong chẳng phải 
ngoài, do đây nên nói rằng Phật tánh dường n h ư  
h ư  không.

Này Thiện nam tử  ! Nhưng trong đời chỗ không 
chướng ngại thời gọi là h ư  không.

Đức N hư Lai được Vồ Thirợng Bồ Đề rồi, nói tất 
cả Phật pháp đều khồng có chưứng ngại, nên nói 
rằng Phật tánh dường như  h ư  không.

- Bạch,Thê" Tôn ! Phật tánh và Niết Bàn của 
N hư Lai chẳng nhiếp trong ba đời mà gọi ỉà có, h ư  
không cũng chẳng nhiếp trong ba đời có* sao chẳng 
đirợc gọi là có ư  ?

- Này Thiện nam tử  ! Vì chẳng phải Niết Bàn gọi 
là Niết Bàn, vì chẳng phải N hư Lai gọi là N hư Lai, 
vì chẳng phải Phật tánh gọi là Phật tánh.
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Thê" nào gọi là chẳng phải Niết Bàn ? Nghĩa là 
tâìt cả phiền não những pháp Hữu vi. Vì phá những 
phiền não Hữu vi này mà gọi là Niết Bàn.

Thê" nào là chẳng phải Nhir Lai ? Chính là nhứt xiển 
đề nhẫn đến bực Bích Chi Phật. Vì phá nhứt xiển đề 
nhẫn đến Bích Chi Phật này mà gọi là N hư Lai.

T hế  nào là chẳng phải Phật tánh ? Chính là tât 
cả vật vô tình nhir tường, vách, ngói, đá v.v.ẳ. lìa 
những vật vô tình này gọi là Phật tánh.

Này Thiện nam h r ! Tất cả thê gian không gì 
chẳng phải h ư  không đôi với h ư  không.

- Bạch T hế Tôn ! Thê' gian cũng không gì chẳng 
phải là đôi với h r đại, mà còn đưực gọi tứ  đại là 
có, h ư  không chẳng có đôì cớ sao chẳng đưực gọi 
đó là có ?

- Này Thiện nam tử  ! Nêu cho rằng Niết Bàn 
chẳng nhiếp trong ba đời, h ư  không cũng n h ư  vậy. 
Lời nói này chẳng đúng nghĩa. Vi Niết Bàn là có 
thây đưtrc chứng được, là dâ'u vêV của sắc của sắc 
pháp, là có chircmg cú, là tướng, là duyên, là chô 
quy y, là bờ  kia, tịch tịnh sáng suôìt an ôn, do đây 
nền đirợc gọi là nhiếp trong ba đời. Tánh h ư  không 
chẳng có nhưng pháp như  vậy, nên gọi là không. 
Nêu có cái gì lìa những pháp như  vậy mà lại là có 
thời nhiếp trong ba đời. H ư không nếu đồng là pháp 
có thời chẳng được chẳng nhiếp trong ba đời.
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Này Thiện nam tử  ! N hư người đời cho rằng hir 
không là không sắc, không đôì, không thê xem thấy. 
Nêu là không sắc không đôi không thể thây thời 
chính là tâm sở pháp. H ư không nêu đồng tâm sở 
pháp, thời chẳng được chẳng nhiếp trong đài. Nêu 
nhiêp trong ba đời hrc ỉà bôn âm. Do đây nên rời 
bôn â'm thài không có h ư  không.

Này Thiện nam tứ  ! Những nhà ngoại đạo nói rằng : 
Hir không chính là quang minh. Nêu là quang minh 
thời là săc pháp hư* không, nêu là sắc pháp nhir vây 
bèn là vô thường. Vì là vô thirờ-ng nên nhiếp trong ba 
đời. Sao ngoại đạo lại nói là chẳng phải ba đời. Nêu 
đã nhiếp trong ba đời thời chẳng phải là h ư  không. Sao 
lại nói rằng hir không là thưrrng.

Này Thiện nam tử  ! Lại có người cho rằng : H ư 
không là chỗ an trụ. Nêu có chỗ an trụ thời là sắc pháp. 
Tất cả chỗ đều là vô thirờ-ng nhiếp trong ba đời, hư  
không cũng là thường chẳng phải nhiếp  trong ba đời. 
Nếu nói là chỗ thời biết rằng không phải hư- không.

Lại có ngircri nói rằng h ư  không là th ứ  đệ. Nêu 
là th ứ  đệ thời là pháp sô' Nêu đã là có thể tính đêm 
đirợc thời nhiếp trong ba đời, nêu nhiếp trong ba 
đời sao lại gọi rằng thường ?

Này Thiện nam tử  ! Lại có người nói rằng luận 
về h ư  không thời lìa ba pháp, một là không, hai là 
thật, ba là không thật. Nêu nói là không thời nên
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biết rằng hir không là pháp vô thường, vì không có 
trong phạm vi thật. Nếu nói là thật thời nên biết h ư  
không cũng là vô thường, vì không có trong phạm  
vi không. Nếu nói là không thật thời nên biếit rằng 
h ư  không cũng là vô thưd-ng, vì không có trong phạm  
vi không. Do những nghĩa này nên trong phạm  vi 
không là không có.

Này Thiện nam tử  ! Có người nói h ư  không là 
pháp bị làm ra, như  nói bỏ cây bỏ nhà mà làm h ư  
không, san bằng cho trống không, che h ư  không, lên 
h ư  không, cùng tận h ư  không như  nirớc biển cả, do 
đây nên h ư  không là pháp bị làm ra. Tất cả pháp 
làm ra đều là vô thường, dường nhir ngói bình v.v... 
H ư  không nêu như  vậy thời phải là vô thirò-ng.

Này Thiện nam tứ  ! Người đời nói trong tất cả 
pháp chỗ không chirớng ngại gọi đó là h ư  không. 
Chỗ không chưtrng ngại này ncri tâít cả pháp là có 
tất cả hay là có từng phần ? Nê"u là có tất cả thời 
những chỗ khác không có h ư  không. Nếu có từng 
phần thời là pháp kia và pháp đây có thê tính đêm. 
Nếu đã là tính đếín đuxrc thò-i là vô thường.

Có ngưtri cho rằng hir không gồm hiệp không 
chiró-ng ngại cùng có chướng ngại. Và lại nói rằng 
h ư  không ở  ncri sir vật như  trái đựng trong bình 
chậu. Hai thuyết trên đều chẳng đúng. Nê'u nói gồm 
cả hai thời có ba th ứ  : Một là nghiệp khác nhau 
mà cùng hiệp, nhir chim bay đậu trên cây. Hai là
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cộng nghiệp cùng hiệp, nhir hai con dê đụng nhau. 
Ba là đã hiệp rồi lại cùng hiệp n h ư  hai đôi ngón 
tay hiệp ở  một chỗ.

Nêu nói nghiệp khác nhau cùng hiệp, khác nhau 
đây có hai : Một là nghiệp sự- vật, hai là nghiệp hir 
không. Nếu nghiệp hir không hiệp với vật thời hir 
không ỉà vô thường. Nêu nghiệp sự  vật hiệp với hư* 
không, sự  vật thời chẳng cùng khắp, đã chẳng cùng 
khắp thời chẳng là vô thirờng. Nếu nói hir không ỉà 
thường, tánh của nó chẳng lay động mà củng với động 
vật hiệp, thời không đúng nghĩa. Vì nê"u h ư  không ỉà 
thường thời vật lẽ ra cũng là thưừng. Nếu vật là vô 
thường thời h ư  không cũng là vô thirò-ng. Không thể 
nói rằng h ư  không cũng là thường cũng là vô thưừngẳ

Thuyết cộng nghiệp hiệp nhau cũng không đúng 
nghĩa. Vì hir không gọi là cùng khắp, nêu hiệp với 
nghiệp thời lẽ ra nghiệp cũng cùng khắp, nêu là 
cùng khắp thời phải khắp tất cả, nêu khắp tất cả 
thời lẽ ra hiệp với tất cả, chẳng nên nói rằng có 
hiệp cùng chẳng hiệp.

Thuyết đã hiệp rồi lại củng hiệp n h ư  hai đôi 
ngón tay hiệp nhau cũng không đúng nghĩa. Vì trước 
không có hiệp về sau mới hiệp, trước không sau có 
là pháp vô thường. Nên chẳng đirợc nói rằng hư* 
không đã hiệp rồi lại cùng hiệpẽ N hư các pháp trong 
đời trước khồng sau có là vô thường, nêu h ư  không 
như  vậy thời cũng phải là vô thưtỳng.
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Thuyết h ư  không ở nai sự  vật n h ư  trái đựng 
trong bình chậu cũng không đúng nghĩa. Vì lúc 
chưa có bình chậu h ư  không kia ở  chỗ nào ? Nêu 
có chỗ ở  thời có nhiều h ư  không. Đã là nhiều sao 
lại nói là thường, là duy nhứt, là cùng khắp. Giả 
sử* hir không rời hir không có chỗ ỏv thời sự  vật 
lẽ ra cùng rời hvr không có chỗ ờ, do đây nên biết 
rằng không có h ư  không.

Này Thiện nam tử  ! Nếu cho rằng chỗ ngón tay 
ở  gọi là h ư  không, theo thuyết này thời hir không 
là pháp vô thường, vì ngón tay có bôn phưtrng hướng, 
h ư  không cũng phải có bô'n phương, tâ't cả pháp 
thường trụ đều không có phương sở. Nếu có phương 
sở thời h ư  không là vô thirờngề Nêu là vô thirò-ng 
thời chẳng rời năm ấitn. Nê'u muôn rời năm ârn thời 
thành ra không chỗ có.

Này Thiện nam t ứ ! Nê"u có pháp nào do nhơn duyên 
mà tồn tại thời pháp đó là vô thường. N hư tâìt cả chúng 
sanh cùng cây côl do nơi đất mà tồn tại. Vì đât là vô 
thường nên những vật trên đây cũng là vô thường. Như* 
đât nhơn nơi nước, vì nước vô thường nên đầít cũng vô 
thường. Nhir nưtrc nhơn noi gió vì gió vô thường nên 
nưtxc cũng vô thướng. Gió nưxmg nơi h ư  không, vì hir 
không vô thường nên gió cũng vô thường. Sao lại nói 
rằng hư- không là thường khắp tất cả chỗ ?

Vì h ư  không là không chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, cũng như  sững thỏ là vật không có nên
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chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Do đây nên ta 
nói Phật tánh thường trụ chẳng nhiêp trong ba đời. 
Vì hư* không là không nên chẳng nhiếp trong ba đời.

Này Thiện nam tử  ! Ta trọn chẳng trái cãi với 
thê gian. Vì ngiròi trí nói có thời ta cũng nói có, vì 
ngiròi trí nói không thời ta cũng nói không.

- Bạch Thê Tôn ! Bồ Tát có đủ mấy pháp thời 
chẳng trái cãi với thê' gian, chẳng bị pháp the gian 
làm ô nhiễm  ?

- Này Thiện nam tử  ! Bồ Tát có đủ mười pháp 
thời đircrc hai điều trên : Một là tín tâm, hai là có 
giới, ba là gần gũi bạn lành, bôii là trong tâm khéo 
h r duy, năm là có tinh tân, sáu là có chánh niệm, 
bảy là có trí huệ, tám là có chánh ngữ, chín là thích 
chánh pháp, mười là thương xót chúng sanh. Bồ 
Tát có đủ mưtH pháp này thời chẳng trái cãi với 
thê gian, chăng bị pháp thê gian làm ô nhiễm, nhvr 
hoa Ưu Bát La.

- Bạch Thê' tôn ! N hư lời Phật nói : Ngưtxi trí 
trong đời nói có Phật cũng nói có, người trí trong 
đời nói không Phật cũng nói không. N hững gì la 
có với không ?

- Này Thiện nam hr ! Người trí trong đời nói sắc 
là vô thường, khổ, không, vô ngã, nhẫn đến thức 
cũng n h ư  vậy. Đây là người trí trong đời nói có, ta 
cũng nói có. NgưtH trí nói sắc chẳng có thường, lạc,
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ngã, tịnh, thọ, hrở-ng, hành, thức cũng nhir vậy. Đây 
là người trí trong đời nói không, ta cũng nói khôngẾ

- Bạch Thê" Tôn ! Người trí trong đời chính là 
Phật và Bồ Tát tất cả Thánh nhem. Nếu sắc ẩítn của 
các Thánh nhơn là vô thirò-ng, khổ, không, vô ngã, 
tại sao đức N hư Lai nói sắc thân của Phật là thường 
hằng không biên đổiề Ngiròi trí trong đời nói chẳng 
có thường, lạc, ngã, tịnh, tại sao đức N hư  Lai nói là 
có. Đức Thê' Tôn nói những lời n h ư  vậy sao lại nói 
rằng chẳng tranh cãi với thê' gian, chẳng bị pháp thê 
gian làm nhiễm  ô. Đức N hư Lai đã lìa ba th ứ  điên 
đảo : tưởng đảo, tâm đảo và kiên đảo. Lẽ ra nên nói 
rằng sắc thân của Phật thiệt là vô thường. Nay lại 
nói là thirờng, th ế  nào đặng gọi là xa lìa điên đảo 
chẳng tranh cãi với thê' gian ?

- Này Thiện nam tứ  ! sắc thân của phàm  phu 
từ  phiền não mà sanh, nên người trí nói sắc thân 
là vô thường, khổ, không, vô ngãễ sắc thân của N hư 
Lai xa lìa phiền não, nên nói là thường hằng không 
biến đổi.

H - Bạch Thê' Tôn ! sắc â'm do phiền não sanh 
ra n h ư  thê" nào ?

- Này Thiện nam tử  ! Phiền não có ba thứ  : 
Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Người trí phải 
quán sát tội lỗi của ba thứ  lậu này. Vì có biết tội

(*) H án bộ quyển  th ứ  37 .
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thời có thể xa lìa. Nhir y sư  coi mạch biết b inh rồi 
mới cho thuốc.

N hư  dắt người mù đếh trong rừng gai rồi bỏ đó 
mà trỏ* về, người mù này rất khó ra khỏi rừng, dầu 
được ra khỏi nhưng thân thê phải bi trầy trụa.

Phàm phu trong đời cũng như  vậy, vì không biết 
đưtrc tội lỗi của ba món lậu nên đi theo nó. Nêu 
người nào thây được tội lỗi của ba món lậu thời có 
thê xa lìa. Người đã biêt tội lỗi dầu có thọ quả báo 
nhưng quả báo cũng nhẹ nhàng.

Này Thiện nam tử  ! Có bôn hạng người : Một là 
lúc tạo nghiệp thời nặng lúc thọ báo thời nhẹ, hai 
là lúc tạo nghiệp thời nhẹ lúc thọ báo thời nặng, ba 
là lúc tạo nghiệp thời nặng lúc thọ báo cũng nặng, 
bôn là lúc tạo nghiệp thời nhẹ lúc thọ báo cũng nhẹ.

Này Thiện nam tử  ! Nếu có ngưtH có thể quán 
sát tội lỗi của phiền não thời tạo nghiệp cùng thọ 
báo đều nhẹ.

Này Thiện nam hr ! Người có trí nghĩ rằng : Ta 
nen xa lìa ba thứ* lậu như  vây, chẳng nên gây tạo 
những nghiệp xấu xa như  vậy, vì ngày nay ta chưa 
đưtỵc giải thoát lục đạo. Nêu ta tu hành phải nuxmg 
sức này đê phá hoại các sự  khô. Suy nghĩ như* vậy 
rôi thời tham, sân, si của người này kém yê"u. Người 
này thây phiền não của mình nhẹ nên long họ vui 
mừng, lại nghĩ rằng ta được như  vầy đều do công
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đức tu hành, làm cho ta lìa đặng pháp ác, gần gũi 
pháp lành, nên hiện tại ta được thấy Thánh đạo, vậy 
ta phải nên siêng năng tu tập thêm. Do công đức 
siêng năng tu hành, người này xa lìa vô lưtỵng phiền 
não và thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Do đây nên trong khê' kinh Phật nói phải quán sát 
tâ't cả phiền não hữu lậu và nhơn của hữu lậu. Vì người 
trí nêu chỉ quán hữu lậu mà chẳng quán nhơn của hữu 
lậu thời không thể dứt các phiền não. Vì người trí quán 
sát hữu lậu do nhem này mà sanh, nay ta dứt nhơn này 
thời lậu chẳng còn sanh. N hư y sư  trước trừ  nhơn của 
b ịnh thời bịnh chẳng còn. Do đây nên ngưtxi trí phải 
trước quán sát nhơn, kê đó quán sát quả báo, biêt răng 
từ  nhem lành sanh ra quả lành, từ  nhem ác sanh quả 
ác. Khi rõ biết quả báo rồi thời xa lìa nhơn ác. Lại phải 
quán phiền não nhẹ hay nặng, trước lìa phiền não nặng 
thời phiền não nhẹ tự  mất.

Này Thiện nam tứ  ! Người trí nêu biết phiền não, 
b iêt nhơn của phiền não, biết quả báo của phiên 
não, biết phiền não nhẹ hay nặng, bây giờ người 
này siêng năng tu hành chẳng ngừng nghỉ, chẳng hôi 
tiếc, thường gần gũi bạn lành chí tâm nghe pháp đê 
dứt trử  những phiền não n h ư  vậy.

N hư người binh tir biêt binh nhẹ có thê trị lành, 
hên dầu uông thuôc đắng vẫn không ăn năn. Người 
trí siêng tu Thánh đạo thường vui mửng chẳng sầu, 
chẳng nghĩ, chẳng ăn năn.



544 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Này Thiện nam tử  ! Nêu ngirời biết được phiền 
não, nhem của phiền não, quả báo của phiền não, 
biết phiền não nhẹ nặng, vì trứ  phiền não mà tu 
Thánh đạo, người này chẳng do phiền não sanh sắc 
thân, cũng chẳng do phiền não sanh thọ, tưởng, 
hành, thức. Nêu chẳng biết được phiền não v.v... 
chăng siêng tu tập, ngưtH này tứ  phiền não sanh 
thân ngũ âm.

Này Thiện nam tử  ! Ngirời rõ biết phiền não v.v... 
vì dứt trứ  phiền não mà tu hành Thánh đạo, đây 
chính ỉà đức Nhir Lai do nhơn duyên này nên sắc 
thân của Nhir Lai cùng thọ, tirởng, hành, thức đều 
là thường trụ.

Ke chăng biêt phiên não v.v..., chẳng tu hành 
Thanh đạo, đây là phàm phu. Do nhơn duyên này 
nên sắc, thọ, tưửng, hành, thức của phàm  phu đều 
là vô thiròng.

Này Thiện nam tử  ! NgưtM trí trong đời : Tất cả 
Thánh nhem, Bồ Tát, chir Phật đều nói hai nghĩa trên 
đây, ta cũng nói hai nghĩa như- vậy, do đây nên ta 
nói rằng chẳng tranh cãi với người trí trong đời, 
chăng bị thê" pháp làm nhiễm  ô.

- Bạch Thê" Tôn ! Thê nào gọi là dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu ?

- Này Thiện nam tử  ! Do trong tâm có giác quán 
chăng lành, nhơn nơi duyên ngoài mà sanh ra dục lậu.
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Ngày trước lúc ở  thành Vưxmg Xá, ta bảo A Nan 
rằng : Nay ông thọ lây bài kệ tụng của cô gái nầy 
nói. Bài kệ đây là lời của chir Phật quá k h ứ ẳ Do đây 
nên tâ't cả giác quán chẳng ỉành trong tâm củng những 
nhơn duyên ngoài gọi đó ỉà dục, đây là dục lậu.

T rử  dục ỉậu ở  cõi Dục, những ác pháp nơi trong 
củng các nhơn duyên nơi ngoài của cõi sắc và Vô 
sắc gọi là hữu  ỉậu.

Chẳng thể rõ biết ngã cùng ngã sở, chẳng biện 
biệt đirạc trong củng ngoài, đây gọi ỉà vô m inh ỉậuẳ

Này Thiện nam tử  ! Vô minh là cội gốc của tầít 
cả các lậu, vì tất cả chúng sanh do vô m inh nên ức 
hrởng chấp "'trước nơi ngũ ấín, thập nhị nhập, thập 
bát giới, đây gọi là chúng sanh, cũng gọi là tưởng 
đảo, tâm đảo, kiên đảo. Do nhơn duyên này sanh ra 
ta.1t cả các lậu. Vì thê" nên trong miròi hai bộ kinh, 
ta nói vô m inh là nhem của tham, sân, siỂ

- Bạch T hế  Tôn ! Truxrc kia đức Như* Lai nói rằng 
do chẳng khéo tir duy mà có tham, sân, si. Nay duyên 
cớ gì mà nói do vô minh ?

- Này Thiện nam tử  ! Hai pháp đây làm nhơn 
quả lẫn nhau, tăng trưởng lẫn nhau : Cằiẳng khéo 
h r duy sanh vô minh, do vô m inh nên chẳng khéo 
h r duy.

Này Thiện nám tử  ! Những gì có thể sanh trưởng 
các phiền não thời đều gọi là nhơn duyên của phiền
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não. Gần gũi những nhơn duyên của phiền não như* 
vậy thời gọi là vô minh. Chẳng khéo tư  duy dụ n h ư  
hột giông lên mộng : Hột giông là cận nhơn, nước 
đất là viễn nhon. Phiền não cũng như- vậy.

- Bach Thê" Tôn ! N hư lời Phât nói vô minh tức
•  •  

ỉà lậu, sao lại nói rằng nhơn nơi vô m inh mà sanh 
các lậu.

- Này Thiện nam hr ! Vô m inh lậu là nội vô 
minh. Nhem nơi vô minh sanh ra các ỉậu là nội ngoại 
nhơn. Nêu nói vô m inh ỉậu thài gọỉ là nội đảo : 
Chẳng biết vô thường, khổ, không và vô ngã. Nêu 
nói nhơn duyên của tất cả phiền não, đây gọi là 
chẳng rõ biết ngoại ngã và ngã sả. Nê'u nói vô minh 
lậu, đây gọi là vô thỉ vô chung : Tứ nơi vô minh 
sanh ra ấím, nhập, giới v.v...

- Bạch Thê" Tôn ! Thê" nào gọi là biết nhơn của 
các ỉâu ?

•

- Này Thiện nam tử  ! Ngiròi trí nên quán sát rằng : 
Nhơn duyên gì sanh ra phiền não này ? - Làm hạnh 
nghiệp gì sanh ra phiền não này ? - Trong thời kỳ nào 
sanh ra phiền não này ? - Lúc ở chung với ai sanh ra 
phiền não này ? - Ớ  chỗ nào sanh ra phiền não này ?
- Quán sát việc gì sanh ra phiền não này ? - Thọ lãnh 
đồ ăn đồ dùng của ai sanh ra phiền não này ? - Duyên 
cớ gì chuyển hạ làm trung, chuyển trung làm thượng ?
- Hạ nghiệp làm trung, trung nghiệp làm thirợng ?
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BỒ Tát lúc quán sát như  vậy thời xa lìa đircrc 
nhem duyên sanh ra các lậu. Lúc quán sát n h ư  vậy 
những phiền não chưa sanh ngăn ngửa làm cho chẳng 
sanh, những phiền não đã sanh thời trừ  diệt đirợ-c. 
Do đây nên trong khê' kinh ta nói rằng ngưtri trí 
phiại quán sát nhơn duyên sanh ra phiền não.

- Bạch T hế  Tôn ! Chúng sanh có một thân làm 
sao có thể khởi ra các thứ  phiền não ?

- Này Thiện nam tử  ! N hư trong một cái chậu 
đựng nhiều thứ  hột giông, lúc có nước mưa thời môi 
hột giông đều tự  mọc lên. Chúng sanh cũng n h ư  vậy, 
thân dầu chỉ có một, do nhơn duyên tham ái mà có 
thể sanh trưởng các thứ  phiền não.

- Bạch Thê'Tôn ! Người trí quán sát quả báo n h ư  
th ế  nào ?

- Này Thiện nam tử  ! Người trí nên quán sát 
nhơn duyên của các lâu có thể sanh thân tam đô, 
nhơn duyên của các lậu được thân Nhơn thiên, đều 
là vô thường, khổ, không, vô ngã. Trong thân này 
có ba thứ  khổ, ba th ứ  vô thường. Nhơn duyên của 
các lậu này có thể làm cho chúng sanh tạo tội ngũ 
nghịch thọ lây ác báo, có thể dứt mất căn lành, phạm  
bôn tội trọng, hủy báng Tam Bảo.

Người trí lại nên quán sắt ngày nay ta đã có thân 
n h ư  vầy, chẳng nên sanh khởi những phiền não nhir 
vậy để khỏi mang lây những ác quả.
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- B ạch  T h ế  T ô n  ! c ả  q u ả  vô  lậ u . L úc n g ư ờ i t r í  
dứt những quả báo, quả báo vô lậu này có ở  trong 
sô" bị dứ t đây chăng ?

N hững người đắc đạo có quả vô lậu. Người trí 
kia cầu quả vô lậu. Tại sao đức Phật nói rằng tấít cả 
người trí nên dứt quả báo. Nêu dứt quả báo thời 
ngày nay làm sao có các bực Thánh nhon ?

- N à y  T h iệ n  n a m  T ử  ! Có lú c  đ ứ c  N h ư  L ai tro n g  
nhơn mà nói quả, có lúc trong quả mà nói nhem.

Nhir người đời nói đất sét chính là cái bình, 
những sợi chỉ chính là cái áo, đây gọi là trong nhơn 
mà nói quảế

N hư  người đời nói con bò chính là nước và cỏ, 
người chính là đồ ăn, đây là trong quả mà nói nhơn. 
Ta cũng ở  trong nhơn mà nói quả như  vậy. N hư 
trong khê' kinh trước kia ta từng nói rằng : Ta từ  
nơi tâm mà thân đên cõi Phạm Thiên, đây gọi là 
trong nhơn mà nói quả. Lục nhập này là nghiệp quá 
khứ, đây gọi trong quả mà nói nhơn.

Này Thiện nam T ử  ! Thật ra tất cả Thánh nhơn 
khổng có quả báo vô lậu. Tâ't cả Thánh nhơn tu hành 
Thánh đạo được quả báo chẳng còn sanh các lậu do 
đây nên gọi là quả báo vô lậu.

Này Thiện nam Tử ! Ngirời trí lúc quán sát như  
vậy liền dứt hẳn được quả báo cửa phiền não. Vì 
dứt quả báo phiền não này mà tu tập Thánh đạo :
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Không, vô hrứng và vô nguyện. Tu tập Thánh đạo 
này có thê dứt tất cả quả báo của phiền não.

- Bạch Thê" Tôn ! Tất cả chúng sanh đều do phiền 
não mà có quả báo. Phiền não chính là ác. T ứ  phiền 
não ác sanh ra phiền não cũng gọi là ác. Phiền não 
n h ư  vậy có hai th ứ  : Nhcrn và quả. Vì nhơn ác nên 
quả ác, vì quả ác nên nhơn ácỂ

N hư trái Nhâm Bà vì hột nó đắng, nên bông trái 
cây lá tầít cả đều đắng. Như- cây độc vì hột nó độc 
nên trái cũng độc.

Nhem là chúng sanh quả cũng chúng sanh. Nhem 
là phiền não quả cũng phiền não. Nhơn quả phiền 
não chính là chúng sanhẩ Chúng sanh chính là nhcrn 
quả phiền não.

Nê"u cứ theo nghĩa này, cớ sao đức Nhir Lai trước 
kia nói dụ núi Tuyết: cũng có cỏ độc, cũng có cây 
th u ố c  h a y  ?

Nêu nói phiền não là chúng sanh, chúng sanh là 
phiền não, sao Phật lại nói trong thân chúng sanh 
có th u ô c  h a y  ?

- Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện nam tử  ! Vô 
lượng chúng sanh đều đồng nghi n h ư  vậy. Nay ông 
vì chúng sanh mà thira hỏi. Ta cũng có thê giải thích 
để trứ  nghiệ

Ỏng nên lóng nghe khéo suy nghĩ và ghi nhớ đó.
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Này Thiện nam hr ! Núi Tuyết kia dụ cho chúng 
sanh, cỏ độc là nói phiền não, cây thuốc hay là chỉ 
cho phạm  hạnh thanh tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u có chúng sanh tu tập 
phạm  hạnh thanh tịnh nhir vậy, thời gọi là trong 
thân có thuôc hay.

- Bạch T hế  Tôn ! Thê" nào chúng sanh có phạm  
hanh thanh tinh ?• »

- Này Thiện nam tứ  ! N hư trong đời, từ  hột 
sanh ra trái. Trái này có thứ  sanh ra hột, có thứ  
chẳng sanh. Thứ có thê sanh hột thời gọi là quả 
tử. T hứ không thê sanh chỉ đirợc gọi là quả chẳng 
được gọi là tử.

T ấ t cả c h ú n g  s a n h  c ũ n g  n h ư  vậy , có h a i h ạ n g  : 
Một là có quả phiền não là nhơn phiền não, hai là 
có quả phiền não chẳng phải nhcrn phiền não. Hạng 
sau đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Chúng sanh quán sát thọ âm, 
biết nó là cận nhem của tẵt cả lậu. Vi thọ ấín làm 
nhơn duyên nên không thê dứt tuyệt tâít cả các lậu, 
cũng không thể ra khỏi ngục tam giới. Nhơn nơi thọ 
mà chúng sanh chấp ngã và ngã sở, sanh ra tâm đảo, 
hrởng đảo và kiên đảo. Do đây nên chúng sanh trước 
phải quán sát thọ ấm. Thọ này là cận nhơn của tất 
cả ái. Do đây nên người trí muôn dứt tham ái, trircrc 
phải quán sát thọ.
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Này Thiện nam tứ  ! Tất cả chúng sanh, mười hai 
nhơn duyên chỗ gây tạo nghiệp thiện ác đều nhơn 
nơi thọ. Do đây nên ta từng bảo A Nan rằng : Tất 
cả chúng sanh tạo nghiệp thiện ác đều do nơi thọ. 
Nên người trí trước phải quán sát thọ.

Đã quán sát thọ rồi lại phải quán sát thọ này do 
nhơn duyên gì mà sanh ? Nêu do nhơn duyên sanh, 
thời nhơn duyên đó lại tứ  đâu mà sanh ? Nêu không 
nhơn duyên mà sanh, thời không nhcrn kia cớ sao 
chẳng sanh không thọ ?

Lại quán sát thọ này chẳng phải do T ự  Tại Thiên 
sanh, chẳng do sĩ phu sanh, chẳng do vi trần sanh, 
chăng phải thời tiêt sanh, chẳng do tưởng sanh, chẳng 
do tánh sanh, chẳng phải tir sanh, chẳng phải tha 
sanh, chẳng phải vô nhơn sanh. Thọ này từ  cac duyên 
hòa hiệp mà sanh, duyên đây chính là ái. Trong sự  
hòa hiệp này chẳng phải có thọ chẳng phải không 
thọ. Do đây nên ta phải dứt sự  hòa hiệp này. Vì dứt 
hòa hiệp nên chẳng sanh ra thọ.

Này Thiện nam tử  ! Người trí quán sát nhơn rồi 
kê quán sát quả báo : Chúng sanh do no-i thọ mà 
thọ báo địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, nhẫn đến thọ 
vô lượng sự  khô’ não trong tam giới. Do nơi thọ mà 
thọ lây sự  vui h ư  huyễn vô thường. Do nơi thọ mà 
dứt căn lành. Do ncri thọ mà đưtỵc giải thoát. Lúc 
quán sát nhir vậy thời chẳng làm nhơn cho thọ.
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Thê' nào gọi là chẳng làm nhơn cho thọ ? Chính 
là phân biệt thọ : Những thọ gì có thể làm nhơn 
cho ái ? N hững ái gì có thể làm nhơn cho thọ ?

N à y  T h iệ n  n a m  tử  ! N ê u  c h ú n g  s a n h  có th ể  q u á n  
sát rành rẽ ái nhem và thọ nhơn nhir vậy, thời có 
thể dứ t ngã và ngã sở.

Này Thiện nam tử  ! Nêu người nào có thể quán sát 
những điều như  vậy, thời nên biện biệt ái cùng thọ dứt 
tại chỗ nào ? Bèn thây ái và thọ có chỗ diệt phần ít, do 
đây nên biết rằng cũng phải có diệt hoàn toànẵ Bấy giờ 
ỏ* nơi giải thoát người này sanh tín tâm, quán sát chô 
giải thoát này do đâu mà đượcế Quán sát rồi biết rõ tử  
Bát chánh đạo nên liền tu tập.

T hế nào gọi là Bát chánh đạo ? Đạo này quán 
sát thọ có ba tướng : Một là khô, hai là lạc, ba là 
bất khổ bất lạc. Ba tướng này đều có thể làm cho 
thân tâm tăng trưởng.

Nhơn duyên gì mà có thể tăng trưởng ? Vì xúc 
làm nhem duyên. Xúc này có ba : Một là vô minh 
xúc, hai là m inh xúc, ba là phi m inh phi vô minh 
xúc. M inh xúc đây chính là Bát chánh đạo. Hai xúc 
kia thời tăng trưtrng thân tâm và ba món thọ. Do 
đây nên phải dứt hai món xúc này. Xúc đã dirt nên 
chẳng sanh ba món thọ.

Này Thiện nam tử  ! Thọ này cũng gọi là nhơn 
cũng goi là quả. Người trí phai quan Sât cung nhơn
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cũng quả này : Nhem thọ sanh ra ái gọi đó là nhơn. 
Thọ nhơn nơi xúc mà sanh đây gọi ỉà quả.

Người trí quán sát thọ nhir vậy rồi, k ế  lại quán 
sát ái. Quả báo của thọ gọi là ái. Quán sát ái có hai 
th ứ  : Một là tạp thirc, hai là vô thực.

Tạp thực ái làm nhơn sanh ra già bịnh chết tất 
cả những cõi Hữu lậu. Vô thực ái thời dứt sanh, già, 
bịnh, chết tất cả các cõi mà tham ưa đạo vô lâu.

Lại nên nghĩ rằng : Nêu ta sanh tạp thực ái này thời 
không thể dứt được sanh, lão, bịnh, tử. Nay dầu ta tham 
đạo vô lậu, nếu chẳng dứt thọ nhơn, thời không thể 
được đạo quả vô lậu. Do đây nên phải dứt xúc này 
trước. Xúc đã dứt thời thọ h r diệt. Thọ đã diệt thài ái 
cũng mâ't theo. Đây gọi là Bát chánh đạo.

Này Thiện nam hr ! Nêu có chúng sanh nào quán 
sát nhir vậy, dâu hiện tại có thân ác độc, nhim g trong 
đó cũng có cây thuôc hay. N hư trong núi Tuyết dầu 
có cỏ độc nhirng cũng có cây thuôc tô't.

N hững chúng sanh này dầu do phiền não mà có 
qua bao, nhưng qua báo này chăng còn lại sanh 
phiền não, đây gọi là phạm  hạnh thanh tịnh.

Này Thiện nam tứ  ! Ngiròi trí phải quán sát hai thứ  
thọ và ái do nhơn duyên gì sanh ra ? Biết do nơi tưởng 
mà sanh. Vì chúng sanh lúc thây sắc cũng chẳng sanh 
tham. Đến lúc quán thọ cũng chẳng sanh tham. Nêu ở 
trọng sắc mà sanh tirởng điên đảo, cho rằng sắc là
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thường, lạc, ngã, tịnh. Thọ là thường hằng không biên 
đổi. Do tưởng điên đảo này mà sanh tham, sân, si. Do 
đây nên người trí phải quan sát.

Và phải suy nghĩ rằng : Tẵít cả chúng sanh lúc 
chưa được chánh đạo đều có tưởng điên đảo : ơ  
trong chẳng phải thircrng, lạc, ngã, tịnh mà nhận là 
thường, lạc, ngã, tịnh. Nơi pháp chẳng phải nam, nữ, 
lớn, nhỏ, ngày, đêm, năm, tháng, y phục, nhà cửa 
v.v... mà tưởng là nam, là n ữ  v.v...

Tirởng này có ba th ứ  : Tiểu, đại và vô lưọ-ng. Vì 
nhơn duyên nhỏ nên sanh hrởng nhỏ. Vì nhơn duyên 
lớn nên sanh tưởng lớn. Vì vô lượng duyên nên sanh 
hrởng vô lưựng.

Lại có tirởng nhỏ chính là chưa nhập định, tưởng 
lớn là nói đã nhập định, vô lượng tirởng là nói m ười 
N hứt thiết nhập.

Lại có tưởng nhỏ là t í t  cả tưởng ở cõi Dục, hrởng 
lớn là tất cả tưởng ở  cõi sắc, vô lượng tưởng là tất 
cả tuxrng ở  cõi Vô sắc.

Vì ba thứ  tircrng này diệt nên thọ cũng tự  diệt. 
Vi tưởng thọ diệt nên gọi là giải thoátắ

- Bạch T hế Tôn ! Diệt tất cả pháp gọi là giải 
thoát, sao đức Nhir Lai nói tưởng thọ diệt gọi là 
giải thoát ?

- Này Thiện nam tử  ! N hư Lai có lúc nhơn chúng 
sanh mà thuyết pháp, người nghe hỉêu đirợc pháp.
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N hir trirớc kia ta bảo đại Ca Diếp : Lúc chúng 
sanh diệt thời pháp lành diệt. Hoặc có lúc ta nhơn 
nơi pháp mà nói chúng sanh, ngirời nghe cũng hiểu 
là nói chúng sanh. Nhir trước kia ta bảo A Nan rằng : 
Đức Phật cũng chẳng nói gần gũi tất cả pháp, lại 
cũng chẳng nói chẳng gần gũi tâ't cả pháp. Nêu đã 
gần nơi pháp mà pháp lành kém suy, pháp ác lửng 
thạnh, thời chẳng nên gần pháp đó. Nêu đã gần nơi 
pháp nào mà điều ác suy diệt, điều lành thêm  lớn, 
thời nên gần gũi pháp đó.

Này Thiện nam hb ! Dầu đức Như- Lai nói tưởng 
thọ diệt, nhưng đã tổng nói dứt tất cả pháp nên dứt.

NgưxH trí đã quán tirởng như  vậy rồi, kê" lại quán 
nhơn của hrởng : Vô lượng tirởrig nạy nhơn đâu mà 
sanh ? Biết rằng nhơn xúc mà sanh. Xúc náy có hai : 
Một là do phiền não mà có xúc, hai là do giải thoát 
mà có xúc. Do vô minh sanh gọi là phiền não xúc, 
do m inh sanh gọi là giải thoát xúc. Nhơn nơi phiền 
não xúc sanh ra đảo tirởng. Nhơn nơi giải thoát xúc 
sanh ra bất đảo tưởng. Quán sát nhem của tirởng rồi 
kê' lại quán sát quả báo.

- Bạch Thê Tôn ! Nêu vì nhơn ncri tưởng phiền 
não này mà sanh đảo hrởng, thời tất cả Thánh nhơn 
thiệt có đảo tưởng mà không phiền não.

- Này Thiện nam tử  ! Thê" nào là Thánh nhem mà 
có đảo tưởng ?
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- Bach Thê' Tôn ! Tất cả Thánh nhơn đôì với con 
bò, con ngự-a tưởng ỉà bò là ngựa rồi cũng nói là 
bò là ngựa. Đôl với nam, nữ, lớn, nhỏ, nhà cứa v.v... 
cũng như- vậy, do đây nên gọi là đảo tưởng.

- Này Thiện nam hr ! Tâ't cả phàm  phu có hai 
th ứ  tirởng : Một là th ế  lưu bô* tưtỷng, hai là châp 
trirớc tưtrng. Tất cả Thánh nhơn chỉ có thể lưu bô* 
tưởng, không có chấp trirớc tưởng. Tât cả phàm  phu 
vì ác giác quan nên đôì với thê lưu bô sanh ra châp 
trước hrởng. Tâìt cả Thánh nhơn vì thiện giác quán 
nên đôl với th ế  lưu bô" chẳng sanh tưởng chấp trirớc. 
Do đây nên phàm phu gọi là đảo tirởng. Thánh nhơn 
dầu biết các pháp mà chẳng gọi là đảo tưởng.

Người trí quán sát nhơn của tưởng rồi kê' lại 
quán quả báo : Ấc tưởng này thọ quả nơi địa ngục, 
ngạ quỉ, súc sanh, nhơn và Thiên. N hư ta do vì dứt 
ác giác quán nên vô minh xúc dứt, do đây mà tvrờng 
dứt, vì tưởng dứt nên quả báo cũng dứt. Người trí 
vì dứt nhem của tirởng nên tu Bát chánh đạoẳ

Nêu có ngưtH quán sát đuxrc nhir vậy, thời gọi 
là phạm  hạnh thanh tịnh.

Này Thiện nam tử  ! N hư trên đây gọi là trong thân 
ác độc của chúng sanh mà cồ thuôc hay. N hư trong núi 
Tuyết dầu có cỏ độc nhưng cũng có cây thuôc hay.

Này Thiện nam tử  ! Ngirò-i trí kê' lại quần sát dục, 
tứx là sắc, thinh, huxmg, vị, xúc. Đây là đức N hư Lai ỏ*



XXIV - PHẨM CA DIẾP BỔ TÁT 557

trong nhơn mà nói quả, vì từ  năm trần này mà sanh ra 
Dục, thiệt ra năm trần chẳng phải dục.

Này Thiện nam h r ! Ngirời ngu si vì tham cầu 
thọ lây nên đôì với sắc sanh ra tirởng điên đảo, đôì 
với thanh, hương, vị, xúc cũng sanh ra tưởng điên 
đảo. Do đảo tưởng làm nhơn duyên mà sanh ra thọ. 
Do đây nên trong đời nói rằng nhon đảo tưởng sanh 
ra mười món tưởng.

Do dục làm nhơn duyên mà thọ lâỵ quả báo ác 
nơi th ế  gian. Đem sự  ác làm hại cha mẹ, Sa Môn, 
Bà La Môn v.v.., chỗ chẳng nên làm ác mà cô' làm 
chẳng tiếc thân mạng. Người trí quán sát ác tưởng 
này làm nhơn duyên mà sanh ra dục tâm.

Quán sát nhơn duyên của dục rồi k ế  lại quán sát 
quả báo : Dục này có nhiều quả báo ác : ĐỈa ngục 
ngạ quỉ, súc sanh, nhơn và Thiên.

Nêu những ác tưửng này đã trứ  diệt được, thời 
vĩnh viễn chẳng sanh dục tâm này, vì kliông dục tâm 
nên chẳng sanh ác thọ, đã không ác thọ thời khong 
ac qua, do đây nên phải dứt ác tưởng tnrớc. Ác 
tưởng đã dứ t thời những pháp ác khác tự  nhiên đều 
dứt. Do cớ trên đây nên người trí vì dirt ác tuửng 
mà tu Bát chánh đạo, đây gọi là phạm  hạnh thanh 
tịnh, cũng gọi là trong thân độc của chúng sanh có 
vị thuốc hay. N hư trong núi Tuyết dầu có cỏ đọc 
nhưng cũng có cây thuôc.
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Này Thiện nam tử  ! Người trí quán dục như  
vây rồi kê' nên quán nghiệp. Phải suy nghĩ rằng : 
Bôn thứ  thọ, tưởng, xúc và dục chính là phiền não. 
Phiền não này có thể làm sanh nghiệp mà chẳng 
làm thọ nghiệp. Phiền não này cùng đi với nghiệp 
có hai th ứ  : Một là làm sanh nghiệp, hai là làm tác 
nghiệp.

Do đây nên ngưừi trí phải quán sát nơi nghiệp. 
Nghiệp nay có ba : thân, khẩu và ý. Hai nghiệp thân, 
khẩu tên la nghiệp mà cũng gọi là nghiệp quả, ý chỉ 
gọi là nghiệp, vì là nhem của nghiệp nên gọi là 
nghiệp. Hai nghiệp thân, khẩu là nghiệp ngoài, ý gọi 
là nghiệp trong. Ba thứ  nghiệp này đi chung với 
phiền não làm thành hai thứ  nghiệp : Một là sanh 
nghiệp, hai là thọ nghiệp.

Này Thiện nam tử  ! Chánh nghiệp tức là ý, kỳ 
nghiệp tức là thân khẩu. Phát sanh trước gọi là ý 
nghiệp, tứ  ý nghiệp sanh ra gọi là thân khẩu nghiệp. 
Do đay nên ý nghiệp được gọi là chánh.

Người trí đã quán nghiệp rồi kê' lại quán nghiệp 
nhơn. Nghiệp nhơn đây là vô minh xúc. Do nơi vô 
minh xúc mà chúng sanh câu lây co. Nhơn duyen 
cầu lây có tức là áiỆ Nhơn nơi ái mà gây tạo ba thứ  
nghiệp thân, khẩu, ý.

Ngưừi trí quán nghiệp nhơn rồi kê' lại quán quả 
báo. Quả báo đây có bôn : Một là hắc hắc quả báo,
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hai ỉà bạch bạch quả báo, ba ỉà tạp tạp quả báo, bô'n 
là bất hắc bất bạch quả báo.

Hắc hắc quả báo là lúc tạo nghiệp nhơ  đục quả 
báo cũng nhcr đục. Bạch bạch quả báo là lúc tạo 
nghiệp thanh tịnh quả báo cũng thanh tịnh.

Tạp tạp quả báo là lúc tạo nghiệp tạp quả báo cũng 
tạp. Bâí bạch bất hắc quả báo là nói vô lậu nghiệp.

- B ạch  T h ê ' T ô n  ! Truxrc k ia  đ ứ c  N h ư  L ai n ó i  vô 
lậu không có quả báo, cớ sao nay lại nói vô lậu là 
b ấ t  b ạ c h  b ấ t  h ắ c  q u ả  b á o  ?

- Này Thiện nam tử  ! Nghĩa này có hai : Một là 
cũng quả cũng báo, hai là chỉ quả chẳng phải báo. 
Hắc hắc quả báo là quả cũng là báo : Do nghiệp 
nhơn hắc mà sanh ra nên gọi là quả, nó lại có thể 
làm nhơn nên lại gọi là báo. Bạch bạch và tạp tạp 
cũng n h ư  vậy. Quả vô lậu nhem nơi hữu lạu mà 
sanh nên gọi là quả, nó chẳng làm nhơ-n cho pháp 
khác nên chẳng gọi là báo. Do đây nên vô lậụ gọi 
là quả mà chẳng gọi là báoễ

- Bạch Thê Tôn ! Nghiệp vô lâu này chẳng phải 
là hắc pháp, duyên cớ gì chẳng gọi nó là bạch ?

- Này Thiện nam tử  ! Vì vô lậu không có báo 
nên chẳng gọi là bạch. Vì đôì trị hắc nên gọi là bạch. 
Nay ta nói thọ quả báo gọi là hắc bạch. Vì nghiệp 
vô lậu này chẳng thọ báo nên chẳng gọi là bạch mà 
gọi là tịch tịnh.
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Nghiệp như* vậy có chỗ đinh thọ báo, nhir mười 
pháp ác quyết đinh ở  đia ngục, ngạ quỉ, súc sanh, 
mười nghiệp lành quyết định ở nhơn, Thiênẽ

M ười pháp ác có thượng, trung và hạ : Nghiệp 
thượng thọ thân địa ngục, nghiệp trung thọ thân súc 
sanh, nghiệp hạ thọ thân ngạ quỉ.

M ười nghiệp lành về nhơn đạo có bôn hạng : 
Nghiệp hạ sanh Bắc Câu Lô Châu, nghiệp trung 
sanh Tây Ngưu Hóa Châu, nghiệp thượng sanh Đông 
Thắng Thần Châu, nghiệp thượng thuxrng sanh Diêm 
Phù Đề.

Người trí quán sát n h ư  vậy rồi liền nghĩ rằng : 
Ta phải làm th ế  nào dứt những quả báo ấy ? Lại 
nghi rằng nhơn duyên của những nghiệp này do vô 
nunh xúc sanh ra, nếu ta dứt trừ  vô minh cùng xúc, 
thời nghiệp quả này dứt mâ't chẳng còn sanh: Vì dứt 
trứ  vô m inh và xúc nên ngưửi trí tu Bát chánh đạo, 
đây gọi là phạm  hạnh thanh tịnh. Cũng gọi là trong 
than độc cua chúng sanh có vị thuốc hay, n h ư  trong 
núi Tuyết dầu có cỏ độc nhưng cũng có cây thuôc.

Này Thiện nam tử  ! Người trí quán sát nghiệp 
và quán sát phiền não rồi, kê lại quán sát quả báo 
của hai th ứ  này : tức là khổ. Đã biết là khổ thời có 
thể xa lìa tất cả sự  thọ sanh.

Người trí lại quán sát phiền não làm nhơn duyên 
sanh ra phiền não, nghiệp cũng làm nhơn duyên sanh
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ra phỉền não. Phiền não lại làm nhơn duyên sanh ra 
nghiệp/ nghiệp làm nhơn duyên sanh ra khổ, khổ 
làm nhem duyên sanh ra phiền não, phiền não làm 
nhon duyên sanh ra khổ hữu, hữu làm nhem duyên 
sanh ra khổ, khổ làm nhem duyên sanh ra hữu, hữu 
làm nhơn duyên sanh ra nghiệp, nghiệp làm nhơn 
duyen sanh ra phiên não, phiên não ỉàm nhơn duyên 
sanh ra khổ, khổ làm nhơn duyên sanh ra nghiệp.

Này Thiện nam tử  ! Nêu ai có thể quán sát n h ư  
vậy, nên biết rằng người này có thể quán sát nghiệp 
khổ, vì những điều quán sát như  vậy chính là mươi 
hai nhơn duyên sanh tử, ngưtH này chẳng gây tạo 
nghiệp mới, có thể phá hoại nghiệp cũ.

Này Thiện nam tử  ! Người trí quán sát sự  khổ 
nơi địa ngục. Quán sát nơi địa ngục nhẫn đến ba 
trăm ba minơi sáu sở. Mỗi địa ngục đều có các sư  
khổ, đều do phiền não và nghiệp sanh ra. Quán sát 
đìa ngục roi k6 lại quán sát những sir khổ cúa nga. 
quỉ và súc sanh. Kê lại quán ẹát những sự  khô của 
nhơn giàn va cua chir Thiên. Nhưng sir lchô nhir vây 
đêu do nơi phiền não và nghiệp sanh ra.

Này Thiện nam tử  ! Trên các cõi trời dầu không 
những sự  khổ nẵo lớn, nhưng thân thể của chư Thiên 
mêm dịu m ịn tron, lúc năm tướng suy hiện ra họ 
cũng thọ lây sự  khổ lớn, như  sự  khổ của địa ngục.
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Này Thiện nam tử  ! Người trí quán sát những sự  
khổ của tam giới đều do nơi phiền não và nghiệp 
mà sanh. Nhir đồ bằng đâ't chưa hầm thời dễ bê hư. 
Thân thể của chúng sanh cũng như  vậy, là những 
đồ đầy sự  khổ. N hư cây to bông trái sum sê bầy 
chim có thể làm hir hại. N hư nhiều cỏ khô chút lửa 
cũng có thể cháy h ế t  Thân thể của chúng sanh bị 
những sự  khổ làm h ư  hoại cũng như  vậy. Người trí 
nêu có thể quán sát tám thứ  khổ, người này có thể 
dứt đưạc những sự  khổ.

Này Thiện nam tử  ! Đã quán sát tám sự  khô’ rồi 
kê" lại quán sát khô nhơn.

Khổ nhơn đây là ái cùng vô minh. Có hai th ứ  : 
Một là cầu thân thể, hai là cầu của cải, hai thứ  này 
đềii là khổ, do đây nên biết ái cùng vô minh là khô 
nhơn. Lại có hai thứ  : Một là nội, hai là ngoại. Nộị 
có thể gầy nghiệp, ngoại có thể làm tăng trưởng. Nội 
lại có thê gây nghiệp, ngoại làm thành nghiệp quả.

Đã dứt nội ái thời nghiệp cũng dứt, dứt được 
ngoại ái thời quả cũng dứt. Nội ái có thể sanh khổ 
đơi vị lai, ngoại ái có thể sanh khổ đời hiện tại. Do 
đây nên ái là khổ nhơn.

Đã quán khổ nhơn rồi k ế  lại quán sát quả báo. 
Quả báo của khổ chính là thủ, ái quả gọi là thủ. 
Nhơn duyên của thủ này tức là nội ái và ngoại ái 
do đây có ái khố.
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Người trí phải quán sát ái làm nhơn duyên cho 
thủ, thủ nhơn duyên nơi ái, nê"u có thể dứt ái và 
thủ thời chẳng tạo nghiệp thọ khổ. Do đây nên người 
trí vì dứ t trừ  ái khổ mà tu Bát chánh đạo. Đây gọi 
là Phạm hạnh thanh tinh, cũng gọi là trong thân độc 
của chúng sanh có vị thuốc hay. N hư trong núi Tuyết 
d ầ u  c ó  c ỏ  đ ộ c  n h ư n g  c ũ n g  c ó  Gầy t h u ô c .

- Bạch Thê' Tôn ! Thê'nào g ọ i là phạm  hạnh thanh 
tịnh ?

- Này Thiện nam tử  ! Chính là tất cả pháp.
- Bạch Thê" tôn ! Nghĩa của tất cả pháp chẳng 

nhirt định. Vì đức Như* Lai có lúc nổi là thiện, bất 
thiện. Có lúc nói là tứ  niệm xứ quán. Hoặc nói là 
thập nhị nhập. Hoặc nói là Thiện tri thức. Hoặc nói 
là thập nhị nhơn duyên. Hoặc nói là chúng sanh. 
Hoặc nói là chánh kiên, tà kiên. Hoặc nói là mười 
hai bộ kinh. Hoặc nói là nhị đế.

Hôm nay đức Nhir Lai lại nói tấé cả pháp là phạm 
h ạ n h  th a n h  tịn h , đó  là  n h ữ n g  tấ t  cả p h á p  g ì ?

Này Thiện nam tử  ! Kinh Đại Niết Bàn vi diệu 
này là bảo tạng trong tất cả phápể

Nhir biển cả là kho chứa những châu báu, kinh 
Đại Niết Bàn này cũng như  vậy, là b í tạng của tất 
cả chữ nghĩa.

Nlhir núi Tu Di là cội gô"c của các vị thuôc, kỉnh 
này cũng là cội gô"c của giới Bồ Tát.
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N hư h ư  không là chỗ ờ của tất cả vật, kinh này 
cũng là chỗ ỏ- của tất cả pháp lành.

Như- luồng gió mạnh không gì trói buộc đirợc. 
Tâlt cả Bồ Tát thật hành kinh này cũng chẳng bị tất 
cả phiền não trói buộc,

Nhir châì kim cương không gì phá hoại được, kinh 
này dầu có ngoại đạo ác tà cũng chẳng phá hoại được.

N hư cát sông Hằng không ai đếin đirợc, ý nghĩa 
của kinh này cũng không ai đếm đưực.

Kinh này là pháp tràng của Bồ Tát, như  Bảo tràng 
của Thiên Đê" Thíchế

Kinh này là vi thirơ-ng chủ thẳng đên thành Niết
Bàn, như  bực Đạo sư  dẫn các thircrng nhơn thẳng đến
1  •  Á * _  ’  biên cáệ

Kinh này có thê làm ánh sáng pháp cho Bồ Tát, 
như  mặt trời măt trăng có thê phá tôi tăm ở thê gian.

Kinh này có thể làm vị thuôc hay cho chúng sanh 
mang bịnh khổ, như  trong núi Tuyêt có cây thuôc 
hay trị đirợc các thứ  bịnh.

Kinh này có thể làm gậy cho nhứt xiển đề, n h ư  
ngirời quá yêu nhờ gậy mà đứng dậy được.

Kinh này có thể làm cầu đò cho tất cả người ác, 
n h ư  cây cầu là chỗ tất cả người đi qua.

Kinh này làm bóng mát cho những ai bị nóng phiền 
não trong hai mircri lăm cõi, như  cây lọng che nắng nóngề
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Kinh này là vua đại vô úy có thể phá hoại tâìt cả ác 
ma phiền não, như  sư  tử  vircrng hàng phục bầy thú.

Kinh này là đại thần chú có thể phá hoại tất cả 
ác quỉ phiền não, nhir chú sư- trong đời có thể đuổi 
trứ  quỉ vọng lưxrng.

Kinh này là mưa đá vô thượng có thể phá hoại 
tất cả quả báo sanh tử.

Kinh này có thể làm vị thuốc hay cho ngưtM h ư  con 
mắt giới, nhir thuôc An Xà Na trị lành con mắt đauẻ

Kinh này có thể làm chỗ ở  cho tất cả pháp ỉành, 
như  mặt đâít làm chỗ ở cho muôn vật.

Kinh này là gưtrng sáng của chúng sanh phá giới, 
nhir gưtrng sáng soi các hình tirợngễ

Kinh này có thể làm y phục cho người không tàm 
quí, nhtr áo xiêm che đậy thân thể của ngưxH đời.

Kinh này ỉàm của báu lớn cho người nghèo pháp 
lành, n h ư  Công Đức Thiên lợi ích ban sự  lợi ích 
cho ngiròi nghèo.

Kinh này làm nưxrc cam lộ cho chúng sanh khát 
ngưỡng chánh pháp, nhir nirớc bát công đức làm no 
đủ cho ngircK khát nước.

Kinh này làm giường pháp cho ngxròi phiền não, 
như- người đời gặp đưtrc giường nằm an ổn.

n a y  la. co XG tran b ao , ch u ô i n g o e  lio a  h iro n g  
trang nghiêm thanh tịnh của bực Sơ địa Bồ Tát nhẫn
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đến bực Thập đia Bồ Tát, hem tất cả chỗ vui vi dỉệu 
của sáu môn Ba la mật, nhir cây Ba Lợi Chất Đa La 
trên cung trời Đao Lợi.

Kinh này là cây búa trí huệ cứng bén có thể chặt 
tất cả cây to phiền não, là dao bén có thể cắt đứt 
tập khí, là lực sĩ dũng kiện có thể trừ  dẹp ma tà 
oán địch, là ngọn lửa trí huệ đô't củi phiền não, là 
tạng nhơn duyên xuât sanh Bích Chi Phật> là tạng 
Thanh Văn sanh ra bực Thanh Văn, là con mắt của 
tất cả chư Thiên, là con đường chánh của mỗi người, 
là chỗ nưtmg của tất cả loài súc sanh, là chô giải 
thoát của ngạ quỉ, là đâng Vô thượng tôn của địa 
ngục, là chỗ vô thượng của tất cả chúng sanh trong 
mười phương, là phụ mẫu của chư Phật.

Do đây nên kinh này nhiếp tất cả pháp.
Này Thiện nam tử  ! Trước kia Ta nói k inh này 

dầu nhiếp tất cả pháp, nhưng ta nói phạm  hạnh là 
ba mưtri bảy phẩm  trợ đạo. Nêu rời ba muxri bảy 
phẩm  này thời trọn chẳng được quả Thanh Văn nhân 
đến quả Vô Thượng Bồ Đề, cũng chẳng thây Phật 
tánh cùng quả Phật tánh. Do đây nên phạm  hạnh là 
ba mvrơ-i bảy phẩm trợ đạo.

Vì ba mưxri bảy phẩm này tánh của nó chẳng phải 
điên đảo, nó có thể phá hoại điên đảo; tánh của nó 
chẳng phải ác kiên, nó có thê phá hoại ác kien; tanh 
cua nó chẳng phải bô' úy, nó có thể phá hoại bô' úy;
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tánh của nó là phạm hạnh, nó có thể làm cho chúng 
sanh rốt ráo thật hành phạm  hạnh thanh tịnh.

- Bạch Thê" Tôn ! Pháp hũru lậu cũng có thể làm 
nhơn cho pháp vô lậu, cớ sao đức Nhir Lai chẳng 
nói pháp hữ u  lậu là phạm  hạnh  thanh tịnh  ?

- Này Thiện nam tủ* ! Tất cả pháp hữu lậu ỉà 
điên đảo, nên tấí cả pháp hữu lậu chẳng được gọi 
là Phạm hạnh thanh tịnh.• • •

- Bạch Thê Tôn ! Pháp th ế  đệ nhứ t là hữu lậu 
hay là vô lậu.

- Này Thiện nam tử  ! Là hữu lậu.
- Bạch Thê Tôn ! Pháp thê đệ nhứt dầu là hữu 

lậu nhưng tánh nó chẳng phải điên đảo, cớ sao chẳng 
gọi nó là phạm hạnh thanh tịnh ?

- Này Thiện nam tử  ! Pháp thê' đệ nhứ t là nhơn 
của pháp vô lậu, vì giông với vô lâu và hướng về 
vô lậu nên chẳng gọi là điên đảo. Phạm hạnh thanh 
tịnh  phát tâm hrơng tục mãi đến rốt ráoễ Còn pháp 
thê đệ nhứ t chỉ là một niệm, nên chẳng được gọi la 
phạm  hạnh thanh tịnh.

- Bạch Thê Tôn ! Năm thức của chúng sanh cũng là 
hữu lậu nhưng chẳng phải là điên đảo, lại chẳng phải 
Ỉ3. mọt cớ sao chẳng gọi là phạm hạnh thanh tịnh ?

- Này Thiện nam tử  ! Năm thức của chúng sanh 
dầu chẳng phải một niệm nhưng là hữu lậu lại là
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điên đảo. Vì thêm các lậu nên gọi ỉà hữu lậu, thể 
của nó chẳng phải chcm thật vì ỉà tưởng chấp trước 
nên ỉà điên đảoế

T hế nào gọi là thể của nó chẳng phải chơn thật vì 
tưởng chấp trước nên điên đảo ? Vì trong vật chẳng 
phải nam n ữ  nó sanh tưởng nam nữ, nhẫn đến nhà cửa 
xe cộ v.v... cũng như  vậy, nên gọi là điên đảo.

Này Thiện nam  tứ  ! Ba m ươi bảy phẩm  trợ  đạo 
tánh của nó không điên đảo nên đưtỵc gọi là Phạm 
hạnh thanh tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Nếu có Bồ Tát đôi với ba 
muxri bảy phẩm  này mà biết căn, biết nhơn, biêt 
nhiêp, biêít tăng, biết chủ, biết đạo, biết thắng, biêt 
thật và biết rôìt ráo, Bồ Tát này đtrợc gọi là phạm 
hạnh thanh tịnh.

- Bạch T hế Tôn ! T hế nào gọi là biết căn, nhẫn 
đến biết rốt ráo ?

- Này Thiện nam hr ! Bồ Tát thưa hỏi thường vì 
hai điều : Một là vì mình, hai là vì người. Nay ông 
đã biết mà vì vô lượng chúng sanh nên thưa hỏi 
những việc như- vậy. Lành thay ! Lành thay !

Này Thiện nam tử  ! Căn bổn của ba mưtri bảy 
phẩm  trợ đạo là dục, nhơn là minh xúc, nhiếp thủ 
ỉằ thọ, tăng trirởng là thiện tir duy, chủ là niệm, đạo 
dẫn là định, thắng là trí huệ, thật là giải thoát, rốt 
ráo là Đại Bát Niết Bàn.
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Này Thiện nam h r ! Thiện dục là căn bổn của scr 
phát tâm nhẫn đến Vô Thưxỵng Bồ Đề, do đây nên 
ta nói dục là căn bổn.

N hir nguxri đời nói tất cả khổ não do ái làm căn 
bổn. Tât cả bịnh tật do ăn cách đêm làm căn bổn. 
Tất cả sir phán đoán do đâu tranh làm căn bổnỆ Tất 
cả việc ác do hir vọng làm căn bổn.

- Bạch Thê" Tồn ! Trong kinh này trưức kia đứt: 
N hư  Lai nói rằng tất cả pháp lành do bâít phóng dật 
làm căn bổn. Sao nay đức Phật lại nói rằng duc là 
căn bổn ?

- Này Thiện nam tử  ! Nê"u luận về sanh nhơn
còn liễu nhơn thời là bầít phóng 

dật. N hư người đời nói rằng tất cả trái cây do hột 
làm nhơn, hoặc có người nói hột là sanh nhon, đãt 
là liễu nhơn.

- Bạch Thê Tôn ! Trong những kinh khác đức 
Phật từng nói rằng Phật là cội gôc của ba mưtri bảy 
phẩm  trợ đạo. Nghĩa này nhir thê' nào ?

- Này Thiện nam  tir ! Đ ứ t N h ư  Lai ngày trước 
nói rằng chúng sanh mới biết ba imrơi bảy phẩm  trợ

'  ̂ 0*1 lâ. căn bểnề Nếu tự  chứng đặng thời
Dục là căn bôn.

- Bạch Thê Tôn ! Sao minh xúc gọi là nhơn ?
- Này Thiện nam tử  ! Có lúc đih: N hư Lai nói minh 

là huệ, hoặc nói minh là tín. Do tín tâm mà gần gũi
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bạn lành đây gọi là xúc. Do gần gũi bạn lành đưực 
nghe chánh pháp, đây gọi là xúc. Do nghe chánh pháp 
mà thân, khâu, ý thanh tịnh, đây gọi là xúcẻ Do ba 
nghiệp thanh tịnh mà được chánh mạng, đây gọi là xúc. 
Do chánh mạng đưực giới căn thanh tịnh, do giới căn 
thanh tịnh mà thích nơi tịch tịnh, do thích tịch tịnh nên 
có thê tư  duy hiểu biết, do thiện hr duy mà được an trụ 
đúng pháp, do an trụ đúng pháp mà được ba mưxri bảy 
phẩm trợ đạo, do đây có thể phá hoại vô lượng phiền 
não ác, đây gọi là xúc.

Này Thiện nam tử  ! Thọ gọi là nhiếp thủ, vì lúc 
chúng sanh cảm thọ có thê làm việc lành việc ác. Do 
nơi thọ mà sanh các phiền não. Ba mươi bảy phẩm 
trợ  đạo có thê phá hoại những phiền não này, nên 
dùng thọ làm nhiếp thủ.

Do thiện tir duy có thể phá phiền não, nên gọi 
là tăng trưởng. Vì siêng năng tu tập nên được ba 
mươi bảy phẩm  trợ đạo như  vậy.

Nê'u quán lực có thê phá những phiền não ác cần 
phải nhò* chuyên niệm, do đây nên dùng niệm làm 
chủ. N hư trong đời tâìt cả binh chủng đều theo ý của 
chủ tướng. Ba mươi bảy phârn trợ đạo cũng đều theo 
nơi niệm chủ.

Này Thiện nam tử  ! Đã nhập chánh định rồi thời 
ba mưtri bảy phẩm  trợ đạo có thể khéo phân biệt 
tâlt cả pháp tướng, nên dùng làm dẫn đạo.
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Phân biệt pháp tirớng này do trí huệ là tôi thắng, 
nên dùng huệ làm thắng.

Trí huệ này rõ biết phiền não, vì năng lực của 
trí huệ và phiền não tiêu diệt. N hư trong đòi bôn 
binh chủng phá hoại oán đich, hoặc một hoặc hai 
ngiròi dũng kiện có công năng phá địch. Ba mưtri 
bảy phẩm trợ  đạo cũng n h ư  vậy, do năng lực của 
trí huệ có thể phá hoại phiền não, nên lây trí huệ 
làm thắng.

Này Thiện nam tử  ! Dầu do tu tập ba mưxri bảy 
phẩm  trợ  đạo mà chứng được T ứ thiền thần thông 
an lạc nhirng cũng chẳng gọi là thật. Nêu phá hoại 
phiền não lúc chứng được giải thoát mới gọi là thật.

Ba mirơi bảy phẩm  trợ đạo này từ  khi phát tâm 
tu hành, dầu đirợc thê' lạc và xuâít thê' lạc, chứng bô'n 
quả Sa Môn được giải thoát, cũng chẳng gọi là rôlt 
ráo. Nê"u có thê dứt trừ  đvrợc những công hạnh do 
ba mirơì bảy phẩm  trợ- đạo này thật hành, đây gọi 
là Niết Bàn, nên ta nói rôìt ráo là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Lại tâm thiện ái niệm chính là 
dục. Do thiện ái niệm mà gần gũi bạn lành nên gọi là 
xúc, đây là nhơn. Do gần gũi bạn lành nên gọi là thọ, 
đây là nhiếp thủ. Do gần bạn lành mà có the thiện tir 
duy nên gọi là tăng trưửng. Do bôn pháp này có thể 
sanh tnrởng chánh đạo : Dục, niệm, định và trí, đây gọi 
là chủ, là dẫn đạo, là tôì thắng vậy.



572 KINH ĐẠi BÁT NIẾT BÀN

Do ba pháp này mà được hai thứ  giải thoát, do 
dứ t trừ  ái nên tâm đirợc giải thoát, do dú i trừ  vô 
m inh nên huệ được giải thoát, đây gọi là thật.

Tâm pháp như  vậy rô"t ráo đưtỵc quả gọi là Niết 
Bàn, nên Đại Niết Bàn gọi là rôì: ráo.

Này Thiện nam tử  ! Lại dục chính là phát tâm 
xuất gia, xúc là bạch tứ  yết ma, đây gọi là nhơn. 
Nhiếp thủ chính là thọ hai thứ  giới : Một là Ba La 
Đề Mộc Xoa giới, hai là tịnh căn giới, đây gọi là 
thọ, đây gọi là nhiếp thủ.

Tăng trưởng là tu tập Tứ thiền. Chủ là quả Tu 
Đà Hoàn và quả T ư Đà Hàm. Dan đạo là quả A Na 
Hàm. TÔI thắng là quả A La H án.Thật là quả Bích 
Chi Phật. Rôìt ráo là quả Vô Thirợ-ng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Lại dục gọi là thức, xúc gọi là 
lục nhập, nhiếp gọi là thọ, tăng trưởng gọi là vô minh, 
chủ gọi là danh sắc, dẫn đạo gọi là ái, thắng gọi là thủ, 
thật gọi là hữu, rôít ráo gọi là sanh, lão, bịnh, tứ.

H - Bạch Thê' Tôn ! Căn bôn cùng nhơn với tăng, 
ba pháp này khác nhau th ế  nào ?

Này Thiện nam tử  ! Căn bổn tức là sơ phát tâm. 
Nhơn là tưxmg tợ  chẳng dứt. Tăng trirởng là tirơng 
tợ  dứt rồi có thê sanh hrcrng tợ.

Lại căn là tạo tác. Nhơn chính là quả. Tăng trưởng 
là có thể dùngế
(*) H án bộ quyển  th ứ  38 .
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Này Thiện nam tử  ! Đời vị lai dầu có quả báo, 
nhưng vì chưa thọ nên gọi là nhơn. Đến khi thọ 
thời gọi là tăng trưởng.

Lại căn là mong cầu. Đưực tức là nhơn. Dùng 
đưtỵc hrc là tăng tnrỏ-ng.

Này Thiện nam tử  ! Trong kinh này, căn là kiên 
đạo, nhơn là tu đạo, tăng là vô học đạo. Lại căn là 
chánh nhơn, phưxmg tiện gọi là nhơn, tứ  chánh nhơn 
này chứng đirợc quả báo gọi là tăng tnrởng.

- Bạch Thê' Tôn ! Nhir đức Phật nói rốt ráo là Đại 
Niêt Bàn, Đại Niêì Bàn này làm thê" nào chứng được ?

- N ày  T h iệ n  n a m  h r  ! H oặc Bồ T á t h o ặc  T ỳ  K heo , 
Tỳ Kheo Ni, hoặc Ưu Bà Tắc, ư u  Bà Di có thể tu 
tập mười quán tirở-ng, thời ngưxH này có thể được 
Niết Bàn : Một là vô thiròng trò n g , hai là khổ 
hrởng, t>a là vô ngã tirở-ng, bôn là yểm ly thực 
tưởng, năm là nhứ t thiết th ế  gian bất khả lạc tưởng, 
sáu là tự  tưởng, bảy là đa tội quá tưởng, tám la 
lý tirở-ng, chín là diệt tirở-ng, mirời là vô ái tưởng. 
NgưxM nào tu tập muxri th ứ  quán tưửng n h ư  vậy 
thời rôt ráo quyết định đirợc Niết Bàn. Chẳng do 
nơi người, tự  mình có thể phân biệt thiện bất thiện 
v.v..., đây gọi là thật xứng nghĩa Tỳ Kheo, nhẫn đến 
xứng nghĩa ư u  Bà Di.

- B ạch Thê" T ô n  ! T h ê 'n à o  gọ i là  Bồ T á t n h ẫ n  đ ế n  
Ưu Bà Di tu tập vô thường tưởng ?
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- Này Thiện nam tử  ! Có hai hạng Bồ Tát : Một 
là sơ phát tâm, hai là đã hành đạo.

Vô thường tưởng cũng có hai thứ  : Thô và tế*ề Bồ 
Tát so* phát tâm lúc quán vô thưxrng hrởng, suy nghĩ 
rằng : Vạn vật trong đời phàm  có hai loại : Nội và 
ngoại. N hững loại thuộc về nôi vật đều vô thircrng 
biên đổiẳ Tôi thây lúc sanh, lúc nhỏ, lúc lớn, lúc 
mạnh, lúc già, lúc chêt đều khác nhau, do đây nên 
biết những loại thuộc về nội vật đều vô thường.

Lại suy nghĩ rằng tôi thây chúng sanh hoặc có kẻ 
mập m ạnh tircri tô"t, hoặc có kẻ b ịnh hoạn héo gầy, 
hoặc có ngirồi giàu có dư  giả, hoặc thấy người nghèo 
cùng thiêu thôn, hoặc thây người có vô lưựng công 
đức, hoặc thấy ngưtH tạo vồ lirợ-ng tội lỗi, do đây 
nên quyết định biết rằng những loại thuộc về nội 
vật là vô thường.

Lại suy nghĩ rằng những vật ngoài thời kỳ hột, 
thời kỳ mọc mộng, lên cây, ra lá, trô bông, kết trái 
đều chẳng đồng, lại có thứ  đầy đủ, có thứ  chẳng đây 
đủ, do đây nên biết rằng tất cả vật ngoài quyêt định 
là vô thirờng.

Đã quán sát những vật bị thây là vô thường, kê' 
lại là quán sát những pháp bị nghe : Tôi từng nghe 
ciiir Thiên có thần thông tự  tại hirưng sự  vui râit 
vi diệu nhưng cũng có năm hrớng suy, do đây nên 
biết rằng là vồ thirờng. Tôi lại từng nghe thuở kiếp
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scr có các chúng sanh đầy đủ công đức, thân thể 
sáng chói chẳng cầu mặt trời mặt trăng, vì vô thường 
biên đôi mà công đức hao tôn, ánh sáng tắt mất. 
Tôi lại nghe thuở xira có Chuyển Luân Thánh Vuxmg 
thông lãnh bôn châu thiên hạ, có đủ thất bảo thê" 
lực tự  tại, dầu vậy nhưng cũng không thể tránh 
khỏi vô thường. Lại quán quả địa cầu, ngày xira 
người ở  đông đảo, có đủ cây thuôc hay, rừng cây 
bông trái sum sê. Ngày nay vì chúng sanh phirớc 
bạc, nên những sanh vật trên mặt đất thành hir hao. 
Do đây nên biết rằng tâít cả vật trong thân ngoàỉ 
cảnh đều vô thường. Đây gọi là hrớng vô thưtxng 
thô.

Đã quán hrở-ng tưứng thô rồi, kê' lại quán sát 
hrcrng vô thường tế.

Bổ Tát quán sát tât cả vật trong ngoài, nhẫn đến vi 
trần, tại thời kỳ vị lai đã là vô thirò-ng, vì tất cả đều có 
đủ hró-ng phá hoại vậy. Nê"u sắc uân vị lai chẳng phải 
là vô thường, thời chẳng nên nói sắc uẩn có mười thời 
kỳ sai biệt : Thời kỳ đông lại, thời kỳ nôi bóng, thời 
kỳ ung nhọt, thời kỳ khôi thịt, thời kỳ mọc đầu và tứ  
chi, thời kỳ bé thơ, thời kỳ trẻ, thời kỳ thiêu niên, thời 
kỳ tráng niên, thời kỳ già suy. Nê"u không phải là vô 
thưừng thời đông váng không thành bóng, nhọt nhẫn 
đến không có già suy.

Nê"u những thời kỳ chẳng phải niệm niệm hoại diệt, 
thời trọn chẳng có lần lần lớn lên, đáng lẽ phải đồng
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thời trưởng thành tất cả. Do đây biết rằng quyết định 
có niệm niệm vi tê" vô thường.

Lại thây có nguxri thân thê toàn vẹn, nhan sắc 
hrtri đẹp, lúc sau lại thây ngirời ây gầy gò tiều tụy. 
Do đây biết rằng người này quyết định có niệm 
niệm  vô thường.

Lại quán sát tứ  đại và bô'n oai nghi, trong ngoài 
đều có hai khổ nhơn : Đói khát và lạnh nóng. Nêu 
không có niệm  niệm vi tê" vô thuxrng, thời cũng lẽ 
ra không có bốn điều khô ây.

Suy xét n h ư  trên đây gọi là quán tưởng vô 
thường tế.

N hư  trong thân và ngoại cảnh, tâm pháp cũng 
n h ư  vậy, vì tâm duyên theo sáu trần hoặc sanh lòng 
mứng, lòng giận, lòng yêu v.v... lần lượt thay đổi 
khác, không trụ một niệm. Do đây nên biết rằng tất 
cả sắc pháp và tâm pháp đều vô thircrng cả.

Nêu Bồ Tát có thê ở trong một niệm thây rõ tất 
cả pháp đều sanh diệt vô thường, đây gọi là Bồ Tát 
có đủ vô thường tưởng.

Này Thiện nam tử  ! Người trí tu tập vô thưtxng 
tưởng rồi thời xa lìa quan niệm  điên đảo châp 
thuxrng.

K ế lại tu tập khô’ hrởngẵ Duyên cớ gì có sự  khổ như  
vậy ? Biết rõ rằng sự  khô’ này do nơi vô thường. Do vô 
thường mà có sanh, già, bĩnh, chết. Vì có sanh già bịnh
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chết nên gọi là vô thường. Vì vô thường mà chịu lây 
những sự  khổ : Đói, khát, lạnh, nóng v.v...

Lại quán sát thân thể này chính là kh í cụ vô 
thircrng, la kho. Vì la khí cu khô nên bão nhiêu sir 
nhận lây của thân đều là khô cả.

Lại quán sát sanh là khổ, diệt là khổ. Sanh diệt 
chính là vô thirờng, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã 
sở, nêii tu vô ngã hrởng.

Lại quán sát khô là vô thirờng, vô thường tức là 
khô. Nêu đã là khổ vô thường, người trí đâu nên 
cho rằng có ngã ! Khô’ không phải la ngã, vô thường 
cũng vậy. Cả năm ấm đều là khổ là vô thtròng sao 
chúng sanh lại cho lấ có ngã !

Lại quán sát tâ't cả pháp có nhiều thứ  hòa hiệp 
sai khác. Chẳng phải tứ  một hòa hiệp sanh tâ't ca 
pháp. Lại một pháp chẳng phải là quả của tất cả hòa 
hiệp. Tằì cả hòa hiệp đều không tự  tánh, cũng không 
môt tánh, cũng không tánh sai khác, cũng không vật 
tanh, cũng không tự  tại. Các pháp đã có những tirớng 
nhir vậy, người trí đâu nên nói là có ngã.

Lại suy nghĩ rằng : Trong tat cả pháp không có 
một pháp nào là tác giả. Một pháp đã không phải 
tác giả, thời nhiều pháp hòa hiệp cũng không thê là
tỀ(ì g iả ’ T á n h  củ a  các P h á P k h o n g  th ể  t ự  s a n h  tư  
diệt, do hòa hiệp mà diệt, do hòa hiệp mà sanh. Khi 
pháp đã sanh, chúng sanh điên đảo hráng rằng là
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hòa hiệp, tứ  hòa hiệp sanh. Chúng sanh điên đảo 
tưởng niệm không có chcm thật. N hư thê thời đâu 
có thật ngã ! Do đây nên người trí quán sát vô ngã.

Lại quán sát duyên cớ gì mà chúng sanh nói là 
ngã ? Ngã này nêu là có, thời là một hay nhiêu. Nêu 
ngã chỉ có một, thời sao lại có Sát Đê Lợi, Ba La 
Môn v.v... nhẫn đến nhơn, Thiên, qui, suc ? Neu nga 
là nhiều, sao lại nói rằng ngã của chúng sanh là duy 
nhứt, là khắp, là không biên tếữ Cho là một hay là 
nhiều, cả hai đều không có ngã cả.

Người trí đã quán vô ngã rồi, kê' lại quán tưởng 
yểm ly thực.

Nên suy nghĩ rằng : Nêu tất cả pháp là vô thường, 
khô vô ngã, sao lại vì sự  ăn mà thân, khẩu, ý gây 
tạo ác nghiệp ! Nêu có chúng sanh nào vì tham an 
mà thân, khẩu, ý gây tạo nghiệp ác, bao nhiêu của 
cải có ra, mọi nguxri đều cùng hưởng dụng, về sau 
lúc mắc quả khổ, không một ai cùng chia.

Lại quán sát tât cả chúng sanh vì ăn uông ma 
thân tâm chịu khổ. Nêu từ  các sự  khổ mà được ăn 
uống, sao ta lại đổi với sự  ăn uông mà sanh lòng
tham đắm.

K ế lại nên quán sát thân nhơn. Do nơi uông ăn mà 
thân the tăng trưởng. Nay ta xuất gia vì muôn xả thân 
nên thọ giới tu hành, nếu tham đắm ă n  u ô n g  thời sao 
gọi la xả thân ! Quán sát như  vậý rồi, dầu có ăn uôíng,
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nhưng coi nhir quỉ Khoáng Dã ăn thịt con của nó, trong 
lòng nhàm ghét không biết ngon ngọt.

Quán sát rõ món ăn uôĩig có lỗi nhir vậy rồi, k ế  
lại quán xúc thực : Như- con bò bi lột da, có vô sô" 
kiến ruồi bu cắn. Kê" quán tư  thực như- đông lửa 
lớn. Quán thức thực như  ba trăm mâu nhọn.

NgưrH trí quán sát bôn thứ  thực này rồi thời 
không còn có quan niệm tham iraỆ Nêu còn tham tra 
thời nên quán bất tịnh để lìa hẳn sự  ái nhiễm  đôi 
với tứ  thirc. Phải khéo phân biệt sir bất tịnh  của tất 
cả th ứ  uông ăn. Lúc thọ ăn món ngon món dở, xem 
nhir thuốc thoa ghẻ, trọn không sanh lòng tham ái. 
Nê'u có thê quán sát như  trên đây thài gọi là người 
trí trọn nên quán tưởng yểm ly thực.

- Bạch Thê" Tôn ! Người trí quán sát món ăn là 
bất tịnh, đó là thật quán hay hư  quán ? Nê"u là thật 
quán thài thức ăn đưtmg quán thật chẳng phải bất 
tịnh. Nêu là h ư  quán, thời sao lại gọi là thiện hrở-ng ?

- Này Thiện nam tử  ! Quán tưxrng n h ư  vậy, cũng 
là thật cũng là hir : Vì có thê trử  quan niệm  tham 
ăn nên gọi là thật; vì không phải trùng dòi mà thây 
là trùng dòi nên gọi là hư.

Này Thiện nam tử  ! Tâít cả pháp hữu lậu đều gọi 
là hư> mà cũng có thể được thật.

Này Thiện nam tử  ! Nêu có Tỳ Kheo lúc muôn 
đi khất thực, tự  nghĩ rằng : Tôi sẽ đi khất thực,
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mong đưxỵc món ăn ngon, nhiều và mau được, đừng 
đưực món ăn dở, ít và chậm lâu. Tỳ Kheo này chẳng 
được gọi là có yểm ly tưởng đôi với sự  ăn uông, 
pháp lành sẽ suy hao lần, pháp chẳng lành sẽ càng 
ngày càng tăng trưởng.

Này Thiện nam hr ! Nêu có Tỳ Kheo lúc muôn 
đi khât thực, phải nguyện trước rằng : c ầ u  mong 
cho những ngircri khất thirc đều được no đủ, ngưừi 
bô" th í vô lirợng phưức. Nêu tôi được món ăn, cũng 
chỉ là dùng để chữa bịnh cho thân thê ác độc này, 
để tu tập pháp lành, cho thí chủ đirợc lợi ích. Tỳ 
Kheo lúc phát nguyện trên đây thời pháp lành lần 
tăng trirởng, pháp chẳng lành tiêu diệt lần. Tỳ Kheo 
này chẳng luông ăn của tín thí.

Này Thiện nam tử  ! Người trí có đủ bôii pháp 
quán tưởng nhir vậy thời có thể tu pháp quán tirỏ-ng 
"Thê' gian không đáng ưa thích". Suy nghĩ rằng : Tâìt 
cả thê" gian không chỗ nào chẳng có sự  sanh, già, 
bịnh, chết, mà thân của tôi không chỗ nào chẳng 
sanh. Thê" gian đã không có một chỗ nào lìa đưực 
sự  sanh, già, bịnh, chết, như- vậy tại sao tôi lại ưa 
thích thê' gian ! Tất cả thê' gian không có gì tiến đắc 
mà chẳng phải thôi thất, nên thê' gian quyết định là 
vô thường. Đã là vô thường, người trí đâu nên ưa 
thích thê" gian.

Mỗi chúng sanh trải qua khắp tất cả thê gian, 
hirởng thọ đủ cả sự  khô vui, đều đựtỊ-c thân Phạm
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Thiên cho đến trời Phi Phi Tirởng, lúc mạng chung 
cũng lại phải sa vào ba ác đạo. Dầu đưtrc thân trời 
Tứ Thiên Vương cho đến trời Tha Hóa T ự Tại, lúc 
mạng chung hoặc phải sanh trong loài súc sanh làm 
thân sư  tir, cọp, sói, voi, ngựa, bò, lừa V . V . Ế.

Kê' lại suy nghĩ : Chuyển Luân Thánh Vưưng 
thông lãnh bôn châu thiên hạ, sang giàu tự  tại, lúc 
hết phước phải nghèo khô’ ăn mặc không đủẵ

NgưxH trí quán tưởng nhir trên đây rồi, thài có 
quan niệm  thê' gian không đáng ưa thích.

Ngưừi trí lại quán sát tấẽ cả tài vật châu báu, nhà 
cửa, hương, hoa v.vế.. ở thê" gian dầu dùng đê đỡ 
khổ, nhưng những vật ay chính nó là khổ, sao lại 
dùng khô đê lìa khô.

Này Thiện nam txr ! Người trí quán sát n h ư  vậy 
rồi thời chẳng còn ưa thích tài vật ở th ế  gian. N hư 
có người thân mạng bịnh nặng, dầu có những thư  
âm nhạc, ca hát, hoa hưxrng, chuỗi ngọc, nhưng trọn 
chang sanh lòng ưa thích. Ngirò-i trí quán sát những 
điều trên đây không tham ưa tài vật châu báu ở the 
gian cũng nhir vậy.

Này Thiện nam tử  ! NgưtH trí quán sát tat cả 
th ế  gian đều chẳng phải chỗ quy y, chẳng phải chỗ 
giải thoát, chẳng phải chỗ tịch tịnh, chẳng phải chỗ 
đang ựa, chăng phải bờ kia, chẳng phải thường, lac 
ngã, tịnh. Nếu tôi tham ưa nơi thê' gian thơi toí
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làm th ế  nào lìa đưực th ế  gian, như  người chẳng 
thích & trong tôi muôn tìm ánh sáng mà lại trở về 
trong tốì. Trong tôì là th ế  gian, ánh sáng là xuất 
thê' Nê'u tôi ưa thích thê' gian thời là thêm lớn sự  
đen tôi mà muôíi xa lìa đen tôi.

Đen tôì là vô minh, ánh sáng là trí minh. Chính 
quan niệm chẳng ưa thích thê gian là nhơn của trí minh. 
Tất cả kiết sử  tham ưa dầu hay trói buộc, nhưng nay 
tôi tham ưa trí minh mà chẳng tham ira thê gian.

Người trí quán sát rõ những sự  trên đây rồi thời có 
đủ quan niệm rằng thê gian là chăng đáng ưa thích.

Này Thiện nam tử  ! Ngiròi trí kê' lại tu tập tư  
tưởng : Quán sát thọ mạng này thường bị vô lượng 
oán thù vây quanh, niệm niệm tổn diệt không có 
tang trưởng, như  nưức dôc trên núi không thể đứng 
dừng, cũng như  sưxrng móc ban mai thê chăng con 
lâu, n h ư  ngưừi tù bị dắt ra chợ mỗi bước gần đến 
chỗ chết, như  dắt bò dê đến chỗ hàng thịt.

- Bạch T hế Tôn ! Người trí quán sát niệm niệm 
diệt như- th ế  nào ?

- Này Thiện nam tử  ! N hư bôn người đều có tài 
bắn giỏi họp nhau ở một chỗ, mỗi người riêng bắn 
qua một hướng đồng nghĩ rằng bốn  mũi tên của 
chúng tôi đồng thời bắn ra đồng thời rơi xuông. Lại 
có mọt ngưtxi nghĩ rằng lúc bôn mũi tên này chira 
rai xuông, trong một lúc tôi có thể dùng tay băt lâyễ
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Này Thiện nam tử  ! Đáng gọi người này là mau 
lẹ chăng ?

- Bạch Thê" Tôn ! NgưtH này thật mau lẹ.
- Này Thiện nam tử  ! Địa hành quỉ còn lẹ hơn 

người nảy. Phi hành quỉ lại mau hơn Địa hành quỉ. 
T ứ Thiên Vuxmg mau hơn Phi hành quỉ. N hựt Nguyệt 
Thần Thiên mau hơn T ứ Thiên Vircmg. Hành Kiên 
Tật Thiên mau hơti N hựt Nguyệt Thiên. Thọ mạng 
của chúng sanh lại mau hơn Kiên Tật Thiên.

Này Thiện nam tử  ! Một hơi thở một nháy mắt, 
thọ mạng của chúng sanh có bôn trăm lần sanh diệt. 
Nê"u có thể quán sát thọ mạng nhif vậy thời gọi là 
có thể quán niệm niệm diệt.

Này Thiện nam tứ  ! Người trí quán sát thọ mạng 
thuộc nơi vua chết, nêu tôi lìa được vua chết này 
thời dứt hẳn được thọ mạng vô thưtrng. Lại nên 
quán sát thọ mạng này như  cây to bên sồng lở, như  
người phạm  tội lúc bị xử tử  không ai xót thưtmg, 
n h ư  lúc sir h r vương quá đói, như  lúc rắn độc hớp 
gió to, như- lúc ngựa khát nước nó giữ gìn nước, 
nhir lúc đại ác quỉ phát sân, vua chết của chúng sanh 
cũng dữ  độc nhir vậy.

Ngưừi trí nêu có thể quán sát như  vậy thời gọi 
là tu tập tử  hrở-ng.

N ày  T h iệ n  n a m  t ử  ! NgưxH tr í  lạ i  n ê n  q u á n  sá t 
rằng nay tôi xuất gia dầu thọ mạng chỉ có bảy ngày
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bảy đêm, trong thời gian ấy tôi sẽ tinh tấn tu hành 
giữ gìn cấm giới, thuyết pháp giáo hóa lợi ích chúng 
sanh, đây là ngirỏ-i trí tu tập tư  tưởng.

Lại vì bảy ngày bảy đêm còn là nhiềụ, nếu được 
sáu ngày, hoặc năm ngày, bôn ngày, ba ngày, hai 
ngày, một ngày, một giờ, nhẫn đến trong khoảng 
một hơi thở  ra vào, trong thời gian này tôi sẽ tinh 
tân tu hành, giữ gìn câltn giới, thuyết pháp giáo hóa 
lợi ích chúng sanh. Đây gọi là người trí khéo tu 
tập tử  tưửng.

Người trí có đủ sáu pháp quán tưtxng trên đây 
có thê làm nhơn cho bảy pháp quán tirởng. Đây là 
bảy pháp quán tưởng : Một là quán hrởng thường 
tu tập, hai ià quán tưởng thích tu tập, ba là quán 
hrởng không sân hận, bôn là quán tưởng không tật 
đô' năm là quán tưởng phát nguyện lành, sáu là 
quán tưởng khcng kiêu mạn, bảy là quán tưởng 
Tam muội hr tại.

• • •

Này Thiện nam tử  ! Nêu có Tỳ Kheo nào có đủ 
bảy pháp quán hrởng này, thò-i gọi là Sa Môn, là Bà 
La Môn, là tịch tịnh, là tịnh khiết, là giải thoát, là 
ngưtxi trí, là chánh kiên, là đáo bỉ ngạn, là đại y 
vưmig, là đại thuxmg chủ, là hiểu rõ pháp bí mật 
của Nhir Lai, là biết bảy thứ  lời nói của chir Phật, 
là tri kiên chơn chánh, dứt được những lưứi nghi 
trong bảy thứ  lời nói của chư Phật.
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Này Thiện nam tử  ! Nếu ngiròi nào có đủ sáu 
pháp quán tưởng n h ư  trên, nên biết rằng người đó 
có thể quở trách ba cõi, xa lìa ba cõi, dứt trứ  ba cõi, 
chăng ira đắm ba cõi. Đây gọi là người trí có đủ 
m ười pháp quán tirởng.

Nếu Tỳ Kheo nào có đủ mười pháp quán tưởng 
này thời đáng được gọi là hrứng Sa Môn.

Lúc đó Ca Diêp Bồ Tát liền ở  truxýc Phât nói kệ 
tán thán :

Đấhg Đại Y Vưtrng thutrng thê' gian 
Thân và trí huệ đều tịch tịnh 
Trong pháp vô ngã có chcrn ngã 
Nên tôi kỉnh lễ Vô Thượng Tôn.

Phát tâm và rốt ráo không sai khác 
Hai tâm này tâm trước khó hcrn 
M ình chưa đircxc đô, đồ người tnrớc 
Nên tôi kỉnh lễ sơ phát tâm.

Scr tâm đa là Thây Trời, ngiròi 
Hơn bực Thanh Văn và Duyên Giác 
Phát tâm như  vậy hcm ba cõi 
Nên được gọi là Tôl Vô Thượng.

Trong đời phải cầu rồi mới được 
Phật không chờ thỉnh mà lànt Thầy
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Phật theo th ế  gian như  nghé con 
Nên đirợc gọi là đấng Đại bi.

Công đức của Phật khắp mười phuxmg 
Phàm phu vô trí chẳng thể khen 
Nay tôi tán thán tâm từ  bi 
Đê’ báo đáp hai nghiệp thân khẩu.

Thê' gian thường ưa h r lợi ích 
Đức Phật trọn chẳng có như  vậy 
D ứt báo thê" gian cho chúng sanh 
Nên tôi kính lễ Tự* Tha Lợi.

Người đời làm lợi cho thân nhơn 
Đức Phật lợi ích không thân thù 
Phật không riêng biệt n h ư  người đời 
Do đây tâm Phật thường bình đẳng.

Người đời nói khác việc làm khác 
Nói làm của Phật đều không sai 
Phàm chỗ tu hành xả các hạnh 
Do đây được gọi là N hư Lai.

Trước đã rõ biết lỗi phiền não 
Thị hiện ở đó vì chúng sanh 
T ừ lâu đã giải thoát thê' gian 
Vì T ữ bi mà ở sanh tử.
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Dầu hiện thân trời cùng thân người 
T ừ  bi theo dõi như  nghé con 
Đức Phật là mẹ của chúng sanh 
T ử tâm chính là nghé con nhỏ.

T ự  chịu khô não vì chúng sanh 
Do xót thuxrng nên lòng chẳng hôi 
Quá xót thirơ-ng mà chẳng biết khổ 
Nên tôi cúi lạy đấng cứu khổ.

Đức Phật dầu làm vô lirợ-ng phirớc 
Nhirng thân, khâu, ý thiròng thanh tịnh 
Thường vì chúng sanh chẳng vì mình 
Nên tôi kính lễ nghiệp thanh tịnh.

Đức Phật chịu khổ chẳng biết khổ 
Thây ngưtxi chịu khô như  mình khổ 
Dầu vì chúng sanh ở địa ngục 
Chẳng có niệm khô và ăn năn.

Chúng sanh chịu khô đều khác nhau 
Mà N hư Lai một mình chịu khô 
Biết rồi tâm Phật càng kiên cô"
Do đây siêng tu đạo Vô thirợ-ng.

Phật đủ tâm đại tứ  duy nhứt 
Thưtmg xót chúng sanh xem nhir con
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Chúng sanh chẳng biết Phật cứu mình 
Nên hủy báng Phật cùng Pháp, Tăng.

Thê" gian có đủ những phiền não 
Cũng có vô lượng những lỗi ác 
Phiền não và tội lỗi nhir vậy 
Lúc sơ phát tâm đã dứt trử.

Chư Phât mới tán thán đưtrc Phât • • • 
Ngoài Phật không ai tán thán đirợc 
Nay tôi chỉ tán thán một điều 
Là tâm Đại tứ  thircmg thê" gian.

T ừ tâm của Phật là pháp lớn 
T ừ tâm này độ được chúng sanh 
Chính đây là Vô thượng giải thoát 
Giải thoát này là Đại Niết Bàn.


